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KHÔ HẠNH 2 


DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương diện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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1 3 hạng người khổ hạnh - Kinh Ràsiya 
— Tương IV, 517 


Ràsiya — Tương IV, 517 
1)... 


2) Một thời thôn trưởng Ràsiya đi đến Thế Tôn; sau 
khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


3) Ngôi một bên, thôn trưởng Ràsiya bạch Thế Tôn: 


-- Con có nghe rằng Sa-môn Gotama chỉ trích tắt cả 
khổ hạnh, bài bác, chồng bảng hoàn toàn mọi người 
sống khô hạnh, mọi lỗi sống khắc khổ. Những người 
nói như vậy, bạch Thế Tôn, không biết có nói đúng 
với lời Thế Tôn, không xuyên tạc Thế Tôn với điều 
không thực, trả lời thuận pháp, đụng pháp, và không 
một ai nói lời trơng ứng đúng pháp có lÿ do để chỉ 
trích? 


-- Này Thôn trưởng, những ai đã nói như sau: "Sa- 
môn Gotama chỉ trích tất cả khổ hạnh, bài bác, chống 
báng hoàn toàn mọi lỗi sống khắc khổ": họ nói không 
đúng lời Ta nói, họ xuyên tạc Ta với điều không thật, 
với điều không chơn chánh. 


| 
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4) Có hai cực đoan mà người xuất gia không nên 
thực hành: 


—_ Một là say đắm dục lạc đối với các dục vọng hạ 
liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng Thánh hạnh, 
không liên hệ đến mục đích. 

-_ Hai là hành hạ tự thân, khổ đau, không xứng bậc 
Thánh, không liên hệ đến mục đích. 

- Từ bỏ hai cực đoan này là con đường trung đạo, 
đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác 
thành trí, đưa đến an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn. 


5) Thế nào là con đường trung đạo ấy, này Thôn 
trưởng, đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, 
tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niễt-bàn? 


Đây là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, chánh niệm, 
chánh định. Đây là con đường trung đạo, này Thôn 
trưởng, được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác 
thành trí, đưa đến an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn. 


H 
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6) Này Thôn trưởng, có ba hạng người hưởng thọ 
vật dục có mặt ở trong đời. Thê nào là ba? 


q) 


7) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau 
khi tìm câu tải sản phi pháp và dùng sức mạnh, người 
ây không tự mình vui sướng, không hoan hý, không 
san sẻ, không làm các công đức. 


đ) 


8) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau 
khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người 
ây tự mình vui sướng, hoan hý, không san sẻ, không 
làm các công đức. 


(1) 


9) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau 
khi tìm cầu tải sản phi pháp và dùng sức mạnh, người 
ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các 
công đức. 


(v) 
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10) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm câu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức 
mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài 
sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không 
dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, 
không hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công 
đức. 


(v) 


11) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức 
mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài 
sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không 
dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan 
hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. 


(vì) 


12) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm câu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức 
mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài 
sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không 
dùng sức mạnh, người ây tự mình vui sướng, hoan 
hỷ, san sẻ, làm các công đức. 


(vi) 
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13) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản hợp pháp, không dùng sức mạnh. 
Sau khi tìm cầu tải sản hợp pháp và không dùng sức 
mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, không 
hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. 


(vi) 


14) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức 
mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản một cách hợp pháp và 
không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, 
hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. 


x) 


15) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức 
mạnh. Sau khi tìm câu tài sản hợp pháp và không 
dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan 
hý, san sẻ, và làm các công đức. Nhưng người ấy 
hưởng thọ với tâm tham trước, đắm say, phạm tội, 
không thấy sự nguy hiểm, không với trí tuệ xuất ly. 


(x) 


16) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm câu tài sản hợp pháp và không dùng sức 
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mạnh. Sau khi tìm câu tài sản hợp pháp và không 
dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan 
hỷ, san sẻ vả làm các công đức. Nhưng người ấy 
hưởng thọ với tâm không tham trước, không say 
đắm, không phạm tội, thấy sự nguy Hiểm và với trí 
huệ xuất ly. 


HÌ! 
q) 


17) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau 
khi tìm câu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người 
ây không tự mình vui sướng, không hoan hý, không 
san sẻ, không làm các công đức. 


Về ba phương diện nào bị chỉ trích? 


- Người ây tìm cầu tải sản phi pháp và dùng sức 
mạnh, về phương diện thứ nhất này, người ấy bị 
chỉ trích. 

- Người ấy không vui sướng, không hoan hỷ, về 
phương diện thứ hai này, người ây bị chỉ trích. 

- Người â ấy không san sẻ, không làm các công đức, 
về phương diện thứ ba này, người ấy bị chỉ trích. 
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Này Thôn trưởng, người hưởng thọ vật dục này về 
ba phương diện bị chỉ trích. 


đ) 


18) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau 
khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người 
ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, nhưng không san sẻ, 
không làm các công đức. 


Về hai phương diện gì bị chỉ trích? 


- Người ây tìm cầu tải sản phi pháp và dùng sức 
mạnh, về phương diện thứ nhất này, người ấy bị 
chỉ trích. 

- Người â ấy không san sẻ, không làm các công đức, 
về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. 


Về một phương diện gì người ấy được tán thán? 


-- Người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, về phương 
diện này, người ây được tán thán. 
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Người hưởng thọ vật dục nảy, này Thôn trưởng, về 
hai phương diện bị chỉ trích, vê một phương diện 
được tán thán. 


(1) 


19) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau 
khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người 
ây tự mình vui vẻ, hoan hỷ, san sẻ và làm các công 
đức. 


Về một phương diện gì người ấy bị chỉ trích ? 


- Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp vả dùng sức 
mạnh, vê phương diện này, người ây bị chỉ trích. 


Về phương diện gì người ấy được tán thán? 


- Người ấy tự mình vui vẻ, hoan hỷ, về phương diện 
thứ nhất này, người ấy được tán thán. 

-- Người ấy san sẻ và làm các công đức, về phương 
diện thứ hai này, người ấy được tán thán. 
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Người hưởng thọ vật dục nảy, này Thôn trưởng, về 
một phương diện bị chỉ trích, vê hai phương diện 
được tán thán. 


(v) 


20) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm câu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức 
mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài 
sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không 
dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, 
không hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công 
đức. 


Một phương diện gì được tản thản? 


-- Người ấy tìm câu tài sản một cách hợp pháp và 
không dùng sức mạnh, vê phương diện này, người 
ây được tán thán. 


Về ba phương diện nào người ấy bị chỉ trích ? 
- Người ấy tìm cầu tài sản một cách phi pháp và 


dùng sức mạnh, về phương diện thứ nhất này, 
người ây bị chỉ trích. 
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-_ Người ấy không tự mình vui sướng, không hoan 
hỷ, về phương diện thứ hai nảy, người ấy bị chỉ 
trích. 

-- Người ấy không san sẻ, không làm các công đức, 
về phương diện thứ ba này, người ấy bị chỉ trích. 


Người hưởng thọ vật dục nảy, này Thôn trưởng, về 
một phương diện được tán thán, vê ba phương diện 
bị chỉ trích. 


(v) 


21) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản một cách hợp pháp và phi pháp, 
dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, tự mình 
vui sướng, hoan hỷ, nhưng không san sẻ, không làm 
các công đức. 


Về hai phương diện nào người ấy được tán thán? 


- Ngườiấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng 
sức mạnh, về phương diện thứ nhất này, người ấy 
được tán thán. 

-- Người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, về phương 
diện thứ hai này, người ấy được tán thán. 
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Về hai phương diện nào người ấy bị chỉ trích? 


- Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp vả dùng sức 
mạnh, về phương diện thứ nhất này, người ấy bị 
chỉ trích. 

- Người â ấy không san sẻ, không làm các công đức, 
về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. 


Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về 
hai phương diện được tán thán, vê hai phương diện 
bị chỉ trích. 


(vì) 


22) Ö đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức 
mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài 
sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không 
dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan 
hỷ, san sẻ và làm các công đức. 


Về ba phương diện nào được tán thản? 


- Ngườiấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng 
sức mạnh, về phương diện thứ nhất này, người ấy 
được tán thán. 
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-- Người ấy tự mình vui sướng, hoan hý, về phương 
diện thứ hai này, người ấy được tán thán. 

-- Người ấy san sẻ và làm các công đức, về phương 
diện thứ ba này, người ấy được tán thán. 


Thể nào là một phương điện người ấy bị chỉ trích? 


- Người ây tìm câu tài sản phi pháp và dùng sức 
mạnh, vê một phương diện này, người ây bị chỉ 
trích. 


Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về 
ba phương diện được tán thán, vê một phương diện 
bị chỉ trích. 


(vi) 


23) Ở đây, có người hưởng thọ vật dục, này Thôn 
trưởng, tìm câu tài sản hợp pháp và không dùng sức 
mạnh. Sau khi tìm câu tài sản hợp pháp và không 
dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, 
hoan hỷ, không san sẻ và không làm các công đức. 


Về một phương diện nào được tán thán? 
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- Ngườiấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng 
sức mạnh, về phương diện này, người ấy được tán 
thán. 


Về hai phương diện nào người ấy bị chỉ trích? 


-_ Người ấy không tự mình vui sướng, hoan hý, về 
phương diện thứ nhất này, người ấy bị chỉ trích. 

~. Người ây không san sẻ, không làm các công đức, 
về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. 


Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về 
một phương diện được tán thán, vê hai phương diện 
bị chỉ trích. 


(vi) 


24) Ở đây, có người hưởng thọ vật dục, này Thôn 
trưởng, tìm câu tài sản hợp pháp và không dùng sức 
mạnh. Sau khi tìm câu tài sản hợp pháp và không 
dùng sức mạnh, người ây tự mình vui sướng, hoan 
hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. 


Về hai phương diện nào người ấy được tán thán? 
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- Ngườiấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng 
sức mạnh, về phương diện thứ nhất này, người ấy 
được tán thán. 

-- Người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, về phương 
diện thứ hai này, người ấy được tán thán. 


Về một phương diện nào người ấy bị chỉ trích? 


- Người â ấy không san sẻ, không làm các công đức, 
về phương diện này, người ây bị chỉ trích. 


Người hưởng thọ vật dục nảy, này Thôn trưởng, về 
hai phương diện được tán thán, vê một phương diện 
bị chỉ trích. 


ñx) 


25) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức 
mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không 
dùng sức mạnh, người ây tự mình vui sướng, hoan 
hý, san sẻ và làm các công đức. Người ấy hưởng thọ 
các tài sản một cách tham trước, say đắm, phạm tội, 
không thấy sự nguy hiểm, với trí tuệ không xuất ly. 
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Về ba phương diện nào người ấy được tán thản? 


- Ngườiấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng 
sức mạnh, về phương diện thứ nhất này, người ấy 
được tán thán. 

-- Người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, về phương 
diện thứ hai này, người ấy được tán thán. 

-_- Người ấy san sẻ và làm các công đức, về phương 
diện thứ ba này, người ấy được tán thán. 


Về một phương diện nào người ấy bị chỉ trích? 


- Người ấy hưởng thọ các tài sản ấy với tâm tham 
trước, say đăm, phạm tội, không. thấy sự nguy 
hiểm, với trí tuệ không xuất ly, về phương diện 
này, người ấy bị chỉ trích. 


Người hưởng thọ vật dục nảy, này Thôn trưởng, về 
ba phương diện được tán thán, vê một phương diện 
bị chỉ trích. 


(x) 


26) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức 
mạnh. Sau khi tìm câu tài sản hợp pháp và không 
dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan 
hý, san sẻ và làm các công đức. Người ấy hưởng thọ 
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các tài sản ấy, không có tham trước, không có say 
đăm, không có phạm tội, thây sự nguy hiêm và với 
trí tuệ xuât ly. 


Về bốn phương diện nào được tán thản? 


- Ngườiấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng 
sức mạnh, về phương diện thứ nhất này, người ấy 
được tán thán. 

- Người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, về phương 
diện thứ hai này, người ấy được tán thán. 

-- Người ấy san sẻ và làm các công đức, về phương 
diện thứ ba nảy, người ấy được tán thán. 

- Người ấy hưởng thọ tài sản ấy không có tham 
trước, không có say đắm, không có phạm tội, thây 
sự nguy hiểm và với trí tuệ xuất ly, về phương 
diện thứ tư này, người ấy được tán thán. 


Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về 
bôn phương diện được tán thán. 


IV.) 


27) Này Thôn trưởng, có ba hạng người tu khổ 
hạnh, sông khăc khó, có mặt hiện sông ở đời. 
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28) Này Thôn trưởng, có hạng người tu khô hạnh, 
sông khắc khô, do lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Vị ấy nghĩ răng: “Mong rằng 
ta chứng được thiện pháp; mong răng ta chứng ngộ 
các Thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng 
bậc Thánh!" Vị ây tự mình hành xác, hành khổ, 
nhưng không chứng được thiện pháp nào; không 
chứng ngộ Thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng 
xứng đáng bậc Thánh nào. 


IV.(1) 


29) Ở đây, này Thôn trưởng, có người tu khổ hạnh, 
sống khắc khô, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, nghĩ rằng: "Mong rằng ta 
chứng được thiện pháp; mong rằng ta chứng ngộ các 
Thượng nhân pháp, trì kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh!". Người ấy tự mình hành xác, hành khổ, 

chứng được thiện pháp; nhưng không chứng ngộ 
Thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh. 


IV.(mi) 


30) Ở đây, này Thôn trưởng, có người tu khổ hạnh, 
sông khắc khô, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, 

sông không gia đình, nghĩ rằng: "Mong răng ta 
chứng được thiện pháp; mong răng ta chứng ngộ các 
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Thượng nhân pháp, trì kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh!" Người ấy tự mình hành xác, hành khô, 
chứng được thiện pháp; chứng ngộ Thượng nhân 
pháp, tri kiễn thù thăng xứng đáng bậc Thánh. 


V.0) 


3l) Ở đây, này Thôn trưởng, có người tu khô hạnh, 
sống khắc khô, tự mình hành xác, hành khổ, không 
chứng được thiện pháp; không chứng ngộ Thượng 
nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. 


Thể nào là về ba phương diện bị chỉ trích? 


-- Người ấy tự mình hành xác, hành khổ, về phương 
diện thứ nhất này, người ấy bị chỉ trích. 

- Người ấy không chứng đắc thiện pháp, về phương 
diện thứ hai nảy, người ây bị chỉ trích. 

- Người ây không chứng ngộ Thượng nhân pháp, 
tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh, vê 
phương diện thứ ba này, người ây bị chỉ trích. 


Người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này, này Thôn 
trưởng, vê ba phương diện này bị chỉ trích. 


V.() 
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32) Ở đây, này Thôn trưởng, có người tu khổ hạnh, 
sống khắc khô, tự mình hành xác, hành khổ, chứng 
được thiện pháp, nhưng không chứng ngộ Thượng 
nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. 


Thể nào là về hai phương điện người ấy bị chỉ trích ? 


-- Người ấy tự mình hành xác, hành khổ, về phương 
diện thứ nhất này, người ấy bị chỉ trích. 

- Người ấy không chứng ngộ Thượng nhân pháp, 
tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh, về 
phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. 


Thể nào là về một phương diện người ấy được tán 
thán ? 


- Người ấy chứng được thiện pháp, về phương diện 
này, người ây được tán thán. 

Người tu khô hạnh, sống khắc khổ này, này Thôn 

trưởng, vê hai phương diện bị chỉ trích, vê một 

phương diện được tán thán. 


V.(ii) 
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33) Ở đây, này Thôn trưởng, có người tu khổ hạnh, 
sống khắc khô, tự mình hành xác, hành khổ, chứng 
được thiện pháp, và chứng ngộ Thượng nhân pháp, 
tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. 


Về một phương diện nào bị chỉ trích? 


-- Người ấy tự mình hành xác, hành khổ, về phương 
diện này, người ây bị chỉ trích. 


Về hai phương diện nào người ấy được tán thán? 


-- Người ấy chứng được thiện pháp, về phương diện 
thứ nhất này, người ấy được tán thán. 

-_ Người ây chứng ngộ Thượng nhân pháp, tri kiến 
thù thắng xứng đáng bậc Thánh, về phương diện 
thứ hai này, người ấy được tán thán. 


Người tu khô hạnh, sống khắc khổ này, này Thôn 
trưởng, vê một phương diện bị chỉ trích, vê hai 
phương diện được tán thán. 

VỊ 

34) Này Thôn trưởng, có ba pháp thiết thực hiện tại, 


không có già lão, có hiệu quả tức thời, đên đê mà 
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thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí 
tự mình giác hiếu. Thê nào là ba? 


VI.) 


35) Phàm người tham dục (ràga), do nhân tham dục, 
nghĩ đến tự hại, nghĩ đến hại người khác, nghĩ đến 
hại cả hai. , I8ưỜi ấy 
không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người 
khác, không nghĩ đến hại cả hai. Như vậy, những 
pháp này thiết thực hiện tại, không có già lão, có hiệu 
quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. 


VI.(1) 


36) Phàm người sân hận, do nhân sân hận, nghĩ đến 
tự hại, nghĩ đến hại người khác, nghĩ đến hại cả hai. 
, người ấy không nghĩ đến 
tự hại, không nghĩ đến hại người khác, không nghĩ 
đến hại cả hai. Như vậy, những pháp này thiết thực 
hiện tại, không có già lão, có hiệu quả tức thời, đến 
đề mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người 
có trí tự mình giác hiểu. 


VI.(mi) 
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37) Phàm người sĩ mê, do nhân sĩ mê, nghĩ đến tự 
hại, nghĩ đến hại người khác, nghĩ đến hại cả hai. Khi 
, vị ây không nghĩ đến tự hại, 
không nghĩ đến hại người khác, không nghĩ đến hại 
cả hai. Như vậy, những pháp này thiết thực hiện tại, 
không có già lão, có hiệu quả tức thời, đến để mà 
thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự 
mình giác hiểu. 


Ba pháp này, này Thôn trưởng, thiết thực hiện tại, 
không có già lão, có hiệu quả tức thời, đến để mà 
thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự 
mình giác hiểu. 


38) Khi được nghe nói vậy, thôn trưởng Ràsiya bạch 
Thê Tôn: 


-- Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn!... từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 
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2 _ 4 hạng người - Kinh TỰ HÀNH HẠ 
MÌNH - Tăng II, 214 


TỰ HÀNH HẠ MÌNH - 7ðng II, 214 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


- _ Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người tự hành 
khô mình, chuyên tâm hành khô mình. 

- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự hành 
khô người, chuyên tâm hành khô người. 

- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự hành 
khô mình, chuyên tâm hành khổ mình, và hành 
khô người, chuyên tâm hành khô người. 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không 
hành khô mình, không chuyên tâm hành khô 
mình. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
không hành khổ người, không chuyên tâm 
hành khổ người. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không hành 
khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, không 
hành khô người, không chuyên tâm hành khô người. 
Hạng người ây không, hành khổ mình, không hành 
khổ người, hiện tại sống không tham ái, tịch tịnh, 
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cảm thây mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào 
phạm thê. 


2. Và này các Tỷ-Rheo, thể nào là hạng người tự hành 
khô mình, chuyên tâm tự hành khô mình 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sống lõa thê, sống 
phóng túng không theo lễ nghi, liễm tay cho sạch, đi 
khất thực không chịu bước tới, đi khất thực không 
chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, 
không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, 
không nhận từ nơi miệng nôi, không nhận từ nơi 
miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận 
giữa những cây gậy, không nhận giữa những cối giã 
gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không nhận 
từ người đàn bà có thai, không nhận từ người đàn bà 
đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà đang 
đi đến giữa người đàn ông, không nhận đồ ăn đi 
quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận 
tại chỗ có ruôi bu, không ăn cá, không ăn thịt, không 
uống rượu nấu, rượu men, không uống nước cháo. 
VỊ ây chỉ nhận ăn tại một nhà hay chỉ nhận ăn một 
miêng, hay vị ấy chỉ nhận ă ăn tại hai nhà hay chỉ nhận 
ăn hai miêng,... hay vị ây chỉ nhận ăn tại bảy nhà 
hay chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sông chỉ với 
một bát, nuôi sống chỉ với hai bát... nuôi sống chỉ 
với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày 
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một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ây sống theo 
hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng mới ăn một 
lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, 
ăn da vụn, ăn rong nước, ăn bọt tắm, ăn váng gạo, ăn 
bột vừng, ăn cỏ hay ăn phân bò. Vị ấy ăn trái cây, ăn 
rễ cây trong rừng, ăn trái câu rụng để sống. Vị ấy 
mặc vải gai thô, vải gai thô lẫn các vải khác, mặc vải 
tân liệm, rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vải 
vỏ cây tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc 
áo bện từ từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo 
băng vỏ cát tường, mặc áo băng Vỏ cây, mặc áo băng 
tắm gỗ nhỏ, mặc áo băng tóc bện lại thành mền, mặc 
áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo băng lông cú. VỊ 
ấy là người sống nhồ râu tóc, là người sống theo hạnh 
nhồ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, từ bỏ 
chỗ ngồi, là người ngồi chò hỏ, chuyên sống theo 
hạnh ngôi chò hỏ một cách tỉnh tân, là người dùng 
gai làm giường, thường năm ngủ trên giường gai, 
sông một đêm tăm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm 
(đề gột sạch tội lỗi). Như vậy, dưới nhiều hình thức, 
vị ấy sống tự hành khổ mình. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm tự hành khổ mình. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành 
khô người, chuyên tâm hành khô người ? 


KHÔ HẠNH 2ýÁ 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người là 


. Như vậy, này các Iỷ-kheo, đây gọi là hạng 
người hành khô người, chuyên tâm hành khô người. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa 
hành khô mình, chuyên tâm tự hành khó mình, vừa 
hành khô người, chuyên tâm tự hành khô người ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người làm vua, thuộc 
giai cấp Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, hay một vị 
Bà-la-môn triệu phú. VỊ này cho xây một giảng 
đường về phía đông thành phố, cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo da khô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi lưng với 
một sừng nai, đi vào giảng đường với người vợ chính 
và một Bà-la-môn tế tự. Rồi vị ấy năm xuống dưới 
đất trông trơn chỉ có lá cỏ. Vị vua sông với sửa từ vú 
một con bò cái, có con bò con cùng một màu sắc. Bà 
vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai; và Bà-la-môn tế 
tự sống với sữa từ vú thứ ba, sữa từ vú thứ tư thường 
dùng đề tế lửa. Còn con nghé con sông với đỗ còn 
lại. Vua nói như sau: "Hãy giết một số bò đực đề tế 
lễ, hãy giết một số nghé đực để tế lễ, hãy giết một số 
nghé cái để tế lễ, hãy giết một số dê đề tế lễ, hãy giết 
một số cừu để tế lễ, hãy giết một số ngựa để tế lễ, 
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hãy chặt một số thân cây để làm cột tế lễ, hãy thâu 
lượm một số cỏ dabbhà đề làm chỗ tế lễ. Và những 
người nô ty, những người phục vụ, những người làm 
công, những người này vì sợ đòn gậy, vì sợ nguy 
hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt, khóc lóc làm các 
công việc. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, đây gọi là 
hạng người vừa hành khô mình, chuyên tâm tự hành 
khô mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm tự hành 
khổ người. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người vừa 
không hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ 
mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm 
tự hành khô người, hạng người này không tự hành 
khổ mình, không hành khổ người, hiện tại sống 
không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm 
thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. 


6. Ở đây, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng ST, Điều ngự Trượng phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi tự 
mình chứng ngộ với thắng trí, thế giới này với Thiên 
giới, Ma giới, Phạm thiên giới, gồm cả thế giới này 
với Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhơn, lại tuyên bố 
bốn điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện đây đủ văn, đầy đủ 
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nghĩa. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
thanh tịnh. Người gia trưởng hay con của người gia 
trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nghe 
pháp ấy. 


7. Khi có được lòng tin ấy, người ấy suy nghĩ: ”Gð 
bó là đời sống gia đình, con đường đây những bụi 
đời. Đời sống xuất gia phóng khoáng nhự hự 
không. Thật không dễ gì cho một người sông Ở gia 
đình có thể sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đây 
du, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch nhự ĐỎ ốc. 

Vậy ía nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình ". Một thời gian 
sau, người ấy từ bỏ tài sản nhỏ hay tử bỏ tài sản lớn, 

bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bỏ bà con quyền 
thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia, 

từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


S. VỊ ây xuât gia như vậy, hành trì các học giới và 
hạnh sông của các vị Tỷ-kheo, 


- Vị ấy đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng tử, sống 
thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và 
loài hữu tình. 

-_ Vị ây đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của 


không cho, chỉ lây những vật đã cho, chỉ mong 
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những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có 
trộm cướp. 

-— VỊ ây đoạn tận đời sống không Phạm hạnh, 
sống theo Phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, 
tránh xa âm dục hạ liệt 

-- Vị ấy đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những 
lời chân thật, liên hệ đến sự thật, chắc chăn, 
đáng tin cậy, không lường gạt đời. 

-- Vị ây đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, 
nghe điều gì ở chỗ này, không đên chỗ kia nói 
để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị 
này sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến 
khích những kẻ hoà hợp, hoan hỷ trong hòa 
hợp, thích thú trong hòa hợp hân hoan trong 
hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. 

-_ VỊ ây đoạn tận lời nói độc ác, 
ác, nói những lời dịu hiền, đẹp tai, dễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người, vị ây nói những lời như vậy. 

- Viấy , tránh xa lời nói 
phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói 
liên hệ đến nghĩa, nói Pháp, nói Luật, nói 
những lời đáng giữ gìn, những lời hợp thời, 
thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


9. Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các loại hạt giống 
cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, 
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từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ không đi xem múa, 
hát, nhạc, các cuộc trình diễn; từ bỏ không dùng 
ø1ường cao và giường lớn; từ bỏ không nhận vàng và 
bạc; từ bỏ không nhận các hạt sống: từ bỏ không 
nhận thịt sống: từ bỏ không nhận đàn bả con gái; từ 
bỏ không nhận nô ty gái và tral; từ bỏ không nhận 
cừu và đê; từ bỏ không nhận gia cầm và heo; từ bỏ 
không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ không 
nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ không dùng người 
làm môi giới, hoặc từ mình làm người đưa tin; từ bỏ 
không buôn bán; từ bỏ các sự gian lận băng cân, tiền 
bạc và đo lường; từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian 
trá, lừa đảo, gạt lường: từ bỏ không làm thương tốn, 
sát hại, cầu thúc, cướp đường, cướp giật, cưỡng đoạt. 


10. VỊ ấy 
„ đi tại chỗ nào 
cũng mang theo (y và bình bát), như con chím bay 
đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, Tỷ- 
kheo bằng lòng với tâm y đề che thân, với đồ ăn khất 
thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. 


11. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không năm giữ tướng 
chung, không năm giữ tướng riêng. Do nguyên nhân 
øì khiến nhãn căn này không được chế ngự, khiến 
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tham ái, ưu bi, các bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự 
chê ngự nguyên nhân ây, hộ trì nhãn căn, thực hành 
sự hộ trì nhãn căn. 


12. Vị ây khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn 
thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi 
duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uông, nhai, nếm đều 
tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi 
đi, đứng, ngồi, năm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. 


13. VỊ ây thành tựu Thánh giới uẫn này, thành tựu 
Thánh chánh niệm tỉnh giác này (thành tựu Thánh 
biết đủ này), lựa một trú xứ thanh văng như khu 
rừng, gốc cây, đôi, núi, khe nước, hang đá, bãi thời 
hạn ma, rừng rậm, ngoài trời, đống rơm. Sau khi ăn 
xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngôi kiết-già, lưng 
thăng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 
mặt. 


- Đoạn tận sân hận, vị ây sông với tâm không sân 
hận, lòng từ mân thương xót tât cả chúng hữu 
tình, gột rửa tâm hêt sân hận. 


- Đoạn tận hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát 
ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về 
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ánh sánh, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trầm thụy miên. 

- Đoạn tận trạo cử hồi quá, VỊ ây sống không trạo 

cử hồi quá, nội tâm trầm lặng, gột rửa hết tâm 

trạo cử, hối quá. 

-_ Đoạn tận nghi ngờ, vị ấy sông thoát khỏi nghi 
ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết 
nghi ngờ đối với pháp thiện. 


14. VỊ ấy, 
ĐhU NHỆN) , một trạng thái hỷ lạc do ly dục 


sanh, với tâm với tứ. 

-_ Vị ây diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hy lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 

-_ Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả nệm 
lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. 

- VỊ ây xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và an trú Thiền thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


15. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, tinh khiết, không 
câu nhiêm, không phiên não, nhu nhuyên, dê sử 
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dụng, vững chắc, bát độns như vậy, Ñff@@WØfØđg fAff 

Vị ấy biết như thật: "Đây là khô": 
biết như thật: "Đây là khô tập"; biết như thật: "Đây 
là khổ diệt"; biết như thật: "Đây là con đường đưa 
đến khổ diệt"; biết như thật: "Đây là những lậu 
hoặc": biết như thật: "Đây là nguyên nhân của những 
lậu hoặc"; biết như thật: "Đây là sự diệt trừ các lậu 
hoặc": biết như thật: "Đây là con đường đưa đến sự 
diệt trừ các lậu hoặc”. 


Đôi với tự thân đã giải thoát 
như vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". VỊ 
ây quán tri: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có trở lui 
trạng thái này nữa". 


16. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, là 


. Vị ấy không tự hành khổ 
mình, không hành khô người, hiện tại sống không 
tham ái, tịch tịnh, cảm thây mát lạnh, cảm thây lạc 
thọ, tự ngã trú vào Phạm thê. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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3 6 khổ hạnh mà Bồ-tát đã trải qua - 
ĐẠI Kinh SƯ TỬ HỎNG - 12 Trung 
L 161 


ĐẠI KINH SƯ TỬ HỎNG 
(Mahasihanada suttam) 


- Bài kinh số 12 — Trưng L, 161 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở 
phía ngoài thành, trong một khu rừng phía Tây. Lúc 
bấy ø1ờ, Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi, vừa mới 
từ bỏ Pháp luật này, nói lời nói như sau trong Hội 
chúng ở Vesall: “Sa-môn Gofama không có pháp 
thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đảng 
bậc Thánh; Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự 
mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận trắc 
nghiệm, và thuyết cho một mục tiêu đặc biệt, có khả 
năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành diệt 
tận khổ đau". Lúc ấy Tôn giả Sariputta vào buổi 
sáng, đắp V, cầm bát, vào thành Vesali để khất thực. 
Tôn giả Sariputta nghe Sunakkhatta thuộc bộ lạc 
LicchavI nói như sau trong Hội chúng ở Vesali: "Sa- 
môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có 
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tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh; Sa-môn 
Gotama thuyết pháp, pháp ấ ây tự mình tạo ra, do suy 
luận tác thành, tùy thuận trắc nghiệm và thuyết pháp 
cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng 
thượng, có thê dẫn người thực hành diệt tận khô 


„tr 


đau". 


Rồi Tôn ø1ả SarIiputfta khất thực xong, sau khi ăn 
và đi khất thực trở về đến chỗ ở Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Sunakkhatta thuộc bộ lạc 
Licchavi, vừa mới từ bỏ Pháp luật này, nói lời nói 
như sau trong Hội chúng Vesali: ""Sa-môn Gotama 
không có pháp thượng nhân... (như trên)... diệt tận 
khô đau". 


— Này Sariputta, Sunakkhatta phẫn nộ và ngu sĩ, 
do phẫn nộ nên nói lên lời ấy. Này Sariputta, Ông ta 
nghĩ: "Ta sẽ nói xấu". Thế mà kẻ ngu Sunakkhatta 
lại nói lời tán thán Như Lai. Này SarIDuffa, ai nói 
như sau là tản thản Như Lai: "Pháp ấy được thuyết 
giảng cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng 
dẫn người thực hành diệt tận khổ đau", 


— Này Sariputta, đối với Sunakkhatta ngu sỉ kia, 
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sẽ không có tùy pháp về Ta như sau: “Đđy /2 
Như Lai, A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn". 

— Này Sariputta, đối với Sunakkhatta ngu sỉ kia, 
sẽ không có tùy pháp này về Ta như sau: “4; 
là Thế Tôn, vị đã chứng được các loại thần 
thông, một thân hiện ra nhiêu thân, nhiêu thân 
hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi Hgang 
qua vách, qua thành, qua núi, như đi ngang hưự 
không, độn thổ trồi lên ngang qua đất liên như 
ở trong nước, đi trên nước không chừm như trên 
đất liên, ngôi kiết-già đi trên hư không như con 
chím; với bàn tay, chạm và rở mặt trăng và mặt 
trời, những vật có đại oal lực, đại oai thân như 
vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên". 

— Này Sariputta, đối với Sunakkhatta ngu sỉ kia 
sẽ không có tùy pháp này về Ta như sau: “4; 
là Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân 
có thể nghe hai loại tiếng chư Thiên và loài 
Người, xa và gần”. 

— Này Sariputta, đối với Sunakkhatta ngu sỉ kia 
sẽ không có tùy pháp này về Ta như sau: “Đ¿ 
là Thể Tôn, sau khi đi sâu vào tâm chúng sanh, 
tâm loài Người với tâm của mình, vị ấy biết 
được như sau: "Tâm có tham biết là tâm có 
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tham. Hay tâm không tham biết là tâm không 
tham... tâm chuyên chú... tâm tán loạn... đại 
hành tâm... không phải đại hành tâm... tâm 
chưa vô thượng... tâm vô thượng... Tâm Thiên 
định.. Tâm không Thiên định.. tâm giải 
thoát... tâm không giải thoát biết là tâm không 
giải thoát”. Vị ấy biết như vậy. 


Này Sariputta, Như Lai có đầy đủ mười Như 


Lai lực, chính nhờ thành tựu mười lực này, Như Lai 
tự nhận cho mình địa vị Ngưu Vương, rông tiếng 
rông con sư tử trong các Hội chúng và chuyên Phạm 
luân. Thế nào là mười? 


1. 


Ở đây, này Sariputta, Như Lai nhự thật tuệ trí xứ 
là xứ, phi xứ là phí xứ (Trị thị xứ phi xứ lực). Này 
Sariputta, Như Lai như thật tuệ trí xứ là xứ, phi 
xứ là phi xứ. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. 
Chính nhờ Như Lai lực này Nhự Lai tự nhận cho 
mình địa vị Ngưu Vương, rồng lên tiếng rồng con 
sư tử trong các Hội chúng, và chuyển Phạm luân. 
Lại nữa, này Sariputta, Nhự Lai như thật tuệ tri 
quá báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của 
các hành nghiệp quá khứ, vì lạt, hiện tại (Trị tan 
thể nghiệp báo lực.) Này Sariputta, Như Lai như 
thật tuệ trí... (như trên)... và chuyển Phạm luân. 


Lại nữa, này Sariputta, Nhự Lai như thật tuệ tri 
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con đường đưa đến tất cả cảnh giới (Trị nhứi 
thiết đạo trí lực). Này Sariputta, Như Lai như thát 
tuệ tri... (như trên)... và chuyên Phạm luân. 


._ bại nữa, này Sariputta, Nhự Lai như thật tuệ tri 
thế giới với mọi cảnh giới, nhiều chúng loại, 
nhiêu sai biệt (Tri thể gian chủng chủng tánh 
lực). Này Sariputta, Như Lai nhưự thật tHỆ tri... 
(như trên)... và chuyền Phạm luân. 


._ bại nữa, này Sariputta, Nhự Lai như thật tuệ tri 
chí hướng sai biệt của các loạt hữu tình (Trị tha 
chúng sanh chưởng chưởng dục lực). Này 
Sariputa, Như Lai như thật tuệ trì... chuyển 
Phạm luân. 


.. bại nữa, này Sariputta, Nhự Lai như thật tuệ tri 
những căn thượng hạ của các loài hữu tình, loài 
Người (Tri tha chúng sanh chư căn thượng hạ 
lực). Này Sariputta, Như Lai nhưự thật tHỆ tri... 
(như trên)... và chuyền Phạm luân. 

_ Lại nữa, này Sariputta, Nhự Lai như thật tuệ tri 
sựt tạp nhiễm, sựt thanh tĩnh, sự xuất khởi của 
các T liên, chứng yê T liên, D2 giải thoát, vê định 
(Tri chư Thiên tam muội lực). Này Sariputta, Như 
Lai như thật tuệ trí... (như trên)... và chuyển Phạm 
luân. 


_ Lại nữa, này Sariputta, Như Lai nhớ đễn các đời 
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sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn 
đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi 
đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, 
một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiêu hoại kiếp, 
nhiêu thành kiếp, nhiêu thành hoại kiếp. Ngài nhớ 
rằng: "Tại chỗ kia, Ta có tên như thể này, dòng 
họ như thể này, giai cấp như thể này, thọ khổ lạc 
như thế này, tuổi thọ đến mức như thể này. Sau 
khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh ra chỗ nọ. Tại 
chỗ ấy, Ta Có tên như thế này, dòng họ như thể 
này, giai cáp như thể này, thọ khổ lạc như thể này, 
tuổi thọ đến mức như thể này. Sau khi chết tại chỗ 
nọ, Ta được sanh ra ở đây”. Như vậy, Như Lai 
nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét 
đại cương và các chỉ tiết. Này Sariputta, Như Lai 
nhự thật tuệ tri... (như trên)... và chuyển Phạm 
luân. 


9 Lại nữa, này Sariputta, Nhự Lai với thiên nhấn 
thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của 
chúng sanh. Như Lai tuệ trì rõ rằng, chúng sanh 
người hạ liệt, Kẻ cao sang, người đẹp đề, kẻ thô 
xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đêu do hạnh 
nghiệp của họ. Các chúng sanh này làm những ác 
hạnh về thân, về lời và về ý, phỉ báng các bậc 
Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. 
Những người này sau khi thân hoại mạng chung 
phải sanh vào cõi đữ, dc thú, đọa xứ, địa ngục. 
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Các chúng sanh này làm những thiện hạnh về 
thân, về lời và về ý, không phi báng các bậc 
Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi 
Trời, trên đời này. Như vậy, Như Lai với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của 
chúng sanh. Như Lai tuệ trí rằng, chúng sanh, 
người hạ liệt, Kẻ cao sang, người đẹp đề, kẻ thô 
xấu, người may măn, kẻ bất hạnh, đêu do hạnh 
nghiệp của họ. Này Sariputta, Như Lai như thát 
tuệ trí... (như trên)... và chuyền Phạm luân. 


10. hại nữa, này Sariputta, Như Lai nhờ đoạn trừ các 
lậu hoặc tự mình chứng tri, chứng ngó, thành tựu 
và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoái, 
tuệ giải thoát. Này Sariputta, Như Lai nhờ đoạn 
trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chưng ngộ, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm 
giải thoái, tuệ giải thoát. Chính nhờ Như Lai lực 
này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu 
Vương, rồng tiếng rồng con sự tử trong các Hội 
chúng và chuyển Phạm luân. 


Này Sariputta, Như Lai có đầy đủ mười Như Lai 
lực. Chính nhờ thành tựu mười lực này, Như Lai tự 
nhận cho mình địa vị Ngưu Vương, rông tiếng rông 
sư tử trong các Hội chúng và chuyên Phạm luân. 
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Này Sariputta, nếu ai biết Ta như vậy, thấy Ta 
như vậy mà còn nói: “Sa-môn Goftama không có 
pháp Thượng nhân, không có tri kiến thà thắng xứng 
đáng bậc Thánh. Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp 
ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận 
trắc nghiệm, thuyẾt pháp cho một mục tiêu đặc biết, 
có khả năng hướng thượng, có thể hướng dẫn người 
thực hành diệt tận khổ đau". Này Sariputta, nêu 
người ấy không từ bỏ lời nói ây; không tử bỏ tâm ây, 
không đoạn trừ tà kiến ấy; người ấy sẽ bị rơi vào địa 
ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. 


Này Sariputta, như Tỷ-kheo thành tựu giới 
hạnh, thành tựu Thiền định, thành tựu trí tuệ có thể 
chứng được chánh trí ngay trong hiện tại. Này 
Sariputta, Ta nói như vậy là sự thành tựu như vậy. 
Nêu người ấy không từ bỏ lời nói ây không từ bỏ tâm 
ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy; người ấy sẽ bị rơi vào 
địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. 


Này Sariputta, có bốn pháp vô sở úy chính nhờ 
thành tựu bốn pháp này, Như Lai tự nhận cho mình 
địa vị Ngưu Vương, rông tiếng rỗng con sử tử trong 
các Hội chúng và chuyển Phạm luân. Thế nào là bốn? 


1. Này Sariputta, Ta thấy không có lý do gì, một Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm 
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thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích Ta đúng 
pháp rằng: “Các pháp này chưa được chứng ngộ 
hoàn toàn, mà quý vị tự xưng đã chứng ngộ hoàn 
foàn”. Này Sariputta, vì Ta thấy không có lý do gì 
như vậy, nên Ta sống đạt được an ồn, đạt được 
không sợ hãi, đạt được vô úy. 


2. Này Sariputta, Ta thấy không có lý do gì... có thê 
chỉ trích Ta đúng pháp răng: “Các lậu hoặc này 
chưa được đoạn trừ mà quý vị tự xưng đã đoạn 
trừ”. Này Sariputta, vì Ta không thấy... đạt được 
VÔ Úy. 


3. Này Sariputta, Ta thấy không có lý do gì... có thê 
chỉ trích Ta đúng pháp rằng: "Những pháp này 
được gọi là các chướng ngại pháp khi được thực 
hành thời không có gì gọi là chướng ngại pháp 
cả”. Này Sariputta, vì Ta không thấy... đạt được 
VÔ Úy. 


4. Này Sariputta, Ta thấy không có lý do gì một Sa- 
môn Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm 
thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích Ta đúng 
pháp rằng: "Pháp do quý vị thuyết giảng không 
đưa đến mục tiêu đặc biệt, không có khả năng 
hướng thượng, không có thể dẫn người thực hành 
đến diệt tận khổ đau". Này Sariputta, vì Ta thấy 
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không có lý do gì như vậy, nên Ta sống đạt được 
an ôn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. 


Này Sariputta, có bốn pháp vô sở úy, chính nhờ 
thành tựu bốn pháp này, Như Lai tự nhận cho mình 
địa vị Ngưu Vương... chuyển Phạm luân. Này 
Sariputta, nêu ai biết Ta như vậy... người ấy sẽ bị rơi 
vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một 
bên. 


Này Sariput(a, có tám Hội chúng này: 


—- Hội chúng Sát để ly, 

— Hội chúng Bà-la-môn, 

— Hội chúng Ga chủ, 

— Hội chúng Sa-môn, 

— Hội chúng Tứ thiên vương, 

— Hội chúng Tam thập tam thiên, 
— Hội chúng Màra, 

— Hội chúng Phạm thiên. 


Này Sariputta, có tám Hội chúng này. Này 
Sariputfa, Như Lai thành tựu bốn pháp vô sở úy như 
vậy, đến gần và vào tám Hội chúng này. Này 
Sariputta, Ta nhớ lại Ta đã đến hàng trăm Hội chúng 
Sát- đế-ly. Tuy vậy, trước khi Ta ngôi xuống tại chỗ 
ấy, trước khi Ta nói chuyện và trước khi Ta đàm 
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luận; này Sariputta, Ta thấy không có lý do gì để nghĩ 
rằng: "Chắc chăn sự Sợ hãi và run sợ sẽ đến ám ảnh 
Ta”. Này Sariputta, vì Ta thấy không có lý do gì như 
vậy, nên Ta sống đạt được an ồn, đạt được không sợ 
hãi, đạt được vô úy. 


Này Sariputta, Ta nhớ lại, Ta đã đến hàng trăm 
Hội chúng Bà-la-môn... (như trên)... Hội chúng Gia 
chủ... Hội chúng Sa-môn... Hội chúng Tứ thiên 
vương... Hội chúng Tam thập tam thiên... Hội chúng 
Màra... Hội chúng Phạm thiên. Tuy vậy, trước khi Ta 
ngôi xuống tại chỗ ấy, trước khi Ta nói chuyện và 
trước khi Ta đàm luận, này Sariputta, Ta thấy không 
có một lý do gì để nghĩ răng: "Chắc chăn sự sợ hãi 
và run sợ sẽ đến ám ảnh Ta". Này Sariputta, vì Ta 
thấy không có lý do gì như vậy, nên Ta sông đạt được 
an ôn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. Này 
Sariputta, nêu ai biết Ta như vậy... người ấy sẽ bị rơi 
vào địa ngục, như một gánh nặng bị quăng bỏ một 
bên. 


Này Sariputta, có bốn loại sanh. Thế nào là 
bôn? Noãn sanh, thai sanh, thâp sanh, hóa sanh. 


- Này SaripuHa, thể nào là noãn sanh? Này 


Sariputa, những loại chúng sanh nào phá vỏ 
(rựng mà sanh, này Sariputta như vậy gọi là 
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noãn sanh. 

— Và này Sariputta, thế nào là thai sanh? Này 
Sariputa, những loại chúng sanh nào phá màn 
da mỏng che chỗ kín mà sanh, này Saripufa, 
như vậy gọi là thai sanh. 

— Và này Sariputta, thế nào là thấp sanh? Này 
Sariputa, những loại chúng sanh nào sanh ra 
từ cá thúi, từ xác chết thúi, từ chảo cơm thúi, 
hay trong hồ nước dơ hay trong ao nước nhớp. 
Này Sariputta, như vậy gọi là thấp sanh. 

— Và này Saripuna, thế nào là hóa sanh? Chư 
Thiên, các chúng sanh ở địa ngục, một số thuộc 
loi người và một số thuộc đọa xứ. Này 
Sariputta, như vậy gọi là hóa sanh. 


Này Sariputta có bốn loại sanh như vậy. Này 
SarIputfa, nêu ai biệt Ta như vậy... người ây sẽ bị rơi 
vào địa ngục, như một gánh nặng bị quăng bỏ một 
bên. 


Này Sariputta, có năm loại sanh thú này. Thế 
nào là năm? Địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, loài 
Người, chư Thiên. 


— Này Sariputta, Ta tuệ tri địa ngục, con đường đưa 


đến địa ngục và hành lộ đưa đến địa ngục. Tùy 
theo hạnh nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung, 


KHÔ HẠNH 54 


phải sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, sự 
việc này ta cũng tuệ tri. 


Và này SarIputfa, Ta tuệ tri bàng sanh, con đường 
đưa đến bàng sanh. Tùy theo hạnh nghiệp, sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào bàng sanh, 
sự việc này Ta cũng tuệ tri. 


Và này SarIputfa, Ta tuệ fri ngạ quỷ, con đường 
đưa đến ngạ quỷ, và hành lộ đưa đến ngạ quý. Tùy 
theo hành nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung, 
phải sanh vào ngạ quỷ, sự việc này Ta cũng tuệ 
{. 


Và này Sariput(a, Ta cũng tuệ tri loài Người, con 
đường đưa đến thế giới loài Người và hành lộ đưa 
đến thế giới loài Người. Tùy theo hành nghiệp, 
sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào loài 
Người, sự việc này Ta cũng tuệ tri. 


Và này Sariputta, Ta cũng tuệ tri chư Thiên, con 
đường đưa đến Thiên giới và hành lộ đưa đến 
Thiên giới. Tùy theo hành nghiệp, sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, Thiên giới, 
thế giới này, sự việc này Ta cũng tuệ tri. 


Và này SarIputta, Ta cùng tuệ (ri Niết-bàn, con 
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đường đưa đến Niết-bàn và hành lộ đưa đến Niết- 
bàn. Tùy theo hành nghiệp, do đoạn trừ các lậu 
hoặc, sau khi tự mình với thăng trí, chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, sự việc này, Ta cũng tuệ 
{r. 


Này Sariputta, ở đây, với tâm của Ta, Ta tuệ tri 
tâm của một số người: "Hành nghiệp của người này 
như vậy, cứ chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, 
sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cối đữ, ác 
thu, dọa xư, địa ngục như vậy”. Sau một thời gian, 
với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, Ta thấy người 
ấy, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục, phải cảm thọ những cảm 
giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Saripufa, 
cũng như có một hỗ than sâu hơn thân người, đây 
vun than hừng, không có lửa ngọn, không có khói, và 
một người đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức 
hành hạ, mệt mỏi khô cố, đắng họng, khát nước, và 
đi thắng đến hỗ than ấy chỉ bằng một con đường. 
Một người có mắt thấy người ấy, có thể nói: "Hành 
nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước 
vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến hồ than kia". Sau một 
thời gian, người ấy sẽ thấy người kia rơi vào hồ than 
ấy và phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thông 
khổ, khốc liệt. Này Sariputta, cũng vậy, ở đây với 
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tâm của Ta, Ta tuệ tri tâm của một số người: "Hành 
nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước 
vào đạo lộ như vậy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục như vậy". 
Sau một thời gian, với thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân, Ta thấy người ây sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, phải 
cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc 
liệt. 


Này Sariputta, ở đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri 
tâm của một số người: "Hành nghiệp của người này 
như vậy, cứ chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, 
sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào bàng 
san”. Sau một thời gian, với thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhân, Ta thấy kẻ ấy sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào bàng sanh, phải cảm thọ những cảm 
giác cực khô, thông khô, khốc liệt. Này S4FIDHI1A, 
cũng như có một hồ phân, sâu hơn thân người, đây 
những phần uễ, và một người đi đến, bị nóng bức áp 
đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đẳng 
họng, khát nước và đi thẳng đến hỗ phân á ấy chỉ bằng 
một con đường. Một người có mắt thấy người ấy có 
thể nói: "Hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ 
như vậy và bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến hồ 
phân ấy". Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy người 
kia rơi vào hồ phân ấy và phải cảm thọ những cảm 
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giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, 
cũng vậy, ở đây với tâm của Ta... (như trên)... thông 
khô, khôc liệt. 


Này Sariputta, ở đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri 
tâm của một số người "Hành nghiệp của người này 
như vậy, cứ chỉ như vậy... sau khi thân hoại mạng 
Chung sẽ sanh vào ngạ quỷ, phải cảm thọ những cảm 
giác cực khổ, thông khổ, khốc liệt”. Này Saripa, 
cũng như có một cây sống trên miếng đất không bằng 
phăng, với lá thưa thớt, với bóng che từng đám lưa 
thưa. Và một người đi đến bị nóng bức áp đảo, bị 
nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát 
nước và đi thăng đến cây ấy chỉ bằng mỘt con đường. 
Một người có mắt thấy người ấy có thể nói: "Hành 
nghiệp của người này như vậy, cứ chỉ lạng vậy và 
bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến cây ấy”. . 9đM HỘI 
thởi gian, người. ấy sẽ thấy người kia ngôi hay nằm 
dưới bóng cây áy và phải cảm thọ những cảm giác 
cực khổ, thông khổ, khốc liệt. Này Sariputta, cũng 
vậy ở đây với tâm của Ta... (như trên)... thông khổ, 
khốc liệt. 


Này Sariputta, ở đây với tâm của Ta, Ta biết tâm 
của một số người: “Hành nghiệp của người này như 
vậy, cứ chỉ như vậy... sau khi thân hoại mạng chung, 
sẽ sanh vào loài người". Sau một thời gian... Ta thấy 
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người ấy sanh vào loài người, và cảm thọ được nhiều 
cảm giác lạc thọ. Này S47IpMf4, cũng như có ImỘt cây 
sống trên miếng đất bằng phẳng với lá sum sê, với 
bóng cây rậâm rạp. Và một người đi đến, bị nóng bức 
áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đăng 
họng, khát nước và đi thắng đến cây ấy chỉ bằng một 
con đường. Một người có mắt thấy người ấy có thể 
nói: "Hành nghiệp của người này như vậy, cứ chỉ 
của người này như vậy và bước vào đạo lộ như vậy, 
sẽ đi đến cây ây”. Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy 
người kia, ngồi hay năm dưới bóng cây ấy và cảm 
thọ được nhiễu cảm giác lạc thọ. Này Sariputta, cũng 
vậy, ở đây, với tâm của Ta... được nhiều cảm giác lạc 
thọ. 


Này Sariputta, ở đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri 
tâm của một số người: "Hành nghiệp của người này 
như vậy, cử chỉ như vậy... sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ sanh vào thiện thú, Thiên giới, cối đời này". 
Sau một thời gian... Ta thấy người ây sanh vào thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này và cảm thọ những cảm 
giác cực lạc. Này Saripufia, giống như một ngôi lầu, 
có gác nhọn, có tô vôi cả trong lẫn ngoài, được che 
gió, có then chốt đóng lại và có các cửa số khép kín. 
Tại đây có một sàng tọa, trải nệm lông dài, trải nệm 
màu trăng, trải nệm bông có thêu hoa, trải nệm bằng 
da sơn dương gọi là kadali, có nệm với khuôn màu 
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treo phía trên, có gối đài màu đỏ cả hai đâu. Và một 
người ấi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành 
hạ, mệt mỏi, khô cố, đăng họng, khát nước và đi 
thắng đến ngôi lầu ấy. Một người có mắt tháy Hgười 
ấy có thể nói: "Hành nghiệp của người này như vậy, 
cứ chỉ nhự Vy, và bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi 
đến ngôi lâu á ây`. Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy 
Hgười kia ngồi hay năm trong ngôi lầu ấy, frong gác 
nhọn á ấy, trên sàng tọa ấy và cảm thọ được nhiêu cảm 
thọ cực lạc. Này SarIputta, cũng vậy, ở đây với tâm 
của Ta... được nhiều cảm giác lạc thọ. 


Này Sariputta, ở đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri 
tâm của một số người: "Hành nghiệp của người này 
như vậy, cứ chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, 
sẽ đoạn trừ các lậu hoặc, fự mình với thăng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát như váy”. Sau một thời 
gian, Ta thấy VỊ ây đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với 
thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong 
hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, cảm thọ 
những cảm giác cực lạc. Này SaripuHa, giống như 
một hỗ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước 
mát, có nước trong sáng, có bờ hỗ khéo sắp đặt, đẹp 
đẽ, và không xa hồ ấy có khu rừng rậm rạp. Một 
người ấi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành 
hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước và đi 
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thăng đến hồ sen ấy. Một người có mắt thấy người 
ấy có thể nói: "Hành nghiệp của người này như vậy, 
cử chỉ như vậy, và bước vào đạo lộ như vậy, sẽ ải 
đến hô sen ấy". Sau một thời gian, người ây sẽ thấy 
người kia, sau khi tâm mình vào hồ sen ấy, sau khi 
tăm rửa, uỖng nước và làm cho dịu bớt mọi ưu tư, 
mệt mỏi, phiên não, sau khi ra khỏi hô liên qua ngôi 
hay nằm trong rừng cây rậm rạp ấy và cảm thọ 
những cảm giác cực lạc. Cũng vậy, này Sariputfta, ở 
đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri tâm của một số người: 
"Hành nghiệp của người này như vậy, cứ chỉ nhự 
vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đoạn frừ các láu 
hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoái, tuệ 
giải thoát như vậy". Sau một thời gian, Ta thấy vị ấy 
đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu 
tầm giải thoát, tuệ giải thoát, cảm thọ những cảm 
giác cực lạc. 


Này SarIputta, năm loại này là năm sanh thú. 
Này Sariputta, có ai biết Ta như vậy, thấy Ta như 
vậy, và nói: “Samôn Gotama không có pháp 
Thượng nhân, không có tri kiến thù thăng xứng đáng 
bậc Thánh. Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp ây tự 
mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuộc trắc 
nghiệm". Này Sariputta, nếu người ” không từ bỏ 
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lời nói ây, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà 
kiến ấy, thì người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một 
gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Này Sariputta, Tỷ- 
kheo thành tựu giới hạnh, thành tựu thiên định, thành 
tựu trí tuệ, có thể chứng được chánh trí ngay trong 
hiện tại. Này Sariputta, Ta nói như vậy là sự thành 
tựu như vậy. Nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy, 
không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy, thì 
nĐười ây sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng 
bị quăng bỏ một bên. 


Này Sariputta, Ta thắng tri phạm hạnh, đầy đủ bốn 
hạnh: 


— Về khô hạnh, Ta khổ hạnh đệ nhất; 
— Về bần uẽ, Ta bần uễ đệ nhất; 
Và yếm ly, Ta yếm ly đệ nhất; 
— Về độc cư, Ta độc cư đệ nhất. 


Này Sariputta, ở đây, khô hạnh của Ta như sau: 


— Ta sống lõa thể, phóng túng, không theo khuôn 
phép, liễm tay cho sạch, đi khất thực không chịu 
bước tới, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận 
đồ ăn đặc biệt nâu cho mình, không nhận mời đi 
ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không nhận 
đồ ăn tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa 
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những cây gậy. không nhận đồ ăn đặt giữa những 
côi giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai người đang 
ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, 
không nhận đồ ăn từ người đàn bả đang cho con 
bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao 
cầu, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ 
ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ 
có ruôi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu 
nấu, rượu men. 

— Ta chỉ nhận đồ ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một 
miếng, hay chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai 
miếng, hay chỉ nhận ăn tại bảy nhà, chỉ nhận ăn 
bảy miếng. 

— Ta nuôi sống chỉ với một chén, nuôi sống chỉ với 
hai chén, nuôi sống chỉ với bảy chén. Ta chỉ ăn 
một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày 
một bữa. Như vậy Ta sống theo hạnh tiết chế ăn 
uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Ta chỉ ăn 
cỏ lúa để sống, lúa tặc, gạo lức, ăn hột cải nivara, 
ăn da vụn, ăn trấu, uống nước bột gạo, ăn bột 
vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây 
trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. 

—_ Ta mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải 
khác, mặc vải tâm liệm rồi quăng đi, mặc áo phẫn 
tảo y, mặc vỏ cây tititaka làm áo, mặc da con sơn 
dương đen, mặc áo bện từng mảnh da con sơn 
dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ 
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cây, mặc áo bằng tắm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc 
bện lại thành mên, mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, 
mặc áo bằng lông cú. 

— Ta sống nhồ râu tóc, Ta theo tập tục sống nhồ râu 
tóc, 

—_ Ta theo hạnh thường đứng không dùng chỗ ngồi, 
Ta là người ngồi chỏ hỏ, sống tỉnh tân theo hạnh 
ngôi chỏ hỏ. 

— Ta dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên 
giường gai, sống dùng ván gỗ làm giường, sống 
năm trên đất trần, thường năm ngủ một bên hông, 
sông đề bụi và nhớp che dính thân mình, sống và 
ngủ ngoài trời, theo hạnh bạ đâu nằm đấy, 

— Sống ăn các uễ vật, . SÔng không uống nước lạnh, 
theo hạnh không uống nước lạnh, sông một đêm 
tăm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm. 

— Như vậy Ta sống theo hạnh hành hạ, dày vò thân 
thê theo nhiều cách. Này Sariputta, như vậy là khô 
hạnh của Ta. 


Này Sariputta, ở đây hạnh bần uế của Ta như 
sau: Trên thân Ta, bụi bặm chất đây trải nhiều năm 
tháng, đóng thành tâm, thành miếng. Như gốc cây 
tỉnduka bụi bặm chất đây trải nhiều năm tháng, đóng 
thành tắm, thành miêng; cũng vậy, này Sariputta, 
trên thân Ta bụi bám chất đây trải nhiều năm tháng, 
đóng thành tâm, thành miếng. Này Sariputta, Ta 
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không nghĩ rằng: "Với tay của Ta, Ta hãy phủi sạch 
bụi bặm này đi, hay những người khác với tay của 
họ hãy phủi sạch bụi bặm này đi cho Ta". Này 
Sariputta, Ta không có nghĩ như vậy. Này Sariputta, 
như vậy là sự bân uếễ của Ta. 


Này Sariputta, như thế này là sự yếm ly của Ta. 
Này SarIputta, tỉnh giác, Ta đi tới; tỉnh giác Ta đi lui, 
Ta an trú lòng từ cho đến trong một giọt nước với 
tâm tư: "Mong răng Ta không làm hại một chúng 
sanh nhỏ nào trong những dc đạo của họ!” Này 
Sariputta, như vậy là sự yếm ly của Ta. 


Này Sariputta, như thế này là sự độc cư của Ta. 
Này SarIputta, Ta đi sâu vào một khu rừng và an trú 
tại chỗ ấy. Khi Ta thấy người chăn bò, người mục 
súc, người cắt cỏ, người đồn củi hay người thợ rừng, 
Ta liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây 
này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung 
lũng khác, từ đổi cao nảy qua đồi cao khác. Vì sao 
vậy? Ta nghĩ rằng: "Mong họ đừng thấy Ta, và mong 
Ta đừng thấy họ!" Này Sariputta, giỗng như một con 
thú rừng thấy người liền chạy từ rừng này qua rừng 
khác, từ làm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng 
này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đôi cao 
khác. Cũng vậy, này Sariputta, khi Ta thấy người 
chăn bò, người mục súc, người cắt cỏ, nñØười đốn củi, 
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hay người tiều phu, Ta liền chạy từ rừng này qua 
rừng khác, từ làm cây này qua lùm cây khác, từ thung 
lũng này qua thung lũng khác, từ đôi cao này qua đồi 
cao khác. Vì sao vậy? Ta nghĩ rằng: "Mong họ đừng 
thấy Ta, và mong Ta đừng thấy họ!" Này Sariputta, 
như vậy là hạnh độc cư của Ta. 


Này Sariputta, rồi Ta bò bốn chân đến các 
chuông bò, khi các con bò cái đã bỏ đi, khi các người 
chăn bò không có mặt, rồi Ta ăn phân các con bò 
con, các con bò còn trẻ, các con bò còn bú. Khi nước 
tiểu và phân của Ta còn tồn tại, Ta tự nuôi sống VỚI 
các loại ấy. Này Sariputta, như vậy là hạnh đại bất 
tịnh thực của Ta. 


Này Sariputta, Ta đi sâu vào một khu rừng rậm 
rạp kinh hoàng và an trú tại chỗ ấy. Này Sariputta, 
tại khu rừng rậm rạp kinh hoàng này, những ai còn 
tham ái đi vào khu rừng rậm rạp ây, thời lông tóc 
người ấy dựng ngược. Này Sariputta, rồi Ta trong 
những đêm đông lạnh lẽo, giữa những ngày mông 
tám, khi có tuyết rơi, trong những đêm như vậy, Ta 
sống giữa trời, và ban ngày sông trong khu rừng rậm 
rạp. Ta sông trong những ngày cuối tháng hè, ban 
ngày thì sống giữa trời, còn ban đêm trong khu rừng 
rậm rạp. Rồi này Sariputta, những bài kệ kỳ diệu từ 
trước chưa từng được nghe sau đây được khởi lên: 
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Nay bị thiêu đốt, bị buốt lạnh, 

Cô độc sống trong rừng kinh hoàng, 

Trần trung, Ta ngôi không lửa ấm, 

Ân sĩ, trong lý tưởng đăm chiêu. 

Này Sariputta, Ta năm ngủ trong bãi tha ma, dựa 

trên một bộ xương. Này Sariputta, những đứa mục 
đồng đến gần Ta, khạc nhồ trên Ta, tiêu tiện trên Ta, 
rắc bụi trên Ta và lấy que đâm vào lỗ tai. Này 
Sariputta, và Ta biết Ta không khởi ác tâm đối với 
chúng. Này Sariputta, như vậy là hạnh trú xả của 
Ta. 


Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những thuyết như sau, có những kiến giải như sau: 
"Sự thanh tịnh đạt được nhờ món ăn”. Họ nói: 
"Chúng ta sống nhờ trái táo", và họ ăn trái táo, họ ăn 
bột táo, họ uống nước trái táo dưới nhiều hình thức. 
Này Sariputta, Ta tự xưng Ta sông chỉ ăn một trái 
táo. Này Sariputta, có thể các Người nghĩ như sau: 
"Trái táo thời ấy to lớn". - Này SarIputta, chớ có hiểu 
như vậy. Vì trái táo thời ấy giông với trái táo hiện tại. 
Này Sariputta, trong khi Ta sông chỉ ăn một trái táo, 
thân thể của Ta trở thành hết sức ốm yếu. 


=_ VỊ Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở thành như những 
cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. 
-_ Vị Ta ăn quá Ít, bàn trôn của Ta trở thành như 
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móng chân con lạc đà. 

-_ VỊ Ta ăn quá Ít, các xương sống phô bày của Ta 
giống như một chuỗi banh. 

- VỊ Ta ăn quả ít, các xương sườn gầy mòn của Ta 
giống như rui cột nhà sản hư nát. 

=_ VÌ ta ăn quá ít, nên con ngươi của Ta long lanh 
năm sâu thăm trong lỗ con mắt, giống như ánh 
nước long lanh năm sâu thắm trong một giếng 
nước thâm sâu. 

=_ VỊ Ta ăn quá Ít, da đầu Ta trở thành nhăn nheo 
khô căn như trái bí trắng và đắng bị cắt trước khi 
chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo khô căn. 

-- Này Sariputta, nêu Ta nghĩ: "Ta hãy sờ da bụng" 
chính xương sống bị Ta năm lấy. Nếu Ta nghĩ: 
"Ta hãy sờ xương sống", thì chính da bụng bị Ta 
năm lấy. Vì Ta ăn quá ít, nên này Sariputta, da 
bụng của Ta bám chặt xương sống. 

-_ Này Sariput(a, nếu Ta nghĩ: "Ta đi đại tiện hay đi 
tiêu tiện", thì Ta ngã quy úp mặt xuống đất, vì Ta 
ăn quá Ít. 

-- Này Sariputta, nếu Ta muốn thoa dịu thân Ta, lây 
tay xoa bóp chân tay, thì này Sariputfa, trong khi 
Ta lẫy tay xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục 
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rụng khỏi thân Ta, vì Ta ăn quá Ít. 

Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như 
sau: “S% thanh tịnh đạt được nhở món ăn”. Họ nói: 
"Chúng ta sống nhờ đậu xanh... (như trên)... chúng 
ta sống nhờ -vửng mè... (như trên)... chúng ta sông 
nhờ hột gạo”, và họ ăn hột gạo, họ ăn hột gạo nghiền 
thành bột, họ uống nước gạo, và họ ăn hột gạo dưới 
nhiều hình thức. Này Sariputta, Ta tự xưng Ta sống 
chỉ ăn một hột gạo. Này SarIputta, có thể các Người 
nghĩ như sau: "Hột gạo thời ấy to lớn". Này 
Sariputta, chớ có hiểu như vậy. Vì hột gạo thời ấy 
giống với hột gạo hiện tại. Này Sariputta, trong khi 
Ta chỉ sống ăn một hột gạo, thân thể của Ta trở thành 
hết sức ôm yếu. Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở thành 
như những cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. 
Vì Ta ăn quá ít, bàn trôn của Ta trở thành như móng 
chân con lạc đà. Vì Ta ăn quá Í{, Xương sống phô bày 
của Ta giống như một chuỗi banh. Vì Ta ăn quá ít 
các xương sườn gầy mòn của Ta giống như rui cột 
của một nhà sàn hư nát. Vì Ta ăn quá Ít, con ngươi 
long lanh của Ta năm sâu thắm trong lỗ con mắt, 
giông như ánh nước long lanh năm sâu thắm trong 
một giếng nước thâm sâu. Vì Ta ấn quá ít, da đầu Ta 
trở thành nhăn nheo, khô căn như trái bí trắng và 
đắng bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho 
nhăn nheo, khô cằn. Này Sariputta, nếu Ta nghĩ: "Ta 


KHỎ HẠNH 60 


hãy sờ da bụng", thì chính xương sống bị Ta năm lấy. 
Nếu Ta nghĩ: "Ta hãy rờ xương sống", thì chính da 
bụng bị Ta nắm lấy. Vì Ta ăn quá ít, nên nảy 
Sariputta, da bụng của Ta bám chặt xương sống. Này 
Sariputta, nêu Ta nghĩ: "Ta đi đại tiện hay đi tiêu 
tiện”, thì Ta ngã quy, úp mặt xuống đất, vì Ta ăn quá 
ít. Này Sariputta, nếu Ta muốn xoa dịu thân Ta, lẫy 
tay xoa bóp chân tay, thời này SarIputfa, trong khi Ta 
lẫy tay xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng 
khỏi thân Ta, vì Ta ăn quá ít. Này Sariputta, dầu Ta 
có theo cử chỉ như vậy, theo hành lộ như vậy, theo 
khô hạnh như vậy, Ta cũng không chứng được các 
pháp thượng nhân, không có tri kiên thù thắng xứng 
đáng bậc Thánh. Vì sao vậy? Vì với những phương 
tiện ấy, không chứng được pháp thượng nhân với 
Thánh trí tuệ. Chính Thánh trí tuệ này chứng được 
thuộc về bậc Thánh, có khả năng hướng thượng, có 
thê dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. 


Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như 
sau: “S fhaạnh tịnh chứng đạt được nhở luân hôi", 
Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự luân hồi 
mà xưa kia Ta không trải qua trong một thời gian khá 
đài, trừ phi với các vị Tịnh cư thiên (Suddhavasa). 
Này Sariputta, nêu Ta luân hồi tại Tịnh cư thiên thì 
Ta đã không trở lại đời này nữa. 
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Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như 
sau: “S thanh tịnh chứng đạt được nhờ sanh khởi". 
Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự sanh 
khởi mà xưa kia Ta không trải qua trong một thời 
gian khá dài, trừ phi với các vị Tịnh cư thiên. Này 
SarIputta, nếu Ta sanh khởi tại Tịnh cư thiên, thì Ta 
đã không trở lại đời này nữa. 


Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như 
sau: “Sự thanh tịnh chưng đạt được nhờ an trú”. Này 
Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự an trú mà xưa 
kia Ta không trải qua trong một thời gian khá dài, trừ 
phi với các vị Tịnh cư thiên. Này Sariputta, nêu Ta 
an trú tại Tịnh cư thiên, thì Ta đã không trở lại đời 
này nữa. 


Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như 
sau: “S fhanh tịnh chứng đạt được nhờ tỄ tự", Này 
Sariputta, thật không dễ øì tìm được sự tế tự mà xưa 
kia Ta không làm trong một thời gian khá dài khi Ta 
là vị vua Sát-đế-ly có làm lễ quán đảnh hay làm vị 
Bà-la-môn giàu có. 


Này Sariputta, lại có một sô Sa-môn, Bà-la-môn 
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có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như 
sau: “5 fhanh tịnh chứng đạt được nhờ thờ lửa”. 
Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự thờ lửa 
mà xưa kia Ta không làm trong một thời gian khá 
dài, khi Ta là vị vua Sát-đế-ly có làm lễ quán đảnh, 
hay làm vị Bà-la-môn giàu có. 


Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như 
sau: “Khi một thiếu niên còn trẻ tuổi, tóc đen nhánh, 
huyết khí sung mãn, trong tuổi thanh xuân, người ấy 
thành tựu trí tuệ biện tài tối thượng. Nhưng khi người 
ấy già cả, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng 
thượng, đã đi đến đoạn cuối cuộc đời, khi đã tắm 
mươi, chín mươi hay mỘt trăm tuổi, khi ấy trí tuệ biện 
tài tối thượng ấy bị đoạn trừ". Này Sariputta, chớ có 
quan niệm như vậy. Này SarIputta, nay Ta đã già, 
niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đi 
đến đoạn cuối cuộc đời, tuổi Ta nay đã đến tám 
mươi. Này Sariputta, ở đây Ta có bốn vị đệ tử, tuổi 
thọ đến một trăm, đã sống một trăm tuổi, thành tựu 
chánh niệm đệ nhất, thành tựu chuyên tâm đệ nhất, 
thành tựu tinh cần đệ nhất và đầy đủ trí tuệ biện tài 
tối thượng. Này SaripuHa, ví như một người bắn 
cung thiện xảo, có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, 
với một mũi tên nhẹ, có thể dễ dàng bắn ngang qua 
bóng mmột cây fa-la. Cũng vậy, những vị này với 
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chánh niệm đệ nhất như vậy, được thành tựu trí tuệ 
biện tài tối thượng như vậy, nếu những vị này hỏi Ta 
nhiều lần một câu hỏi về Bốn Niệm Xứ, và nếu Ta, 

được hỏi nhiều lần như vậy, phải giải thích cho họ 
hiểu và nếu họ được Ta giải thích như vậy, có thê 
hiểu như đã giải thích, và nếu họ không hỏi Ta về 
những vấn đề phụ thuộc và các vấn đề khác, trừ khi 
ăn, uống, nhai, nêm, trừ khi đi đại tiện, tiểu tiện, trừ 
khi ngủ để lây lại sức. Này Sariputta, dầu vậy, sự 
thuyết pháp của Như Lai cũng chưa hoàn tất, sự giải 
thích cú pháp của Như Lai cũng chưa hoàn tất, sự 
trả lời các câu hỏi của Như Lai cũng chưa hoàn tất, 

khi mà bốn đệ tử của 1a, tuổi thọ đến một trăm tuổi, 

đã sống một trăm tuổi, đã từ trần sau một trăm tuổi. 
Này Sariputta, nêu Ông có gánh Ta trên giường đi 
chỗ này chỗ kia, thật sự trí tuệ biện tài của Như Lai 
không có gì thay đối. 


Này Sariputfa, những aIi nói một cách chân 
chánh sẽ nói như sau: '"Một vị hữu tình không bị sỉ 
chỉ phối, đã sanh ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh phúc 
cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì 
lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và 
loài Người". VỊ ây sẽ nói về Ta một cách chân chánh 
như sau: "Một vị hữu tình không bị chi phối... (như 
trên)... chư Thiên và loài Người". 
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Lúc bấy giờ Tôn giả Nagasamala đứng sau lưng 
Thê Tôn và quạt cho Ngài! Tôn giả Nagasamala bạch 
Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Sau khi nghe pháp môn này, 
lông tóc con dựng ngược. Bạch Thế Tôn, pháp môn 
này tên gọi là gì? 

— Này Nagasamala, do vậy pháp môn này gọi là 
pháp môn lông tóc dựng ngược. Ông hãy như vậy 
thọ trì. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả 
Nagasamala hoan hỷ, tín thọ lời dạy Thê Tôn. 
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4 Chớ có hành trì tự kỷ khổ hạnh - Kinh 
VÔ TRÁNH PHÂẦN BIỆT — 139 Trung 
HI, 527 


KINH VÔ TRÁNH PHÂẦN BIỆT 
(Anaravibhanga suttam) 
— Bài kinh sô 139 — Trung IH, 52 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Tại đây Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo". 


“Ö— Bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


— Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông Vô 
tránh phân biệt. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ 
giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
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như sau: 


— Chớ có hành trì dục lạc, hạ liệt, đề tiện, phàm 
phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ 
mục đích. Và cũng không nên hành trì tự kỷ 
khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc Thánh, 
không liên hệ mục đích. 


— Từ bỏ hai cực đoan ấy, có con đường Trung 
đạo đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, 
tác thành trí, đưa đên an tịnh, thăng trí, giác 
ngộ, Niêt-bàn. 

— Nên biết tán thán và nên biết chỉ trích. Sau 
khi biệt tán thán và sau khi biệt chỉ trích, 
không tán thán, không chỉ trích, chỉ nên 
thuyêt pháp. 

— Nên biết phán xét về lạc. Sau khi biết phán 
xét vê lạc, nên chú tâm vào nội lạc. 

— Không nên nói lên lời bí mật. 

— Mặt đối mặt (với ai), không nên nói lời mất 
lòng. 

— Nôn nói thật từ từ, không có vội vàng. 

— Chớ có chấp trước địa phương ngữ, chớ có đi 
quá xa ngôn ngữ thường dùng. 


= Như vậy là tống thuyết về vô tránh phân 
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biệt. 


® Khi được nói đến "Chó có hành trì dục lạc, bạ 
hệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, 
không liên hệ mục dích, và cũng không nên 
hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng 
bậc Thánh, không hiên hệ mục đích", do duyên 
øì được nói đến như vậy? 


— Phàm lạc gì liên hệ với dục nhưng đam mê loại 
hỷ hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc 
Thánh, không liên hệ mục đích, pháp như vậy 
là có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt 
não, thuộc tà đạo. 


— Phàm lạc gì liên kết với dục, nhưng không đam 
mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không 
xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích, pháp 
như vậy không có đau khổ, không có phiền lao, 
không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc 
chánh đạo. 

— Phàm hành trì tự kỷ khổ hạnh nào, khô đau, 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục 
đích, pháp như vậy có đau khổ, có phiền lao, 
có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. 

— Phàm không hành trì khô hạnh nào, đau khổ 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục 
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đích, pháp như vậy không có đau khô, không 
có phiên lao, không có ưu não, không có nhiệt 
não, thuộc chánh đạo”. 


Khi được nói đến "Chớ có hành trì dục lạc, hạ 
liệt, đê tiện, không xứng bậc Thánh, không liên hệ 
mục đích, và cũng không nên hành trì tự kỷ khô 
hạnh, đau khô, không xứng bậc Thánh, không liên hệ 
mục đích", chính do duyên nảy, được nói đến như 
vậy. 


® Khi được nói đến 'Từ bó hai cực đoan ấy, có 
con đường Trung đạo đã được Nhự Lai giác 
ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an 
tịnh, thượng trí, giác ngộ, Niễt-bàn"', do duyên 
øì được nói đến như vậy? 


— Đây là con đường Thánh tám ngành, tức là 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh 
niệm, chánh định. 


Khi được nói đến "Từ bỏ hai cực đoan ấy, có 
con đường Trung đạo đã được Như Lai giác ngộ.. 
giác ngộ, Niết-bàn", chính do duyên này, được nói 
đến như vậy. 


® Khi được nói đến "Nên biết tán thán và nên biết 
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chỉ trích; sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ 
trích, không tán thán, không chỉ trích, chỉ nên 
thuyêt pháp", do duyên gì được nói đên như 
vậy? 


e Này các Tỷ-kheo, thế nào là tán thán, thế nào 
là chỉ trích, nhưng không thuyêt pháp? 


— VỊ ây chỉ trích một số người và nói như sau: 
k tìm thây lạc liên hệ với dục nhưng 
đam mê loại hỷ hạ liệt, đề tiện, phàm phu, 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục 
đích, tất cả những người ấy có đau khổ, có 
phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà 
đạo". 


— VỊ ây tán thán một số người và nói như sau: 
i tìm thấy lạc liên hệ với dục, 
nhưng không đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện, 
phàm phu, không xứng bậc Thánh, không 
liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy không 
có đau khô, không có phiền lao, không có 
ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh 


„tr 


đạo”. 
— Ở đây, vị ấy chỉ trích một số người và nói 
như sau: "Những ai đam mê hành trì tự kỷ 
khô hạnh, đau khô, không xứng bậc Thánh, 
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không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy 
đều có đau khô, có phiền lao, có ưu não, có 
nhiệt não, thuộc về tà đạo". 

— Ở đây, vị ây tán thán một số người và nói 
như sau: "Những ai không đam mê hành trì 
tự kỷ khô hạnh; đau khổ, không xứng bậc 
Thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những 
vị ấy đều không có đau khổ, không có phiền 
lao, không có ưu não, không có nhiệt não, 
thuộc chánh đạo". 

Ở đây, vị ấy chỉ trích một số người và nói 

như sau: " 
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— Ở đây, vị ây tán thán một số người và nói 
như sau: "Những aI đã đoạn tận hữu kiết sử, 
tất cả những vị ấy không có đau khổ, không 
có phiền lao, không có ưu não, không có 
nhiệt não, thuộc chánh đạo”. 

=> Như vậy, này các Tỷ-kheo là có tán thán và 
có chỉ trích nhưng không thuyết pháp. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không có tán 
thán và không có chỉ trích, nhưng có thuyêt 


pháp? 
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— Viây không nói như sau: "Những ai tìm thấy 
lạc liên hệ với dục, nhưng đam mê loại hỷ 
hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc 
Thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những 
vị ấy có đau khô, có phiên lao, có ưu não, có 
nhiệt não, thuộc tà đạo”. 


—_ Vị ấy không nói: "Những ai tìm thấy lạc liên 
hệ với dục, nhưng không đam mê loại hỷ hạ 
liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc 
Thánh, tất cả những vị ây không có đau khô, 
không có phiên lao, không có ưu não, không 
có nhiệt não, thuộc chánh đạo". VỊ ây 


không đau khổ, không có phiên 
lao, không có ưu não, không có nhiệt não, 
thuộc chánh đạo”. 


—- Vị ây không nói: "Những ai đam mê hành trì 
tự ký khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc 
Thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những 
vị ấy có đau khô, có phiên lao, CÓ ưu não, có 
nhiệt não, thuộc tà đạo". VỊ ây chỉ thuyết 
pháp và nói như sau: 

, CÓ phiền lao, có ưu não, có 
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nhiệt não, thuộc tà đạo." 


—_ Vị áy không nói: "Những ai không đam mê 
hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không 
xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục 
đích, tất cả những vị ấy đều không có đau 
khổ, không có phiền lao, không có ưu não, 
không có nhiệt não, thuộc chánh đạo”. VỊ ây 

chỉ thuyết pháp và nói như sau: " 

, pháp này không 


có phiên lao, không có ưu não, không có 
nhiệt não, thuộc vê chánh đạo”. 

—_ Vị ấy không nói: "Những ai chưa đoạn tận 
hữu kiệt sử, tât cả những vị ây đêu có đau 
khô, có phiên lao, có ưu não, có nhiệt não”. 


—- Vị ây không nói như sau: "Những ai đã đoạn 
tận hữu kiết sử, tất cả những vị ấy không có 
đau khổ, không có phiên lao, không có ưu 
não, không có nhiệt não. "Vị ấy chỉ thuyết 
pháp và nói như sau: "Và khi hữu kiết sử 
được đoạn tận, hữu được đoạn tận". Như 
vậy, này các Tỷ-kheo là không tán thán, 
không chỉ trích, nhưng chỉ thuyết pháp. 
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Khi được nói đến "Nên biết tán thán và nên biết 
chỉ trích; sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ 
trích, chớ có tán thán, chớ có chỉ trích, chỉ nên thuyết 
pháp", chính do duyên này được nói đến như vậy. 


«@" Khi được nói đên ''Nên biết phán xét về lạc; sau 
khi biêt pháp xét vê lạc, nên chú tâm vào nội 
lạc "”, do duyên gì được nói đên như vậy? 


— Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng 
này. Thế nào là năm? Các sắc pháp do mắt nhận 
thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn; các tiếng do tai nhận thức, ...; các 
hương do mũi nhận thức, ....; các vị do lưỡi 
nhận thức....; các xúc do thân cảm giác, khả ái, 
khả lạc, khả ý, khả hý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Này các Tỷ-kheo, như vậy là năm dục trưởng 
dưỡng. 


— Này các Ty-kheo, 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly bắt 
thiện pháp chứng đạt và an trú Thiên thứ nhật, 
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một trạng thái h lạc do ly dục sanh, có tâm, có 
tứ. Đình chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú 
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhứt tâm... 
Thiền thứ ba... chứng đạt và an trú Thiên thứ 
tư. 


Khi được nói đên "Nên biệt phán xét về lạc; sau 
khi phán xét vê lạc, hãy chú tâm vào nội lạc”, do 
chính duyên này được nói đên như vậy. 


® Khi được nói đến "Không nên nói lên lời bí mật. 
Mặt đôt mặt (với aU), không nên nói lời mắt 
lòng ", do duyên gì được nói đên như vậy? 


— Tại đây, này các Tý-kheo, biết được một lời bí 
mật là không thực, hư vọng, không liên hệ mục 
đích, nêu có thê được, chớ nói lên lời bí mật ây. 


— Và nêu biết được một lời bí mật là thực, không 
hư vọng, nhưng không liên hệ mục đích, hãy 


— Và nếu biết được một lời bí mật là thực, không 
hư vọng, có liên hệ mục đích; ở đây nên biệt 
thời nói lên lời bí mật ấy. 
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— Nếu biết một lời mắt lòng, mặt đối mặt (với ai) 
là không thực, hư vọng, không liên hệ mục 
đích, nêu có thê được, mặt đối mặt; chớ có nói 
lên lời nói mất lòng ấy. 


— Nếu biết một lời mất lòng, mặt đối mặt (với ai) 
là thực, không hư vọng, nhưng không liên hệ 
mục đích, 

—- Và nếu biết một lời mất lòng, mặt đối mặt (với 
a1) là thực, không hư vọng, có liên hệ mục đích; 
ở đây nên biệt thời nói lên lời mât lòng ây. 

Khi được nói đến "Không nên nói lên lời bí mật, 
mặt đôi mặt (với a1), không nên nói lên lời mât lòng”, 
do chính duyên này được nói đên như vậy. 


® Khi được nói đến "Nên nói thật từ từ, chớ có vội 
vàng “, do duyên gì được nói đên như vậy? 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, nêu nói vội vàng, thời 


— Lời nói một người vội vàng không được rõ ràng 


— Tại đây, này các Tỷ-kheo, nói lời từ từ, 
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— Lời nói một người nói từ từ được rõ ràng và 
được nhận hiêu. 
Khi được nói đên "Nên nói thật từ từ, chớ có nói 
vội vàng ”, chính do duyên này được nói đên như 
vậy. 


® Khi được nói đếm '"Chớ có chấp trước địa 
phương ngữ, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường 
dùng ”, do duyên ơi, được nói đên nh vậy? 


—- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là chấp trước địa 
phương ngữ và đi quả xa ngôn ngữ thường 
dùng ? Ở đây, này các Tý-kheo, trong nhiều 
quôc độ, người ta biết (những chữ) Pat... 
Patta.. Vittha.. Sarava.. Dharopa.. Pona... 
Pisila. Như vậy, như họ biết trong các quốc độ 
ây những chữ là như vậy, như vậy, có người lại 
làm như vậy, kiên trì chấp thủ, chấp trước và 
nói: "Chỉ như vây là sự thật, ngoài ra là hư 
vọng". Như vậy, này các Tý-kheo, là chấp 
trước địa phương ngữ, là đi quá xa ngôn ngữ 
thường dùng. 

— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không chấp 
trước địa phương ngữ, không đi quá xa ngôn 


ngữ thường dùng? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
trong nhiều quốc độ, người ta biết những chữ 
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Pat.. Patta.. Vittha.. Sarava.. Dharopa... 
Pona.. Pisila.. Như vậy, như họ biệt trong các 
quôc độ ây, những chữ là như vậy, như vậy, 


", Như 
vậy, này các Tý-kheo là không chấp trước địa 
phương ngữ, không đi quá xa ngôn ngữ thường 
dùng. 


Khi được nói đến "Chớ có chấp trước địa 
phương ngữ, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường 
dùng”, do chính duyên này được nói đên như vậy. 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, phàm I 

loại hỷ, hạ liệt, đê 
tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không 
liên hệ mục đích, pháp như vậy có đau khổ, có 
phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. 


Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. 


—_ Tại đây, này các Tỷ-kheo, 

, hạ 

liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, 

không liên hệ mục đích, pháp như vậy không 

có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu 

não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do 
vậy, pháp này là pháp vô tránh. 


KHỎ HẠNH 97 


—> Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm hành trì tự kỷ 
khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc Thánh, 
không liên hệ mục đích, pháp như vậy có đau 
khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, 
thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu 
tránh. 


—> Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm không có hành 
trì tự kỷ khô hạnh, không đau khổ, không xứng 
bậc Thánh, không liên hệ mục đích, pháp như 
vậy không có đau khổ, không có phiền lao, 
không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc 
chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. 


NHai đây, này các Tỷ-kheo, đây là Trung đạo đã 


được Thế Tôn giác ngộ, tác thành mắt, tác 
thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niết - bàn. Pháp này không có đau khổ, không 
có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt 
não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp 


—> Tại đây, này các Tỷ-kheo, 
này, pháp này 
có đau khô, có phiên lao, có ưu não, có phiền 
não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp 
hữu tránh. 
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> Tại đây, này các Tỷ-kheo, 


; pháp 
này không có đau khô, không có phiên lao, 
không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc 
chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. 


e© Tại đây, này các Tỷ-kheo, pháp dục lạc này là 
uế lạc, phàm phu lạc, phi Thánh lạc, pháp này 
là pháp có đau khô, có phiền lao, có ưu não, có 
nhiệt não. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. 


© Tại đây, này các Tỷ-kheo, pháp xuất ly lạc, 


viễn ly lạc, an tịnh lạc, pháp này là pháp không 
đau khổ, không phiền lao, không ưu não, không 
nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này 
là pháp vô tránh. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm 


2 
^ 


háp này là pháp có đau khổ, có phiên 
lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do 
vậy, pháp này là pháp hữu tránh. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm 


pháp này là pháp có đau khô, có 
phiên lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. 
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Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm 


pháp này là pháp không đau khô, không 
có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt 
não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp 
vô tránh. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm 


pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có 
nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là 
pháp hữu tránh. 


Tại đây, này các Tyỷ-kheo, phàm 


, pháp 
này là pháp có đau khô, có phiên lao, có ưu não, 
có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là 
pháp hữu tránh. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm 


pháp không đau khô.. thuộc chánh đạo. Do vậy, 
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pháp này là pháp vô tránh. 


Tại đây, này các Tyỷ-kheo, phàm lời nói nào 
được nói lên một cách vội vàng, pháp này có 
đau khô... tà đạo... pháp hữu tránh. 


— Tại đây này các Tỷ-kheo, phàm lời nói nào 
ị , pháp này không 
có đau khô.. chánh đạo.. pháp vô tránh. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, 


, pháp này là pháp có đau khô.. thuộc vê 
tà đạo... pháp hữu tránh. 


Tại đây, này các Ty-kheo, 


khổ... thuộc về chánh đạo... pháp vô tránh. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông phải tự tu 
học như sau: “Chúng ta sẽ biết hữu tránh pháp và 
chúng ta sẽ biết vô tránh pháp. Sau khi biết hữu 
tránh pháp và sau khi biết vô tránh pháp, chúng ta 
sẽ hành trì vô tránh đạo”. Và này các Tỷ-kheo, Thiện 
gia nam tử Subhuti (Tu-bồ-đề) đã hành trì vô tránh 
pháp. 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hy tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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họ Con đường hướng chánh giác - Kinh 
Khổ Hạnh Và Nghiệp —- Tương I, 229 


Khổ Hạnh Và Nghiệp — Tương I, 229 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Uruvelà bên bờ sông Neranjarà, 
dưới gôc cây AJapàla Nigrodha, khi Ngài vừa giác 
ngộ. 


2) Rồi Thế Tôn trong khi Thiên tịnh độc cư, tư tưởng 
sau đây được khởi lên: “14 sự Ta được giải thoát 
khỏi khổ hạnh ấy. Tốt lành thay, thật sự Ta được giải 
thoát khỏi khổ hạnh không liên hệ đến lợi ích ấy! Tốt 
lành thay, Ta kiên trì, chánh niệm, chứng đạt Bô-đê!" 


3) Rồi Ác ma với tâm tư của mình biết được tâm tư 
của Thê Tôn, liên đi đên Thê Tôn, sau khi đên nói 
lên bài kệ này với Thế Tôn: 


Từ bỏ pháp khổ hạnh, 

Giúp thanh miên trong sạch, 
Không tịnh, nghĩ mình tịnh, 
Đi ngược thanh tịnh đạo. 


4) Rôi Thê Tôn, biệt được: "Đây là Ac ma", liên nói 
lên bài kệ với Ac ma: 
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Biết được pháp khổ hạnh, 
Được xem là bất tử, 
Pháp ấy không lợi ích, 
Không đem lợi ích nào, 
Như chèo và bánh lái, 
Chiếc thuyên trên đất cạn. 
Giới, định và trí tuệ, 
Con đường hướng chánh giác. 
Ta tu tập hạnh ấy, 
Đạt được tối thắng tịnh, 
Này kẻ Tứ ma kia, 
Ông bị bại trận rồi. 
5) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết ta, Thiện 


Thệ đã biết ta", buồn khô, thất vọng, liền biễn mắt tại 
chỗ ấy. 
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6 Các cầu uế của người tu khổ hạnh - 
Kinh ƯU-ĐÀM-BÀ-LA SƯ TỬ 
HỒNG - 25 Trường II, 319 


KINH ƯU-ĐÀM-BÀ-LA SƯ TỬ HÔNG 
— Bài kinh sô 25 — Trường II, 319 


Như vây tôi nghe. 


1. Một thời, Thế tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi 
Gijjhakùta (Kỳ-xà-quật). Lúc bây giờ du sĩ Nipgrodha 
(Ni-câu-đà) ở tại vườn của nữ hoàng Udumbarikà 
(Uu-đàm-bà-la) dành cho du sĩ đoàn, cùng với đại 
hội chúng du sĩ, khoảng ba ngàn người. 


Gia chủ Sandhana (Tán-đà-na), vào buổi chiều đi ra 
khỏi thành Vương Xá để yết kiến Thế Tôn. Rồi gia 
chủ Sandhana suy nghĩ: "Nay không phải thời để yết 
kiến Thế Tôn, Thế Tôn đang an lặng tịnh cư. Cũng 
khong phải thời để yết kiến chúng Tăng, vì chúng 
Tăng đang tu tập thiền định. Vậy ta hãy đi đến vườn 
của nữ hoàng Udumbarika dành cho du sĩ đoàn, để 
thăm du sĩ Nigrodha." Và gia chủ Sandhana đi đến 
vườn của nữ hoàng Undumbarika dành cho du sĩ 
đoàn đề thăm du sĩ Nigrodha. 
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2. Lúc bấy giờ du sĩ Nigrodha đang ngồi với đại hội 
chúng du sĩ, tất cả đều ô ôn ào nói chuyện, cao giọng 
lớn tiếng, bàn cãi về những phiếm luận vô ích, như 
câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu 
chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, các câu 
chuyện hãi hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu 
chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện 
về vải mặc, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện 
về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện 
về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng 
xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phô, 
câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu 
chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, cầu 
chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, 
câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp 
thoại, câu chuyện về hiện trạng thế giới, hiện trạng 
đại dương, câu chuyện về hiện hữu và không hiện 
hữu. 


3. Du sĩ Nigrodha thấy gia chủ Sandhana từ đường 
xa đên, liên dặn hội chúng của mình: 


- Các Tôn giả hãy giữ im lặng, các Tôn giả chớ có 
làm ôn! Đệ tử Sa môn Gotama, gia chủ Sandhana 
đang đi đến. Trong hàng đệ tử Sa môn Gotama, các 
hàng cư sĩ, mặc áo trăng, trú tại Vương Xá, gia chủ 
Sandhana là một vị trong đoàn thể ấy. Các vị nảy ưa 
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sự an tịnh, các vị này được huấn luyện trong sự an 
tịnh, các vị này tán thán sự an tịnh. Nêu được biệt hội 
chúng này an tịnh, Sandhana có thê đên đây. 


Khi nghe nói vậy, các vị du sĩ đêu giữ yên lặng. 


4. Rồi gia chủ Sandhana đến tại chỗ của du sĩ 
Nigrodha, khi đên nơi, nói lên những lời chúc tụng, 
viêng thăm xã giao rôi ngôi với du sĩ NÑigrodha: 


5. Khi nghe nói vậy, du sĩ Nigrodha nói với gia chủ 
Sandhana: 


- Gia chủ có biết không? Sa môn Gotama luận đàm 
với ai? Đối thoại với ai? Với ai đạt được tuệ trí? Trí 
tuệ của Sa môn Goftama bị hư hoại vì sống với không 
xứ, Sa môn Gotama không giỏi điều khiến một hội 
chúng. không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến 
những vấn đề ngoại biên. Cũng như con bò một mắt, 
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đi vòng tròn và chỉ đi phía bên ngoài. Cũng vậy, trí 
tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống với không 
xứ. Sa môn Gotama không giỏi điều khiển một hội 
chúng, không đủ sức đề đôi thoại, chỉ đề cập đến vấn 
đề ngoại biên. Này gia chủ, nêu Sa môn Gotama đến 
tại hội chúng này, chỉ có một câu hỏi chúng tôi có 
thể chận đứng ngay; chúng tôi nghĩ, chúng tôi có thể 
lăn tròn Ša môn Gotama như lăn tròn một cái bình 
không. 


. Rồi Thế Tôn từ núi Gijjhakùtà bước 
xuống, đi đến vườn nuôi dưỡng chim khống tước, 
bên bờ sông Sumảøaghà, khi đến nơi liền đi qua lại 
giữa trời. Du sĩ Nigrodha thấy Thế Tôn đi qua lại 
giữa trời, tại vườn nuôi dưỡng chim không tước, trên 
bờ sông Sumàsadhà, khi thấy vậy liền dặn dò hội 
chúng: 


- Các Tôn giả hãy giữ im lặng; các Tôn giả chớ có 
làm ôn; Sa môn Gotama này đang đi lại giữa trời, tại 
vườn nuôi dưỡng chim khống tước trên bờ sông 
Sumàsadhà. VỊ tôn giả này ưa an tịnh, tán thán sự an 
tịnh, nếu biết được hội chúng này an tịnh, chúng tôi 
nghĩ, Sa môn Gotama có thể đến đây. Nếu Sa môn 
Gotama đến tại hội chúng này, chúng ta sẽ hỏi câu 
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hỏi này: "Bạch Thế Tôn, Pháp gì là Pháp của Thế 
Tôn? Với Pháp nào Thế Tôn muốn dạy các đệ tử, với 
Pháp nào các đệ tử của Thế Tôn được huấn dạy, đạt 
đến tịnh lạc, và xác nhận là căn bản phạm hạnh?" 


Khi được nói vậy, các vị du sĩ ây giữ im lặng. 


7. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đến tại chỗ du sĩ Niprodha 
ở. Và du sĩ Nigrodha nói với Thê Tôn như sau: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến đây: xin đón mừng 
Thế Tôn; bạch Thế Tôn, đã lâu Thế Tôn mới có dịp 
đến đây; bạch Thế Tôn, xin mời Thế Tôn ngồi. Đây 
là chỗ ngồi đã soạn sẵn. 


Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngôi đã soạn sẵn. Du sĩ 
Nigrodha lấy một ghế ngôi thấp khác và ngồi xuống 
một bên. Thế Tôn nói với du sĩ Nigrodha đang ngôi 
xuống một bên: 


- Này Nigrodha, Quí vị đang ngôi bàn luận vẫn đề 
gì? Vấn để gì đang nói giữa quí vị thì bị dừng lại? 


Khi được nói vậy, du sĩ Ñigrodha bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con thấy Thế Tôn đang 


đi qua lại, tại vườn nuôi dưỡng chim không tước, trên 
bờ sông Sumagadha. Khi thây vậy, chúng con nói: 
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"Nếu Sa môn Gotama đến tại hội chúng này, chúng 
ta sẽ hỏi câu hỏi: "Bạch Thế Tôn, Pháp gì là Pháp 
của Thế Tôn? Với Pháp nào Thế Tôn huấn dạy các 
đệ tử? Với Pháp nào các đệ tử Thế Tôn được huấn 
dạy, đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn bản phạm 
hạnh?" Bạch Thế Tôn, đó là vấn đề đang được bàn 
luận giữa chúng con, thì được dừng lại khi Thế Tôn 
đên. 


- Này Nigrodha, thật khó cho Ngươi, khi Ngươi theo 
các kiến giải sai khác, kham nhẫn các sự việc sai 
khác, theo dõi những mục tiêu khác, theo đuối những 
mục đích sai khác, được huấn luyện theo các phương 
pháp sai khác để hiểu được Pháp nào Ta huấn dạy 
các đệ tử của Ta, đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn 
bản phạm hạnh. 


Này Nigrodha, hãy hỏi về tôi thắng. khổ hạnh theo 
truyền thống của Ngươi: “Bạch Thể Tôn, thể nào là 
sự thành tựu của khô hạnh, thế nào là sự không thành 
tựu 2” 


Khi nghe nói vậy, các Du sĩ ngoại đạo liền lớn tiếng, 
cao giọng la: “7Ùhát là kỳ diệu, thát là hy hữu, đại 
thân lực và đại uy lực của Sa môn ŒGotama! Ngài 
không đề cập đến giáo lý của mình, lại đề nghị thảo 
luận giáo lý của người khác. " 
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6. Du sĩ Nigrodha bảo các du sĩ ây im lặng rồi bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con sống thuyết giảng về khổ 
hạnh, xem khổ hạnh là căn bản, chấp trì khổ hạnh. 
Bạch Thể Tôn, thế nào là sự thành tựu khổ hạnh? 
Thế nào là sự không thành tựu khổ hạnh? 


- Này Nigrodha, ở đây có người tu khổ hạnh, sông 
lõa thê, sông phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay 
cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, không 
nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nâu 
cho mình, không nhận lời mời đi ăn, không nhận đồ 
ăn tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những 
cây gậy, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, 
không nhận đô ăn từ người đàn bà có thai, không 
nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không 
nhận đồ ăn từ người đàn bả đang giao cấu, không 
giận đô ăn đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó 
đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, không ăn 
cá, ăn thịt, không uống nước nâu rượu men. Vị ây chỉ 
nhận ăn tại nhà hay chỉ nhận ăn một miếng, chỉ nhận 
ăn tại bảy nhà hay chỉ nhận ăn bảy miêng. VỊ â ây nuôi 
sống chỉ với một bát, nuôi sông chỉ với hai bát, nuôi 
sông chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, 
hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy vị ấy 
sông theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng 
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mới ăn một lần. Vị này chỉ ăn cỏ lúa đề sống, lúa tắc, 
gạo lức, ăn hột cải nivara, ăn da vụn, ăn trấu, ăn nước 
bột gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, 
ăn rÊ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vị ấy 
mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các khác vải 
khác, mặc vải tâm liệm đã quăng đi, mặc vải phấn 
tảo y, mặc vải vỏ cây tititaka làm áo, mặc da con sơn 
dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, 
mặc áo bằng tâm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại 
thành mên, mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo 
bằng lông cú. Vị ấy là người sông nhờ râu tóc, là 
người sông theo tập tục sông nhờ râu tóc, là người 
theo hạnh thường đứng, không ngồi, là người ngôi 
chỏ hỏ; sống theo hạnh ngôi chỏ hỏ một cách tỉnh 
tấn, là người dùng gai làm giường, thường ngủ năm 
trên giường gai, sông dùng ván gô làm giường, sống 
năm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên hông, 
sông để bụi và nhớp che dính thân mình, sông và ngủ 
ngoài trời; theo hạnh bạ đâu năm đầy, sống ăn các uê 
vật; theo hạnh ăn các uê vật, sông không uống các 
nước lạnh, theo hạnh không uông nước lạnh, sông 
một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm. Này 
Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Như vậy có phải là 
thành tựu các pháp khô hạnh hay không thành tựu? 


- Bạch Thế Tôn, như vậy là thành tựu các pháp khô 
hạnh, không phải không thành tựu. 
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- Này Nigrodha, sự thành tựu khô hạnh như VẬY, 
Ta nói rằng sẽ đưa đến nhiều loại cấu ué. 


Này Nigrodha, ở đây một vị khổ hạnh siêng tu khổ 
hạnh. Nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy hoan hỷ tâm tư thỏa 
mãn. Này Nigrodha, vị khổ hạnh do siêng tu khổ 
hạnh, phát sanh hoan hỷ, tâm tư thỏa mãn. Này 
Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, vị khố hạnh tu hành khổ 
hạnh, do khổ hạnh này, VỊ này 
Này Nigrodha, vị khổ hạnh tu hành khô hạnh nào, do 
khô hạnh ây khen mình chê người. Này Nigrodha, 
như vậy là cầu uễ cho người khổ hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, vị khô hạnh tu hành khô 
hạnh, do khổ hạnh này 

- Này Nigrodha, vị tu hành khổ hạnh 
nào, nhờ khô hanh ây mê say, nhiễm trước, phóng 
dật. Này Nigrodha, như vậy là cấu uễ cho người khổ 
hạnh. 


10. Lại nữa, này Nigrodha, vị khô hạnh tu hành khổ 
hạnh. Do khô hạnh này, được thọ lãnh cúng dường, 
cung kính, danh vọng. 


Này Nigrodha, vị khô hạnh tu hành khổ hạnh nào; do 
khô hạnh ây được thọ lãnh cúng dường, cung kính, 
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danh vọng, trở thành hoan hỷ, tâm tư thỏa mãn. Này 
Nigrodha, như vậy đó là câu uê cho người khô hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh tu hành khổ 
hạnh. Do khô hạnh này, được cúng dường, cung 
kính, danh vọng. 


- Này Nigrodha, 
người khô hạnh tu hành khô hạnh nào, do khổ hạnh 
ây được cúng dường, cung kính, danh vọng. Do được 
cúng dường, cung kính, danh vọng. Do được cúng 
dường, cung kính, danh vọng này, nên khen mình 
chê người. Này Nigrodha, như vậy là cấu uế cho 
người khô hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh tu hành khổ 
hạnh. Do khô hạnh này, được cúng dường, cung 
kính, danh vọng. 


Này Nigrodha, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh 
nào, do khổ hạnh ấy được cúng dường, cung kính, 
danh vọng. Do được cúng dường, cung kính, danh 
vọng này, trở thành mê say, chấp trước, phóng dật. 
Này Nigrodha, như vậy là cấu uễ cho người khổ 
hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh tu hành khô 
hạnh, 
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không thây các sự nguy hiêm, không phân biệt chúng 
là không giải thoát, thọ hưởng chúng... Này 
Nigrodha, như vậy là câu uê cho người khô hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh 


nghĩ răng: "Các vua chúa sẽ cung kính 
ta, cũng vậy các vị đại thần, các vị Sát đề ly, các vị 
Bà la môn, các vị Gia chủ, các vị Ciáo chủ các giáo 
phái". Này Nigrodha, như vậy là câu uế cho người 


khổ hạnh. 


11. Lại nữa, này Nigrodha, 


như sau: "Người 
này sống ăn uông đủ mọi thứ. Như hạt giống từ rể 
sanh, hạt giống từ nhành cây sanh, hạt giống từ đốt 
sanh, hạt giống từ chiết cây sanh và thứ năm là hạt 
giống từ hạt giống sanh, nhai nghiền chúng tất cả với 
tâm sét không bánh xe được gọi là xương quai hàm 
và người ta gọi vị ấy là một vị Sa môn... Này 
Nigrodha, như vậy, là cầu uế cho người khô hạnh. 


Lại nữa này Nigrodha, 
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"Các gia đình cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng 
dường người sống ăn uống đủ mọi thứ. Các gia đình 
ây không cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường 
ta, một người tu khô hạnh. Do vậy sanh tật đỗ ganh 
ghét đối với các gia đình... Này Nigrodha, như vậy 
là cầu uế cho người khô hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, 


ỜI ng núng. Này Nigrodha, như vậy 
là câu uê cho người khô hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh, 


: "Như vậy là khô hạnh của ta, như vậy là khổ 
hạnh của ta.”... Này Nigrodha, như vậy là câu uê cho 
người khô hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh làm bộ có vẻ 
. Khi được hỏi: "Có chấp nhận việc này 
không?”, tuy không chấp nhận nhưng trả lời: "Có 
chấp nhận"; tuy chấp nhận, nhưng trả lời: Không 
chấp nhận." Như vậy, vị này cô tình nói láo... Này 
Nigrodha, như vậy là cầu uê cho người khổ hạnh. 


12. Lại nữa, này Nigrodha, 
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nhận. Này Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người 
khô hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, 
và ôm lòng oán thù. Này Nigrodha, vì người khô 
hạnh hay tức giận và ôm lòng oán thù. Này 
Nigrodha, như vậy là cầu uế cho người khổ hạnh. 


Lại nữa, này Nigrodha, 


Nigrodha, vì một người khổ hạnh châp trước kinh 
nghiệm tự thân, cứng đâu và khó giải thoát. Này 
Nigrodha, như vậy là câu uê cho người khô hạnh. 


Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như 
vậy thì những khô hạnh có phái là câu uê hay 
không câu uê? 

- Bạch Thế Tôn, những khổ hạnh như vậy thật là cầu 
uê, không phải không câu uê. Sự tình này có thê xảy 


Ta, CÓ người khô hạnh có đây đủ tất cả sự cấu uê trên, 
nói gì đến câu có câu uế này hay cấu uế khác. 
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13. - Này Nigrodha, ở đây người khổ hạnh siêng tu 
khô hạnh. Nhờ tu khổ hạnh này, vi ấy không hoan 
hỷ, tâm tư không thỏa mãn. Này Nigrodha người khổ 
hạnh, tu khổ hạnh này, vì khổ hạnh này, vị ấy không 
hoan hỷ, tâm tư không thỏa mãn. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khô 
hạnh. Nhờ tu khổ hạnh này, vị ây không khen mình 
chê người... Như vậy vị ây được thanh tịnh trong 
trường hợp này. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khô 
hạnh. Nhờ tu khô hạnh này, vị ây không mê say. 


không nhiễm trước, không phóng dật... Như vậy, vị 
ây được thanh tịnh trong trường hợp này. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khô 
hạnh. Nhờ tu khô hạnh này, VỊ ây được cúng đường, 
cung kính, danh vọng. Dầu được cúng dường, cung 
kính, danh vọng, vị ấy không hoan hỷ; tâm tư không 
thỏa mãn, Này Nigrodha, người khổ hạnh... Như vậy, 
vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khô 
hạnh. Do khô hạnh này, vị ấy được cúng dường, cung 
kính, danh vọng. Dầu được cúng dường. cung kính, 
danh vọng, vị ấy không khen mình chê người. Này 
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Nigrodha, người khổ hạnh... Như VẬY, VỊ ây được 
thanh tịnh trong trường hợp này. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khô 
hạnh. Do khô hạnh này, vị ây được cúng dường, cung 
kính, danh vọng. Dâu được cúng dường, cung kính, 


danh vọng. vị ây không mê Say, nhiễm trước, phóng 
dật. Này Nigrodha, người khổ hạnh... Như vậy, vị ây 


được thanh tịnh trong trường hợp này. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khô 
hạnh, không phân biệt các thức ăn: "Món này thích 
hợp với ta, món này không hợp với ta.” Đối với các 
thức ăn không thích hợp, vị ây không cô ý từ bỏ. Đối 
với các thức ăn thích hợp, vị ây không năm giữ, tham 
đắm, chấp trước, thấy các sự nguy hiểm, phân biệt 
chúng là không giải thoát, không thọ hưởng chúng. 
Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. 


Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khô 
hạnh. VỊ ây không nghĩ rằng: "Vì mong mỏi được 
cúng dường. cung kính, danh vọng, các vua chúa sẽ 
cung kính ta; cũng vậy các vị đại thần, các vị Sát đề 
ly, các vị Bà la môn, các vị Gia chủ, các vị Giáo chủ 
các giáo phái." Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong 
trường hợp này. 


14. Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh không chống 
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báng một vị Sa môn hay Bà la môn khác: "Người này 
sông ăn đủ mọi thứ. Như hạt giống từ rễ sanh, hạt 
giống từ nhành cây sanh, hạt giỗng từ đốt sanh, hạt 
giống từ chiết cây sanh và thứ năm là hạt giống từ 
hạt giống sanh, nhai nghiền chúng tất cả, với tâm sét 
không bánh xe được gọi là xương quai hàm. Và 
nĐưỜi ta ØỌI VỊ ây là vị Sa môn. Như vậy, vị ây được 
thanh tịnh trong trường hợp này. 


Lại nữa, này Nigrodha, vị khô hạnh 


"Các gia đình cung kính, kính trọng, lễ 
bái, cúng dường người sống ăn uống đủ mọi thứ. Các 
gia đình ây không cung kính, kính trọng, lễ bái, cũng 
dường ta, một người tu khổ hạnh." Do vậy vị ấy 
không sanh tật đố, ganh ghét đối với các gia đình. 
Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. 


Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh không trở thành 


người ngôi giữa công chúng. Như vậy, vị ây được 
thanh tịnh trong trường hợp này. 


Lại nữa, này Nigrodha, vị khô hạnh, khi đi giữa các 


gia đình (để khất thực, không dấu diễm mà để cho 
người fa thây mình: "Như vậy là khô hạnh của ta, 
như vậy là khô hạnh của ta." Như vậy, vị ây được 
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thanh tịnh trong trường hợp này. 


Lại nữa, này Nigrodha, vị khô hạnh không làm bộ có 
vẻ bí mật. Khi được hỏi: "Có chấp nhận điều này 
không?" Nếu không chấp nhận thì trả lời: "Không 
chấp nhận.": nếu có chấp nhận thì trả lời: "Có chấp 
nhận.” Như vậy, vị ây được thanh tịnh trong trường 
hợp này. 


15. Lại nữa, này Nigrodha, khi Như Lai hay đệ tử 
Như Lai thuyêt pháp và dùng một phương pháp đáng 


được chấp nhận. thì vị khô hạnh chấp nhận. Như vậy, 
vị ây được thanh tịnh trong trường hợp này. 


Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh không tức giận 
và không ôm lòng oán thù. Này Nigrodha, vì người 
khổ hạnh không tức giận và không ôm lòng oán thù, 
như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. 
Lại nữa, này Nigrodha, vị khô hạnh không giả dối và 
lừa đảo, không tật đồ và hà tiện, không giảo hoạt và 
ngụy trá, không cứng cỏi và quá mạn, không có ác ý 
và bị ác ý chí phối, không có tà kiến và tư tưởng cực 
đoan, không chấp trước kinh nghiệm tự thân, không 
cứng đầu và khó giải thoát. Vì người khổ hạnh không 
chấp trước kinh nghiệm tự thân và không cứng đầu 
khó giải thoát, nên vị ấy được thanh tịnh trong trường 
hợp này. 


KHỎ HẠNH IRÌ 


Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như 
vậy thì các khô hạnh ây là thanh tịnh hay không 
thanh tịnh? 


- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, thì các khổ hạnh 
ây là thanh tịnh, không phải phải không thanh tịnh; 
các khô hạnh ấy đạt đến tối thượng, đạt đến căn bản. 


- Này Nigrodha, những khô hạnh như vậy chưa đạt 
đên tôi thượng, chưa đạt đên căn bản, chúng chỉ mới 
đạt đên vỏ bên ngoài mà thôi. 


l6. - Bạch Thế Tôn, nh thế nào các khổ hạnh đạt 
đến tôi thượng và đạt đên căn bản? 


Bạch Thế Tôn, thật tốt đẹp thay, nếu Thế Tôn khiến 
cho các khô hạnh của chúng con đạt đền tôi thượng, 
đạt đên căn bản. 


- Này Nigrodha, ở đây, có vị khô hạnh tu bồn pháp 
chê ngự. Và này NÑigrodha, thê nào là bôn pháp chê 
ngự? 


Này Nigrodha, vị khổ hạnh: 
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— Không có tự sát sanh, không có bảo người khác 
sát sanh, không có tùy hỷ sát sanh; 


— Không có lấy của không cho, không có khiến 
người khác lây của không cho, không có tùy hỷ 
lây của không cho, 


— Không có nói láo, không có khiên người khác 
nói láo, không có tán thán nói láo; 


Như vậy, này Nigrodha người khổ hạnh ấy tu hành 
bốn pháp chế ngự. Này Nigrodha, do người khô hạnh 
tu hành bốn pháp chế ngự như vậy, SỰ khô hạnh tu 
hành bốn pháp chế ngự như vậy, vị ây tiên lên, chớ 


không rơi xuông hạ phẩm. 


Vị ấy lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch, như ngôi 
rừng, gốc cây, trên khe núi, trong hang đá, bãi tha 
ma, lùm cây, ngoài trời, hay đồng rơm. Sau khi ăn 
xong đi khất thực về, vị ấy ngôi kiết già, lưng thắng 
và an trú chánh niệm trước mặt. 


—- Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, an trú với tâm thoát 
ly tham ái, gột sạch tâm hệt tham ái 
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— Từ bỏ sân tâm, an trú với tâm thoát ly sân tâm, 
khởi lòng thương tưởng mọi loài chúng sanh, 
øột sạch tâm hêt sân hận. 


—_ Từ bỏ hôn trâm thụy miên, an trú với tâm thoát 
ly hôn trầm thụy miên, tưởng niệm đến ánh 
sáng, chánh niệm, tỉnh giác, gột sạch tâm hết 
hôn trầm thụy miên. 


— Từ bỏ trạo hồi, an trú tâm thoát ly trạo hồi, nội 
tâm an tịnh, gột sạch tâm hết trạo hôi. 


— Từ bỏ nghi hoặc, an trú với tâm thoát ly nghĩ 
ngờ, không còn nghI hoặc, gột sạch tâm không 
còn nghi ngờ đói với các thiện pháp. 


17. Từ bỏ năm triên cái ây, với trí tuệ làm cho các 
tầm câu uê giảm nhẹ, 


—- Vị ây an trú, biến mãn một phương với tâm 
câu hữu với từ; cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. 
Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề 
ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên 
giới. Vị ấy an trú với tâm câu hữu với từ, quảng 
đại, vô biên, không hận, không sân. 


—_ VỊ ây an trú với tâm câu hữu với bị... 
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—_ Với tâm câu hữu với hỷ... 


— Biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả; 
cũng vậy phương thứ haI, cũng vậy phương thứ 
ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng 
khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú 
biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô 
biên, không hận, không sân. 


Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như 
vậy, các khô hạnh là thanh tịnh hay không thanh 
tịnh? 


- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, các khô hạnh là 
thanh tịnh, không phải không thanh tịnh, đạt đên tôi 
thượng và đạt đên căn bản. 


- Này Nigrodha, các khổ hạnh như vậy chưa đạt đến 
tôi thượng, chưa đạt đên căn bản, chỉ đạt đên ngoài 
vỏ thôi. 


18. - Bạch Thế Tôn, những khổ hạnh phải như thể 
nào mới đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản? Lành 
thay, nếu Thế Tôn khiến cho các khổ hạnh của con 
đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản. 


KHÔ HẠNH 115 


- Này Nigrodha, ở đầy một vị khổ hạnh sống chế ngự 
bởi bốn pháp chế ngự. Và như thế nào... như vậy, này 
Nigrodha, vị khổ hạnh sống chế ngự bởi bốn pháp 
chế ngự. Này Nigrodha, do vị khổ hạnh tu hành bốn 
pháp chế ngự như vậy, sự khô hạnh của vị ây là như 
vậy, vị ấy tiến lên chớ không rơi xuống hạ phẩm. 


VỊ ây lựa một chỗ thanh vắng... 


Từ bỏ năm triên cái ây, với trí tuệ làm cho các tâm 
câu uê giảm thiêu, vị ây an trú với tâm câu hữu với 
từ... quảng đại vô biên, không hận, không sân. 


Vị ấy dẫn tâm hướng đến Túc mạng minh. Vị ấy 
nhớ đến các đời quá khứ, như một đời, hai đời, ba 
đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba 
mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm 
đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, 
nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và 
thành kiếp. Vị ấy nhớ răng: "Tại chỗ kia, ta có tên 
như thế này, giòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như 
thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh tại chỗ 
Ấy. Tại chỗ â Ấy, ta có tên như thế này, giòng họ như 
thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế 
này, tuôi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại 
chỗ ấy, ta được sanh ra ở đây." Như vậy vị ấy nhớ 
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đên nhiêu đời sông quá khứ cùng với các nét đại 
cương và các chi tiệt. 


Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như 
vậy thì các khô hạnh là thanh tịnh hay không thanh 
tịnh? 


- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, thì các khổ hạnh 
là thanh tịnh, không phải không thanh tịnh, và đạt 
đên tôi thượng, đạt đên căn bản. 


- Này Nigrodha, các khô hạnh như vậy chưa đạt đến 
tôi thượng, chưa đạt đên căn bản, chúng chỉ đạt đên 
phía gỗ xung quanh lõi mà thôi. 


19. - Bạch Thể Tôn, các khổ hạnh phải như thể nào 
mới đạt đến tôi thượng và đạt đến căn bản? Bạch 
Thể Tôn, lành thay nếu Thể Tôn khiến cho các khổ 
hạnh của con đạt được tôi thượng và đạt đến căn 
bản. 


- Này Nigrodha, ở đây vị khổ hạnh sông chế ngự bởi 
bốn pháp chế ngự. Và thế nào... Như vậy, này 
Nigrodha, vị khô hạnh sống chế ngự bởi bốn pháp 
chế ngự, Này Nigrodha, do vị khô hạnh tu hành bốn 
pháp chế ngự như vậy, vị ấy tiễn lên chứ không rơi 
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xuống hạ phẩm. Vị ấy lựa một chỗ thanh vắng... Tà 
bỏ năm triển cái ấy, với trí tuệ làm cho tâm cấu uế 
giảm thiêu, vị ấy an trú với tâm câu hữu với từ... VỊ 
ây an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng 
đại, vô biên, không hận, không sân. 


Vị ấy dẫn tâm hướng đến Túc mạng minh, vị ấy nhớ 
đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời... Như 
vậy vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với 
các nét đại cương và các chỉ tiết. 


Vị ấy với Thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy 
sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng 
chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đế, 
kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. "Này các Hiền giả, những chúng sanh 
làm những ác hạnh về thân, ngữ và ý, phê phán các 
bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. 
Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, 
phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này 
các Hiên giả, còn những chúng sanh nào làm những 
thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc 
Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh lên thiện thú, cõi Trời, trên đời 
này”. Như vậy vị ấy với Thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
nhân, thấy sự sông chết của chúng sanh. VỊ ấy biết 
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rõ răng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đế, kẻ thô xâu, người may mãn, kẻ bât hạnh, đêu 
do hạnh nghiệp của họ. 


Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thể nào? Nếu sự kiện là 
như vậy, các khô hạnh là thanh tịnh hay không thanh 
tịnh? 


- Bạch Thể Tôn, sự kiện là như vậy, các khổ hạnh là 
thanh tịnh, không phải không thanh tịnh, đạt đên tôi 
thượng, đạt đên căn bản. 


- Này Nigrodha, như Ngươi hỏi Ta: “Bạch Thế Tôn, 
Pháp gì là Pháp của Thế Tôn? Với Pháp nào, Thể 
Tôn muốn dạy các đệ tử? Với Pháp nào các đệ tử 
của Thế Tôn được huấn dạy, đạt đến tịnh lạc và xác 
nhận là căn bản phạm hạnh?" Này Nigrodha, Ta nói 
rằng thật là một vẫn đề cao thượng hơn và thuần nhất 
hơn mà Ta huấn dạy các đệ tử, đạt đến tịnh lạc và 
xác nhận là căn bản phạm hạnh. 


Khi được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ây lớn 
tiêng cao giọng ôn ào nói lớn: 
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- Ở đây, các Tôn sư của chúng hoàn toàn bất lực. 
Chúng ta không biệt gì tôt hơn và cao hơn lời dạy 
của họ. 


20. Khi gia chủ Sandhàna biết được: “Vøy các du sĩ 
ngoại đạo ấy đã bất đầu nghe, đã bắt đấu để tai, đã 
bắt đầu chú tâm vào lời Thể Tôn dạy", liền nói với 
du sĩ Nigrodha: 


- Này Tôn giả Nigrodha, Tôn giả nói với tôi như sau: 
"Gia chủ có biết không? Sa môn Gotama luận đàm 
với ai. Đối thoại với ai? Với ai đạt được tuệ trí? Trí 
tuệ của Sa môn Œotama bị hư hoại vì sống với không 
xứ, Sa môn Goftaima không giỏi để điêu khiển một hội 
chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến 
những vấn đề ngoại biên. Cũng như con bò một mắi, 

đi vòng tròn và chỉ đi phía bên ngoài. Cũng vậy, trí 
tuệ của Sa môn Œotama bị hư hoại vì sống với không 
xứ, Sa môn Goftaima không giỏi để điêu khiển một hội 
chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ để cập đến 
những vấn đề ngoại biên. Này Gia chủ, nêu $a môn 
Gotama đến tại hội chúng này, chỉ có một câu hỏi, 
chúng tôi có thể chận đứng ngay; chúng tôi nghĩ 
chúng tôi có thể lăn tròn Sa môn ŒGotama như lăn 
tròn một cái bình không. " Này Tôn giả, nay Thế Tôn, 
bậc A la hán, Chánh Đăng Giác đã đến đây. Hãy nêu 
rõ Thế Tôn không thể điều khiến hội chúng, hãy 
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chứng tỏ Thế Tôn như con bò một mắt, chỉ biết đi 
vòng xung quanh, với một câu hỏi, hãy chận đứng 
Thế Tôn lại, và làm cho Thế Tôn lăn tròn, như Tôn 
giả nghĩ, như một cái bình không. 


Khi nghe nói vậy, du sĩ Nigrodha ngôi 1m lặng, ủ rũ, 
VaI Sụp xuông, gục đâu, ưu tư, câm miệng. 


21. Thê Tôn khi biệt được du sĩ Nigrodha 1m lặng, ủ 
rũ, vai Sụp xuông, gục đâu, ưu tư, câm miệng như 
vậy, liên nói với du sĩ NIgrodha: 


- Này Nigrodha, có phải Ngươi nói như vậy chăng? 


- Bạch Thế Tôn, thật sự con có nói như vậy, thật là 
ngu ngồôc, s1 ám và bât thiện. 


- Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có bao 
ø1ờ nghe các vị du sĩ niên cao, trưởng thượng, bậc 
Tổ sư truyền thống nói như sau: "Các vị A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác trong thời quá khứ, các vị Thê Tôn 
này khi nào hội họp lại, quy tụ lại, ôn ào, cao giọng, 
lớn tiếng, chung sống bàn cãi về những phiếm luận 
vô ích, như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về 
ăn trộm... cầu chuyện về hiện hữu và không hiện hữu, 
như Ngươi và Sư trưởng của Ngươi hiện nay đang 
làm? Hay là những bậc Thế Tôn ấy an trú các nhàn 
tịnh xứ, núi rừng tịch mịch, xa văng, ít tiếng, ít động, 
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- Bạch Thế Tôn, con được nghe các vỊ du sĩ niên cao, 
trưởng thượng, bậc Tổ sư truyên thống nói như sau: 
"Các vị A la hán, Chánh Đắng Giác, trong quá khứ, 
các vị Thế Tôn này khi nào hội họp lại, quy tụ lại, 
thời không ôn ào, cao giọng, lớn tiếng, chung sống 
bàn cãi về những phiếm luận vô ích, như câu chuyện 
về vua chúa... câu chuyện về hiện hữu và không hiện 
hữu", như con và Sư trưởng của con đang làm. 
Những bậc Thế Tôn ấy an trú các nhàn tịnh xứ, núi 
rừng tịch mịch, xa vắng, ít tiếng, ít động, có gió đồng 
thôi, lánh xa mắt của người đời, thích hợp cho sự tĩnh 
tu, như hiện nay Thế Tôn đang sống. 


- Này Nigrodha, Ngươi là bậc có trí và niên trưởng, 
có bao giờ Ngươi suy nghĩ như sau: 


— "Đức Phật, bậc Giác Ngộ. thuyết giảng giáo 
pháp đưa đên giác ngộ; 


— Thể Tôn là vị đã điều phục, thuyết giảng giáo 
pháp đưa đên sự điêu phục; 


— Thế Tôn bậc An Chỉ, thuyết giảng giáo pháp 
đưa đên An Chỉ; 
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— Thế Tôn là bậc đến bờ bên kia, thuyết giảng 
giáo pháp đưa đên bờ bên kia; 


— Thế Tôn bậc Tịnh Lạc, thuyết giảng giáo pháp 
đưa đến sự tịnh lạc. 


22. Khi nghe nói vậy, du sĩ Nigrodha, bạch Thế Tôn: 


- Này Nigrodha, thật sự Ngươi đã phạm tội một cách 
ngu s1, mờ ám, bất thiện, khi Ngươi nói về Ta như 
vậy. Này Nigrodha, khi Ngươi đã thấy phạm tội là 
phạm tội và phát lộ đúng với hành động, Ta chấp 
nhân tội của Ngươi. Này Nigrodha, như vậy là thông 
lệ giới luật của bậc Thánh, là ai thấy phạm tội là 
phạm tội và phát lộ đúng với hành động, thời tương 
lai sẽ được ngăn ngừa. 


Này Nigrodha, :'ỦNN 
„ trung thực, không lừa đảo, 


chân trực, Ta sẽ huấn dạy, Ta sẽ thuyết pháp”. 

Nếu vị ấy thực hành đúng như điều đã dạy, vị ây sẽ 
và chứng ngộ ngay trong hiện tại phạm 
hạnh và mục tiêu vô thượng, mà vì lý tưởng này các 
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Thiện nam tử, từ bỏ gia đình xuất gia tu đạo. Vị ấy 
cân có bảy năm. 


Này Nigrodha, đâu cần phải bảy năm! Nếu vị ấy thực 
hành đúng như điều đã dạy, vị ấy sẽ tự biết mình và 
chứng ngộ ngay trong hiện tại phạm hạnh và mục 
tiêu vô thượng mà vì lý tưởng này các Thiện nam tử 
từ bỏ gia đình, xuất gia tu đạo, chỉ cần có sáu năm, 
năm năm, bốn năm, ba năm, hai năm, một năm... chỉ 
cần bảy tháng, một tháng, nửa tháng. 


Này Nigrodha, đâu cần có nửa tháng! Người có trí 
hãy đến đây, trung thực, không lừa đảo, chơn trực, 
Ta sẽ huấn dạy, Ta sẽ thuyết pháp. Nếu vị ấy thực 
hành đúng như điều đã dạy, VỊ ây sẽ tự biết mình và 
chứng ngộ ngay trong hiện tại, phạm hạnh và mục 
tiêu vô thượng, mà vì lý tưởng này các thiện nam tử 
từ bỏ gia đình, xuất gia tu đạo, 


23. Này Nigrodha, Ngươi có thê nghĩ răng: "Ša môn 
Gotama nói vậy là muôn có đệ tử.” 


Này Nigrodha, Ngươi có thê nghĩ răng: "Sa môn 
Gotama nói vậy là muôn chúng tôi từ bỏ kinh tụng 
của chúng tôi". 
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như vậy. Kinh tụng Ngươi là gì, hãy giữ nguyên kinh 
tụng ây cho Ngươi. 


Này Nigrodha, Ngươi có thê nghĩ rằng: "Sa môn 
Gotama nói như vậy là muốn chúng tôi từ bỏ nghề 
sông của chúng tôi." Này Nigrodha, chớ có hiểu như 
vậy. Nghề sống của Ngươi là gì, hãy giữ nguyên 
nghề sống ây cho Ngươi. 


Này Nigrodha, Ngươi có thể nghĩ rằng: "Sa môn 
Gotama nói vậy là muốn xác tín cho chúng tôi đối 
với các pháp bất thiện mà truyền thông Tô sư chúng 
tôi đã xem là bất thiện." Này Nigrodha, chớ có hiểu 
như vậy. Những pháp bắt thiện gì của Ngươi và được 
xem là bất thiện do Tổ sư truyền thống, hãy giữ 
chúng nguyên như cũ. 


Này Nigrodha, Ngươi có thể nghĩ răng: "Sa-môn 
Gotama nói vậy là muốn cho chúng tôi từ bỏ những 
thiện pháp mà truyền thống Tổ sư chúng tôi đã xem 
là thiện pháp". Này Nigrodha, chớ có hiểu như vậy. 
Những thiện pháp của Ngươi và được xem là thiện 
pháp do Tô sư truyền thống, hãy giữ chúng nguyên 
như cũ. 


Này Nigrodha, 
— Ta nói vậy không phải vì muốn có đệ tử; 
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Ta nói vậy không phải vì muôn khiên các 
Ngươi từ bỏ các kinh tụng, 


Ta nói vậy không phải vì muôn khiên các 
Ngươi từ bỏ nghê sông; 


Ta nói vậy không phải vì muôn xác tín cho các 
Ngươi đôi với các pháp bât thiện mà truyên 
thông Tô sư đã xem là bât thiện; 


Ta nói vậy không phải vì muốn cho các Ngươi 
từ bỏ những thiện pháp mà truyên thông Tô sư 
đã xem là thiện pháp. 


Và này Nigrodha, có những pháp bắt thiện 
không được từ bỏ, làm cho cấu ué, đưa đến 
tái sanh, đem lại đau khổ, đưa lại quả khổ, 
đem lại già, bệnh, chết trong tương lai. 
Những pháp ấy, Ta thuyết giảng để diệt trừ 
chúng. Nếu các Ngươi thực hành đúng theo 
lời giảng dạy, thời các pháp cấu uế của 
ngươi được trừ diệt, các pháp thanh tịnh 
được tăng trưởng, và các ngươi sẽ tự chứng 
biết, chứng ngộ, đạt đến an trú ngay trong 
hiện tại, trí tuệ cụ túc, viên mãn. 


24. Khi được nói vậy, các du sĩ ây đêu ngôi 1m lặng, 
ủ rũ, vai sụp xuông, cúi đâu, ưu tư, câm miệng, như 
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tâm của họ bị Ma vương chi phối. 


Lúc bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: "Tắt cả kẻ ngu si này 
bị ác ma xâm nhập, không có một ai có ý nghĩ: “Hãy 
đến, chúng ta hãy sông đời sống phạm hạnh đưới sự 
hướng dẫn của Sa môn Gotama". Còn nói gì đến thời 
gian bảy ngày!" 


Rồi Thế Tôn rống tiếng rống con sư tử trong ngôi 
vườn của nữ hoàng Udumbarikà dành cho hàng du 
sĩ, bay trên hư không, và hạ xuống núi Kỳ xà quật. 
Còn gia chủ Sandhàna trở vào thành Vương Xá. 
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7 Có phải Thế Tôn chỉ trích mọi khổ 
hạnh - Kinh KASSAPA —- 8 Trường l, 
281 


KINH KASSAPA 
— Bài kinh sô 6 — Trường I, 281 


1. - Như vây tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở tại 
Ujunnà (Uy-nhã-quốc), tại vườn nai Kannakatthala. 
Lúc bấy giờ, lõa thê Kassapa (Ca-diếp) đến chỗ đức 
Phật, nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao với 
đức Thế Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một 
bên, lõa thể Kassapa thưa với Thế Tôn: 


2. - Tôn giả Œotama, tôi nghe như vây: "Sa-môn 
Goftama chỉ trích mọi khổ hạnh, tuyệt đối phỉ báng, 
mạt sát mọi khổ hạnh, mọi lỗi sống khắc khổ", có 
phải những vị ấy nói đúng lời của Tôn giả Gotama? 
Có phải những vị ấy đã vu oan không xác thật cho 
Tôn giả Gotama? Có phải những vị ấy đã tuyên bố 
như pháp, thuận pháp không ˆ Có những chủ trương 
nào chính và phụ gặp phải cật nạn không? Thật sự 
chúng tôi không muốn chỉ trích sai lạc Tôn giả 
Gofama. 
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3. - Này Kassapa, những aI nói: "Sa-môn Gotama chỉ 
trích mọi khô hạnh, tuyệt đôi phỉ báng, mạt sát mọi 
khô hạnh, mọi lôi sông khắc khô”, 


- __ Này Kassapa, ở đời này, với thiên nhãn thanh 
tịnh, siêu nhân, Ta thấy một số người tu khổ 
hạnh, sống khắc khô... Sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sinh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. 


-_ Này Kassapa, ở đời này, với thiên nhãn thanh 
tịnh, siêu nhân, Ta thấy một số người tu khổ 
hạnh, sống khắc khô... Sau khi thân hoại mạng 
chung, được sinh vào thiện chú, thiên giới, cõi 
đời này. 


¬. Này Kassapa, ở đời này, thanh tịnh, siêu nhân, 
Ta thấy một số người tu khổ hạnh nhưng sống 
ít khắc khổ hơn... Sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sinh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. 


=. Này Kassapa, ở đời này, với thiên nhãn thanh 
tịnh, siêu nhân, Ta thấy một số người tu khổ 
hạnh nhưng sống ít khắc khổ hơn... Sau khi 
thân hoại mạng chung, được sinh vào thiện thú, 
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thiên giới, cõi đời này. 


> 


4. Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn là 
những nhà bác học, tế nhị, biệt tài trong tranh luận, 
(nhà thiện xạ) bắn chẻ hai sợi tóc, đi chỗ này chỗ kia 
như đả phá mọi tà kiến với trí tuệ của mình. Giữa Ta 
và những vị này, có những điểm tương đông và có 
những điểm không tương đồng. Có điểm những vị 
này công nhận là phải, chúng tôi cũng công nhận là 
phải. Có điểm những vị này công nhận là không phải, 
chúng tôi cũng công nhận là không phải. Có điểm 
những vị này không công nhận là phải, chúng tôi 
công nhận là phải. Có điểm chúng tôi công nhận là 
phải, các vị này cũng công nhận là phải. Có điểm 
chúng tôi không công nhận là phải, các vị này cũng 
không công nhận là phải. Có điểm chúng tôi công 
nhận là phải, các vị này không công nhận là phải. Có 
điểm chúng tôi không công nhận là phải, các vị này 
công nhận là phải. 


5. Ta đến các vị ấy và nói: "Này các Hiên giả, những 
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: "Những pháp bất thiện hay 
được xem là bất thiện, những pháp lôi lầm hay được 
xem là lôi lâm, những pháp không nên tuân hành hay 
được xem là không nên tuân hành, những pháp 
không xứng bậc Thanh hay được xem là không xứng 
đáng bậc Thánh, giữa những pháp ô nhiễm hay được 
xem là ô nhiễm, giữa quí vị hiền giả này, ai đã hoàn 
toàn xả ly những pháp ấy, Sa-môn Œotama hay 
những vị Tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia 2” 


6. Này Kassapa, và sự tình này xảy ra. Khi các vị có 
trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị 
này nói: “Những pháp bắt thiện hay được xem là bắt 
thiện, những pháp lỗi lâm hay được xem là lôi lâm, 
những pháp không nên tuân hành hay được xem là 
không nên tuân hành, những pháp không xứng bậc 
Thánh hay được xem là không xứng bác Thánh, 
những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm, giữa 
những vị hiển giả này, Sa-môn Gotama đã hoàn toàn 
xả ly những pháp ấy, còn những vị tôn giả, sư trưởng 
các giáo phái kia chỉ xả ly một phần thôi". Như vậy, 
này Kassapa, những vị có trí khi hỏi nhau, tìm hiều 
và đàm luận với nhau, một phân lớn tán thán chúng 
tôi về vấn đề này. 
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7. Này Kassapa, lại nữa các vị có trí lại hỏi nhau, tìm 
hiểu và đảm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo sư, 
giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử: “N⁄g pháp thiện 
hay được xem là thiện, những pháp không lỗi lâm 
hay được xem là không lỗi lầm, những pháp nên tuân 
hành hay được xem là nên tuân hành, những pháp 
xứng bác Thánh hay được xem là xứng bậc Thánh, 
những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh, 
giữa quí vị hiển giả này ai đã hoàn toàn thành tựu 
những pháp này, Sa-mmôn Gotama hay những vị tôn 
giá, sự trưởng các giáo phái kia? 


S. Này Kassapa, và sự tình này xảy ra. Khi các vị có 
trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, các vị 
này nói: “Những pháp thiện hay được xem là thiện, 
những pháp không lôi lâm hay được xem là không 
lỗi lâm, những pháp nên tuân hành hay được xem là 
nên tuân hành, những pháp xứng bác Thánh hay 
được xem là xứng bậc Thánh, những pháp thanh tịnh 
hay được xem là thanh tịnh, Sa-môn ŒGotama đã hoàn 
toàn thành tựu những pháp này, còn những vị tôn 
giả, sự trưởng các giáo phái kia chỉ thành tựu mỘt 
phần". Như vậy này Kassapa, những vị có trí hỏi 
nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, một phân lớn 
tán thán chúng tôi về vấn đề này. 


9. Này Kassapa, lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, 
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tìm hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo 
sư, giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử: “NJZ⁄g pháp 
bất thiện hay được xem là bất thiện, những pháp lỗi 
lâm hay được xem là lỗi lâm, những pháp không nên 
tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, 
những pháp không xứng bậc Thánh hay được xem là 
không xứng bậc Thánh, những pháp ô nhiễm hay 
được xem là ô nhiễm, giữa những vị hiển giả này ai 
đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy, chúng đệ tử của 
ŒGofarua hay chúng đệ tứ của những tôn giá, sư 
trưởng các giáo phát kia?" 


10. Này Kassapa, và sự tình này xảy ra khi các vị có 
trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị 
này nói: “Những pháp bắt thiện hay được xem là bắt 
thiện, những pháp lỗi lâm hay được xem là lôi lâm, 
những pháp không nên tuân hành hay được xem là 
không nên tuân hành, những pháp không xứng bậc 
Thánh hay được xem là không xứng bác Thánh, 
những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm, giữa 
những vị hiện giả này, chúng đệ tử của Gomata đã 
hoàn toàn xả ly những pháp ấy, còn chúng đệ tử của 
những vị tôn giả, sự trưởng các giáo phái kia chỉ xả 
ly một phần thôi”. Như vậy, này Kassapa, những vị 
có trí khi hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau 
một phân lớn tán thán chúng tôi về vẫn đề này. 
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11. Này Kassapa, lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, 
tìm hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo 
sư, giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử: “N/Z⁄g pháp 
thiện hay được xem là thiện, những pháp không lỗi 
lâm hay được xem là không lôi lâm, những pháp nên 
tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những 
pháp xưng bậc Thánh hay được xem là xứng bậc 
Thánh, những pháp thanh tịnh hay được xem là 
thanh tịnh, giữa những vị hiển giả này ai đã hoàn 
toàn thành tựu những pháp này, chúng đệ tử của 
ŒGofarma hay chúng đệ tứ của những tôn giá, sư 
trưởng các giáo phát kia?” 


12. Này Kassapa, sự tình này xảy ra khi các vị có trí 
hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị này 
nói: “Những pháp thiện hay được xem là thiện, 
những pháp không lôi lâm hay được xem là không 
lỗi lâm, những pháp nên tuân hành hay được xem là 
nên tuân hành, những pháp xứng bác Thánh hay 
được xem là xứng bậc Thánh, những pháp thanh tịnh 
hay được xem là thanh tịnh, giữa những Vỉ hiện giả 
này, chúng đề tử của Gotama đã hoàn toàn thành tựu 
những pháp này, còn chúng đệ tử của những vị tôn 
giả, sự frưởng các giáo phái kia chỉ thành †tựu mỘI 
phân thôi ". Như vậy này Kassapa, những vị có trí hỏi 
nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, một phân lớn 
tán thán chúng tôi về vấn đề này. 
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13. Này Kassapa, có con đường, có phương pháp 
khiến ai tuân theo sẽ tự thấy và tự biết: '"Sa-môn 
Gotama nói đúng thời, nói chân thật, nói lợi ích, 
nói hợp pháp. nói đúng luật". Này Kassapa, con 
đường ấy là gì, phương pháp ấy là gì khiển ai tuân 
theo sẽ tự thấy và biết: "Sa-môn Gotama nói đúng 
thời, nói chân thật, nói lợi ích, nói họp pháp, nói 
đúng luật ”? 


- Chính là con dường Thánh tắm ngành túc 
là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định. Này Kassapa, chính con đường này, 
chính phương pháp này khiến ai tuân theo sẽ tự thây 
và tự biết: "Sa-môn Gotama nói đúng thời, nói lời 
chân thật, nói lợi ích, nói hợp pháp, nói đúng luật". 


14. Nghe nói vậy, lõa thể Kassapa bạch đức Thế Tôn: 


- Hiền giả Gotama, những pháp khô hạnh này 
được những Sa-môn và Bà-la-môn công nhận là đưa 
đến Sa-môn quả và Bà-la-môn quả: Sông lõa thể, - 
Sống phóng túng, không theo lễ nghi (như đứng mà 
đi đại tiểu tiện, đứng ăn, không chịu ngôi theo lễ 
nghi), - Liễm tay cho sạch (sau khi ăn, không chịu 
rửa), - Đi khất thực không chịu bước tới (theo yêu 
cầu đề thí chủ bỏ đồ ăn vào bát), - Không nhận đồ ăn 
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mang đến (cho mình, trước khi đi khất thực), - 
Không nhận đồ ăn đặc biệt nẫu cho mình. - Không 
nhận mời đi ăn. - Không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo 
(sợ nội chảo bị nạo, bị cạy đề cúng dường đồ ăn), - 
Không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa (sợ dành riêng cho 
mình), - Không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy 
(sợ dành riêng cho mình), - Không nhận đồ ăn đặt 
giữa những côi giã gạo (sợ dành riêng cho mình), - 
Không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn (sợ đồ ăn chỉ 
do một người cho), - Không nhận đồ ăn từ người đàn 
bà có thai (sợ đứa con trong bụng mẹ bị thiệt thòi), - 
Không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú 
(sợ sữa đàn bà sẽ bớt đi), - Không nhận đồ ăn từ 
người đàn bà đang giao câu (sợ làm trở ngại sự gØlao 
cấu), - Không nhận đồ ăn đi quyên (bởi tín đồ khi có 
nạn đói), - Không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng (sợ 
chó mất phần ăn), - Không nhận đồ ăn tại chỗ ruồi 
bu (sợ ruồi mất phân ăn), - Không ăn cá, ăn thịt, 
không uống rượu nấu, rượu men. - Vị ây chỉ nhận ăn 
tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng hay vị ây chỉ 
nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miêng, hay vị ây 
chỉ nhận ãn tại bảy nhà, VỊ ây chỉ nhận ăn bảy miếng. 
VỊ ây chỉ nuôi sông với một bát, nuôi sông chỉ với 
hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một 
ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. 
Như vậy vị ấy sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho 
đến nửa tháng mới ăn một lần. 
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Này Hiền giả Gotama, những pháp khô hạnh 
này được chúng Sa-môn, Bà-la-môn công nhận là 
đưa đến Sa-môn quả và Bà-la-môn quả. Vị này chỉ 
ăn cỏ lúa để sông, lúa tắc, gạo lức, ăn hột cải nivara, 
ăn đa vụn, ăn trâu, ăn nước bột gạo, ăn bột vừng, ăn 
cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn 
trái cây rụng đề sống. 


Này Hiền giả Gotama, những pháp khô hạnh 
này được công nhận bởi những Sa-môn, Bà-la-môn 
là đưa đến Sa-môn và Bà-la-môn quả. Vị ấy mặc vải 
gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải 
tắm liệm rồi quăng đi, mặc vải phân tảo y, mặc vỏ 
cây tititaka làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc 
áo bên băng từng mảnh da của con sơn dương đen, 
mặc áo băng cỏ cát tường (kusa), mặc áo vỏ cây, mặc 
áo bằng tắm gỐ nhỏ, mặc áo băng tóc bện lại thành 
mèền, mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo băng 
lông cú. VỊ ấy là người sông nhồ râu tóc, là người 
theo tập tục sống nhồ râu tóc, là người theo hạnh 
thường dùng, không dùng chỗ ngôi, là người ngồi 
chò hỏ, sống theo hạnh ngồi chò hỏ một cách tinh 
tân, là người dùng gai làm giường, thường ngủ nằm 
trên giường gai, sống dùng ván gỗ làm giường, sông 
năm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên hông, 
sông đề bụi và nhớp che dính thân mình, sống và ngủ 
ngoài trời, theo hạnh bạ đâu nằm đây, sống ăn các uê 
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vật, theo hạnh ăn các uề vật (phần bò, nước tiểu bò, 
tro và đất), sống không uống nước lạnh, theo hạnh 
không uống nước lạnh, sống một đêm tăm ba lần, 
theo hạnh xuống nước tắm (để gột sạch tội lỗi). 


15. - Này Kassapa nếu một người sống lõa thê, sống 
phóng túng không theo lễ nghĩ, liễm tay... như vậy 
sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng 
chỉ ăn một lần, nhưng nếu vị này không tu và không 
chứng được øgiới cụ túc, tâm cụ túc, tuê cụ túc, thời 
VỊ ấy cách rất xa Sa-môn vị, cách rất xa Bà-la-môn 
vị. Này Kassapa, nếu Tÿ-kheo sống (tu tập từ bỉ 
tâm. không hân thù. không ác hại và với sự diệt 
tận các lâu hoặc. tự giác chứng và an trú nøay 
hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lâu, này 
Kassapa Tý-kheo ây được gọi là Sa-môn, được gọi 
là Bà-la-môn . 


Này Kassapa, nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để 
sống, này Kassapa nếu người ấy chỉ ăn lúa tắc, gạo 
lức, ăn hột cải nivàra... án trái cây, rễ cây trong rừng, 
ăn trái cây rụng để sông, nhưng nếu vị này không tu 
và không chứng được giới cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ 
túc thời vị ây cách rất xa Sa-môn vị, cách rất xa Bà- 
la-môn vị. Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ 
bị tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt 
tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện 
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tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, 
Tỷ-kheo ây được gọi là Sa-môn, được gọi là Bà-la- 
môn . 


Này Kassapa, nếu một người mặc vải gai thô, 
mặc vải gai thô trộn với các vải khác,... sống một 
đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm (để gột 
sạch tội lỗi), nhưng nếu vị này không tu và không 
chứng được giới cụ túc, tầm cụ túc, tuệ cụ túc, thời 
vị ấy cách rất xa Sa-môn vị, cách rất xa Bà-la-môn 
vị. Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi tâm, 
không hận thù, không ác hại và với sự diệt tận các 
lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, TỷỶ- 
kheo ây được gọi là Sa-môn, được gọi là Bà-la-môn . 


16. Khi nghe nói đến đây, lõa thể Kassapa bạch Thế 
Tôn: 


- Tôn giả Gotama, khó hành thay Sa-môn 
hạnh! Khó hành thay Bà-la-môn hạnh! 


- Này Kassapa, đó là lời nói thường tình ở đời: 
"Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la- 
môn hạnh! Này Kassapa, như một người sống lõa 
thể, sống phóng túng không theo lễ nghị, liễm tay... 
như vậy sông theo hạnh tiết chế ăn uông, cho đến 
nửa tháng chỉ ăn một lần. Này Kassapa, nếu sự khó 
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hành, sự rất khó hành của Sa-môn hạnh, của Bà-la- 
môn hạnh chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy 
thuộc sự thiệt hành khổ hạnh này, thời thật không 
xứng mà nói: "Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó 
hành thay Bà-la-môn hạnh!" Một người cư sĩ, hay 
con một người cư sĩ cho đến một người đây tớ gái 
đội ghè nước có thể làm theo những hạnh: "Tôi sống 
lõa thể, sống phóng túng không theo lễ ngh], liễm 
tay.... như vậy sông theo hạnh tiết chế ăn uống, cho 
đến nửa tháng ăn một lần". Này Kassapa, vì ngoài 
khổ hạnh này, ngoài sự thiệt hành khổ hạnh này, Sa- 
môn hạnh hay Bà-la-môn hạnh vẫn khó hành trì, vẫn 
thật khó hành trì, do vậy thật xứng đáng mà nói: 
"Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la- 
môn hạnh!" Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập 
từ bị tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự tận 
diệt các lậu hoặc tự giác chứng và an trú ngay hiện 
tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa. 
Tý-kheo ấy được gọi là Sa-môn, được gọi là Bà-la- 


^ 


Thon.. 


Này Kassapa, nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để 
sống, ăn lúa tắc, gạo lức... ăn trái cây, rễ cây trong 
rừng, ăn trái cây rụng để sống, nêu sự khó hành, sự 
rất khó hành của Sa-môn hạnh, của Bà-la-môn hạnh 
chỉ tùy thuộc khổ hạnh này, và chỉ tùy thuộc sự thực 
hành khổ hạnh này thời thật không xứng mà nói: 
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"Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la- 
môn hạnh”. Một người cư sĩ, hay con một người cư 
sĩ, cho đến một người đây tớ gái đội ghèẻ nước có thê 
làm theo những hạnh: "Tôi chỉ ăn cỏ lúa để sống, ăn 
lúa tắc, gạo lức... ăn lề. cây, rễ cây trong rừng, ăn 
trái cây rừng đề sống”. Này Kassapa, VÌ ngoài khổ 
hạnh này, ngoài sự thực hành khổ hạnh này, Sa-môn 
hạnh hay Bà-la-môn hạnh vẫn khó hành trì, vẫn thật 
khó hành trì, do vậy thật xứng đáng mà nói: "Khó 
hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la-môn 
hạnh!" Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi 
tầm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận 
các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷ- 
kheo ây được gọi là Sa-môn, được gọi là Bà-la-môn! 


Này Kassapa, nếu một người mặc vải gai thô, 
mặc vải gai thô trộn lẫn với các vải khác... sông một 
đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm (đê gột 
sạch tội lỗi), nêu có sự khó hành, sự rất khó hành của 
Sa-môn hạnh, của Bà-la-môn hạnh chỉ tùy thuộc khổ 
hạnh này và chỉ tùy thuộc sự thi hành khổ hạnh này, 
thời thật không xứng mà nói: "Khó hành thay Sa- 
môn hạnh! Khó hành thay Bà-la-môn hạnh!" Một 
người cư sĩ hay con một người cư sĩ cho đến một 
người đây tớ gái đội ghè nước có thể làm theo những 
hạnh: "Tôi chỉ mặc vải gai thô, mặc vải gai thô trộn 
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lẫn với các vải khác... sống một đêm tắm ba lần, theo 
hạnh xuống nước tắm (để gột sạch tội lỗi)", này 
Kassapa, vì ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực hành 
khổ hạnh này, Sa-môn hạnh hay Bà-la-môn hạnh vẫn 
khó hành trì, vẫn thật khó hành trì, do vậy thật xứng 
đáng mà nói: "Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó 
hành thay Bà-la-môn hạnh!" Này Kassapa, 


17. Khi nghe nói vậy, lão thể Kassapa bạch đức Thế 
Tôn: 


- Tôn giả Gotama, khó biết thay một vị Sa- 
môn! Khó biết thay một Bà-la-môn! 


- Này Kassapa, đó là lời nói thường tình ở đời: 
"Khó biết thay một Sa-môn! Khó biết thay một Bà- 
la-môn!” Này Kassapa, nếu một người sống lõa thê, 
sống phóng túng không theo lễ ngh1, liễm tay... như 
vậy sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa 
tháng chỉ ăn một lần. 


Này Kassapa, nếu trở thành một Sa-môn, nếu 
trở thành một Bà-la-môn chỉ tùy thuộc khô hạnh này, 
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và chỉ tùy thuộc sự thi hành khổ hạnh này, thời thật 
không xứng mà nói: "Khó biết thay một Sa-môn! 
Khó biết thay một Bà-la-môn!" Một người cư sĩ, hay 
con một người cư sĩ cho đến một người đây tớ gái 
đội ghè nước có thể làm theo những hạnh: "Tôi sống 
lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liễm 
tay... như vậy sông theo hạnh tiết chế ăn uống, cho 
đến nửa tháng chỉ ăn một lần". Này Kassapa, vì ngoài 
khô hạnh này, ngoài sự thực hành khổ hạnh này, vẫn 
khó biết vẫn thật khó biết một người Sa-môn hay một 
người Bà-la-môn, do vậy thật xứng đáng mà nói: 
"Khó biết thay, một Sa-môn! Khó biết thay một Bà- 
la-môn!" 


Này Kassapa, nếu một người chỉ ăn có lúa để 
sông, ăn lúa tắc, gạo lức... ăn trái cây, rễ cây trong 
rừng, ăn trái cây rụng đề sống. Này Kassapa, nếu trở 
thành một Sa-môn, trở thành một Bà-la-môn chỉ tùy 
thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy thuộc sự thực hành 
khô hạnh này, thời thật không xứng đáng mả nói: 
"Khó biết thay một Sa-môn! Khó biết thay một Bà- 
la-môn!" Một người cư sĩ, hay con một người cư sĩ, 
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cho đến một người đầy tớ gái đội ghèẻ nước có thể 
làm theo những hạnh: "Tôi chỉ ăn lúa đề sông, ăn lúa 
tặc, gạo lức... ăn trái cây, rễ cây trong rừng, ăn trái 
cây rụng để sống”. Này Kassapa, vì ngoài khổ hạnh 
này, ngoài sự thực khổ hạnh này, vẫn khó biết một 
người Sa-môn hay một người Bà-la-môn . Do vậy 
thật xứng đáng mà nói: "Khó biết thay, một Sa-môn! 
Khó biết thay, một Bà-la-môn! ". Này Kassapa, nêu 
Tý-kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không 
ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng 
và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát 
vô lậu, này Kassapa, Tỷ-kheo ấy được gọI là Sa-môn, 
được gọi là Bà-la-môn . 


Này Kassapa, nếu một người mặc vải gai thô, 
mặc vải gai thô trộn lẫn với các vải khác... sông một 
đêm tăm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm (để gột 
sạch tội lỗi). Này Kassapa, nếu trở thành một Sa- 
môn, trở thành một Bà-la-môn chỉ tùy thuộc khổ 
hạnh này, và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh 
này thời thật không xứng mà nói: "Khó biết thay một 
Sa-môn! Khó biết thay một Bà-la-môn!" Một người 
cư sĩ hay con một người cư sĩ, cho đến một người 
đây tớ gái đội ghè nước có thể làm theo những hạnh: 
- Tôi mặc vải gai thô, mặc vải gai thô trộn lẫn với các 
vải khác .. . SÔNg một đêm tắm ba lần". Này Kassapa, 
vì ngoài khổ hạnh này vẫn rất khó biết một người Sa- 
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môn hay một người Bà-la-môn . Do vậy thật xứng 
đáng mà nói: "Khó biết thay một Sa-môn! Khó biết 
thay một Bà-la-môn!” Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo 
sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, 
và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an 
trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, 
này Kassapa, Tỷ-kheo ây được gọi là Sa-môn, được 
gọi là Bà-la-môn . 


18. Khi nghe nói vậy, lõa thê Kassapa bạch đức Thế 
Tôn: 


- Tôn giả Gotama, thể nào là giới cụ túc? Thê 
là tâm cụ túc? Thể nào là tuệ cụ tác ? 


- Này Kassapa, nay ở đời, Như Lai xuất hiện, 
là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri... (xem kinh Sa-môồn 
Quả, từ số 40-42)... thây nguy hiểm trong những lỗi 
nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp, thân 
nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, sanh hoạt trong sạch, 
giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, đầy đủ chánh niệm, 
chánh trí và biết tri túc. 


Này Kassapa, thế nào là Tỷ-kheo giới hạnh 
cụ túc? Ở đây, này Kassapa, Tỷ-kheo từ bỏ sát sanh, 
tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, 
có lòng từ, sông thương xót đến hạnh phúc của tất cả 
chúng sanh và loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh 
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của vị ấy trong giới luật. (Như Kinh Sa-môn Quả, số 
43-61,... ) Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dầu 
đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường vẫn còn 
tự nuôi sống bằng những tà mạng, như dùng các ảo 
thuật để được an ôn, để khỏi làm các điều đã hứa... 

(như Kinh Sa-môn Quả, số 62).... ngăn ngừa công 
hiệu của thuốc. Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kể 
trên. Như vậy là giới cụ túc của vị ấy. Và như vậy, 
này Kassapa, vị Tyỷ-kheo ây, nhờ giới luật cụ túc nên 
không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về sự hộ trì giới 
luật. Này Kassapa, như một Sát-đế-ly đã làm lễ quán 
đánh, đã hàng phục kẻ thù địch, không còn thấy SỢ 
hãi chỗ nào về sự thù địch. Cũng vậy, này Kassapa, 


. Như vậy, này Kassapa, Tỷ-kheo 


19. Này Kassapa, thế nào là vị Tỷ-kheo bảo hộ các 
căn? Này Kassapa, khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo không 
năm giữ tướng chung... (như Kinh Sa-môn Quả, số 
64)... những nguyên nhân øì vì ý căn không được chế 
ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi 
lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, 
thiệt hành sự hộ trì ý căn. VỊ ấy, nhờ sự hộ trì cao 
quý các căn ấy, nên hưởng lạc thọ, nội tâm thanh 
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tịnh... Như vậy, này Kassapa Tỷ-kheo hộ trì các 
căn... (như kinh Sa-môn Quả, sô 64-75) 


.. khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân 
hoan sanh; do hân hoan nên hỷ sanh; do tâm hoan 
hỷ, thân được khinh an; do thân khinh an, lạc thọ 
sanh; do lạc thọ, tâm được định tỉnh. Tỷ-kheo ly dục, 
ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. Tỷ-kheo 
thâm nhuân, tâm ướt làm cho sung mãn tràn đây thân 
mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào 
trên toàn thân không do hỷ lạc từ ly dục sanh ấy thắm 
nhuân. Này Kassapa, như một người hầu tắm lão 
luyện hay đệ tử người hầu tắm. Sau khi rắc bột tắm 
trong thau bằng đồng, liền nhôi bột ấy với nước, cục 
bột tắm ây được thấm nhuần nước ướt, trào trộn với 
nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước 
nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này 
Kassapa Tỷ-kheo thấm nhuân, tâm ướt, làm cho sung 
mãn, tràn đây thân mình với hý lạc do ly dục sanh, 
không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc 
do ly dục sanh ấy thắm nhuân. Như vậy là 


Lại nữa, này Kassapa, Tỷ-kheo diệt tâm và tứ, chứng 
và trú thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tâm, không tứ, nội tỉnh nhât tâm... (như 
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Kinh Sa-môn Quả sỐ 77-79)... đệ tam thiền (như 
Kinh Sa-môn Quả số 79-81)... chứng và trú vào thiền 
thứ tư... (số 81-82)... đó là tâm cụ túc của vị ấy. Này 
Kassapa, 


20. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc 
bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến 
chánh trí, chánh kiến. VỊ ấy biết: "Thân này của ta là 
sắc pháp, do bón đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm 
cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phân toái, 
đoạn tuyệt, hoại diệt, trong thân ây thức ta lại nương 
tựa và bị trói buộc. " 


Này Kassapa, ví như một hòn lưu ly bảo châu, đẹp 
đẽ, trong suốt, có tám mặt khéo giũa, khéo mài, sáng 
chói, không uế trược, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và một 
sợi dây được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, 
màu vàng, màu đỏ, màu trăng hay màu nhạt. Một 
người có mắt cầm hòn ngọc ấy ở trên tay sẽ thấy: 
"Hòn ngọc lưu ly bảo châu nảy, đẹp đẽ, trong suốt, 
có tám mặt, khéo giũa, khéo mài, sáng chói, không 
uế trược, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và sợi dây này 
được xâu qua hòn ngọc ây, sợi dây màu xanh, màu 
vàng, màu đỏ, màu trắng, hay màu vàng nhạt". Cũng 
vậy, này Kassapa, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, 
không cầu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ 
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sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị Tỷ-kheo 
dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vị ấy 
biết: "Thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, 
do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô 
thường, biến hoại, phân toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. 
Trong thân ây, thức ta lại nương tựa và bị trói buộc”. 
Đó là tuệ cụ túc của vị ấy... (như kinh Sa-môn Quả, 
số 85-98)... Vị ấy biết: "... không có đời sống nào 
khác nữa". Đó là tuệ cụ túc của vị ẫy. Này Kassapa, 


21. Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ 
trương giới luật. Những vị này dùng nhiều phương 
tiện tán thán giới luật. Này Kassapa, nói về giới luật 
tôn kính cao thượng nhất, Ta nhận thấy không có 
một ai bằng giới luật của Ta, làm sao có ai hơn 
được. Như vậy Ta hơn trên tất cả về giới luật, tức là 
tăng thượng gIới. 


Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương khô hạnh, yêm ly. Những vị này dùng 
nhiêu phương tiện tán thán khô hạnh, yêm ly. Này 
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Kassapa, nói về khổ hạnh yếm ly tôn kính cao 
thượng nhất, Ta nhận thấy không có một ai bằng 
được khổ hạnh yếm ly của Ta, làm sao có ai hơn 
được. Như vậy Ta hơn trên tất cả về khô hạnh yếm 
ly, tức là tăng thượng yếm ly. 


Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương trí tuệ. Những vị này dùng nhiều phương 
tiện tán thán trí tuệ. Này Kassapa, nói về trí tuệ tôn 
kính cao thượng nhất, Ta nhận thấy không có một 
ai bằng được trí tuệ của Ta, làm sao có ai hơn được. 
Như vậy Ta hơn trên tất cả về trí tuệ, tức là tăng 
thượng trí tuệ. 


Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương giải thoát. Những vị này dùng nhiều 
phương tiện tán thán giải thoát. Này Kassapa, nói về 
giải thoát tôn kính cao thượng nhất, Ta nhận thấy 
không có một ai bằng được giải thoát của Ta, làm 
sao có ai hơn được. Như vậy, Ta hơn trên tất cả về 
giải thoát, tức là tăng thượng giải thoát. 


22. Này Kassapa, sự tình này có thể xảy Ta. Các du 
sĩ ngoại đạo có thể nói: "Sa-môn Gotama rông tiếng 
rông con sư tử nhưng chỉ tại chỗ vắng người, không 
ở giữa đại chúng”. Nên nói với chúng: ' Chớ có nói 
như vậy. Sa-môn Gotama rồng tiếng rồng con sư tử 
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tại chỗ văng người và cả giữa đại chúng". Này 
Kassapa, nên nói với chúng như vậy. 


Này Kassapa, sự tình này có thể xảy ra. Các du sĩ 
ngoại đạo có thể hỏi: "Sa-môn Gotama rỗng tiếng 
rông con sư tử giữa đại chúng, nhưng rông không với 
tinh thần vô úy... với tinh thần vô úy... lò "Không có 
ai hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi gì... và "có người hỏi 
Samôn Gotama"... "Khi có người hỏi, ŠSa-môn 
Gotama không thê trả lời"... và "Khi có người hỏi, 
Sa-môn Gotama trả lời cho chúng"... và "Dầu cho có 
trả lời, cầu trả lời không làm tâm người ta thỏa 
mãn”... và "Câu trả lời làm tâm người ta thỏa mãn"... 
"Nhưng người ta không xem ý kiến của Sa-môn 
Gotama là đáng được nghe".... "Người ta xem ý kiến 
của Sa-môn Gotama là đáng được nghe"... . "Dâu cho 
có được nghe, người ta cũng không tin tưởng”... 
"Người ta nghe có lòng tin tưởng"... "Dầu cho người 
ta có lòng tin tưởng, người ta không biểu lộ lòng tin 
tưởng"... "Người ta có lòng tin tưởng và biểu lộ lòng 
tin tưởng"... "Dâu cho có biểu lộ lòng tin tưởng, 
người ta không đạt đến chỗ như thực".... "Người ta 
đạt đến chỗ như thực".... "Dầu cho đạt đến chỗ như 
thực, người ta không đem ra thực hành được”. Nên 
nói với chúng: “Chớ có nói như vậy. Sa-môn 
Gotama rông tiếng rồng. con sự fỨ, rỗng ở giữa đại 
chúng, rồng với tỉnh thân vô úy, có người hỏi Sa- 
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môn Gotama, Sq-inôn (otama trả lời khi được hỏi, 
câu trả lời làm tâm người ta được thỏa mãn, người 
ta xem ý kiến của Sa-môn Gotama đáng được nghe, 
sau khi được nghe người ta tin tưởng, khi có lòng 
fin trồng người ta biểu lộ lòng tin trởng, người fa 
đạt đến chỗ như thực, đạt đến chỗ như thực, người 
ta đem ra thực hành". Này Kassapa, nên nói với 
chúng như vậy. 


23. Này Kassapa, một thời Ta ở tại Vương Xá trên 
núi Linh Thứu. Lúc bấy giờ, có người Phạm chí tu 
khô hạnh tên là Nigrodha đến hỏi về tối thắng khổ 
hạnh yếm ly. Khi được hỏi về tối thắng khô hạnh 
yếm ly, Ta đã trả lời. Và khi được Ta trả lời, vị ấy 
phát tâm hoan hỷ như với một hoan lạc tối thượng. 


Thật vi diệu thay, bạch Đại đức! 
Thật vi diệu thay, bạch Đại đức! Bạch Đại đức, như 
người dựng đứng lại những øì bị quăng ngã xuống, 
phơi bày ra những øì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai 
có mặt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã 
được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải 
thích. Và nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, 
quy y Tỷ-kheo Tăng. Bạch Đại đức, con xin xuất gia 
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với Thê Tôn, con xin thọ đại giới. 


24. - Này Kassapa, ai trước kia là ngoại đạo, nay 
muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật 
này phải sông bốn tháng biệt trú. Sau khi sông bỗn 
tháng biệt trú, chúng Tăng nếu đồng ý sẽ cho xuất 
gia, cho thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. Nhưng ta 
nhận thấy cá tánh con người sai biệt nhau. 


- Bạch Đại đức, nếu những người xưa kia là 
ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muôn thọ đại giới 
trong pháp và luật này phải sông bốn tháng biệt trú, 
sau khi sông. bốn tháng biệt trú chúng Tăng nếu đồng 
ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới, thời con sẽ xin 
sống biệt trú bốn năm, sau khi sống biệt trú bốn năm, 
nếu chúng Tăng đồng ý, mong chúng Tăng xuất gia 
cho con, thọ đại giới cho con đề thành vị Tỷ-kheo. 


Và lõa thê Kassapa được xuất gia với Thế Tôn 
và được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lầu, Đại 
đức Kassapa ở một mình an tịnh, không phóng dật, 
sống nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, vị này 
chứng được mục đích tối cao mà con cháu các 
lương gia đã xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia 
đình hướng đến ... Đó là vô thượng cứu cánh phạm 
hạnh ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng, 
ngộ và an trú: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, 
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những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có 
đời sông khác nữa". Đại đức Kassapa liêu tri như 
vậy. 


Và đại đức Kassapa trở thành một vị A-la-hán nữa. 
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8 Có phải Thế Tôn chỉ trích mọi khổ 
hạnh - Kinh VAJJIYAMÀHITA - 
Tăng LV, 497 


VAJJIYAMÀHITA - 7ăng IV, 497 


(Thế Tôn là người phân tích luận, cư sĩ 
Vajjiyamàhita; nên hay không nên làm - Chánh tư 
duy) 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Campà trên bờ ao 
Gaggarà. Rồi gia chủ Vajjiyamàhita, vào buổi sáng 
sớm đi ra khỏi Campà, đến yết kiến Thế Tôn. Rồi gia 
chủ VaJjiyamàhita suy nghĩ: "Nay không phải thời 
để yết kiến Thế tôn, Thế Tôn đang thiên tịnh. Cũng 
không phải thời đề yết kiến các Tỷ-kheo đang tu tập 
về ý, các Tỷý-kheo đang tu tập về ý đang thiền tịnh. 
Vậy hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Rồi 
gia chủ Vajjiyamàhita đi đến khu vườn các du sĩ 
ngoại đạo. 


2. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo đang ngôi hội 
họp, đang tụ họp, ô ôn ào, cao tiếng, lớn tiếng bàn luận 
những vẫn đề phù phiếm. Các du sĩ ngoại đạo ấy thấy 
gia chủ VaJjiyamàhita từ xa đi đến, khi thấy vậy, liên 
dặn dò bảo với nhau: "Hãy bớt ổn ào, các tôn giả, 
chớ làm ôn, các Tôn giả, này 
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đang đến, một đệ tử của Sa-mô Gotama, trong những 
đệ tử của Sa - môn Gotama, có gia đình mặt áo trắng 
ở Campà. Gia chủ Vaijiyamàhita là một trong những 
vị ấy, các vị ấy ưa ít ôn ào, được huấn luyện trong Í1 
ồn ào, tán thán ít ôn ào. Nếu vị ấy thấy hội chúng ít 
ồn ào, vị ấy có thể nghĩ đến thăm ở đây. " Rồi các du 
sĩ ngoại đạo ây s1ữ im lặng. 


3. Rồi gia chủ Vajjiyamàhita đi đến các du sĩ ngoại 
đạo ây; sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo 
ấy những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chảo đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi 
xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ây nói VỚI 81a 
chủ Vajjiyahita đang ngồi một bên: 


- Có đúng sự thật chăng này Gia chủ, sa-môn 
Gotama chỉ trích mọi khô hạnh, nhát hướng bài bác, 
chống đổi mọi khô hạnh, mọi nếp sông kham khó ? 


-_ Thưa các Tôn giả, Thế Tôn chỉ trích cái gì đáng 
chỉ trích, tán thán cái gì đáng tán thán, như vậy 
Thế Tôn là người phân tích luận, không phải 
là người nhất hướng luận (nói một chiêu). 
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4. Được nói vậy, một du sĩ nói với gia chủ 
Valiiyamàhita: “Thôi chờ ở đây, này Gia chủ, Gia 
chủ tán thán Sa-môn ŒGotama và Sa-môn Œotama là 
người hư vô, một người không bao giở có định nghĩa 
rõ ràng. 


- Ở đây, thưa các Tôn giả, tôi nói với các Tôn giả 
đúng pháp: “Đây là thiện, thưa các Tôn giả, Thế Tôn 
đã định nghĩa. Đây là bất thiện, thưa các Tôn giả, 
Thể Tôn đã định nghĩa. Đây là thiện, đây là bất thiện, 
Thế Tôn đã định nghĩa. Thể Tôn là người có định 
nghĩa rõ ràng. Thế Tôn không phải là người chủ 
trương hư vô, không phải là người không có định 
nghĩa rõ ràng". Khi được nói vậy, các du sĩ ây Im 
lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, không 
nói nên lời. 


5. Rồi gia chủ Vajjiyamàhita, sau khi biết các du sĩ 
ngoại đạo ấy im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, 
sững sờ không nói nên lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ 
Vajiiyamàhita, cầu chuyện với các du sĩ ngoại đạo 
như thế nào, tất cả đều thuật lại cho Thế Tôn rõ. 


6. - Lành thay, lành thay, này Gia chủ, những kẻ ngu 
si thường thường cân phải được bác bỏ với sự khéo 
bác bỏ nhờ Chánh pháp. 
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Này G1a chủ, 


¡. Ta không nói rõ rằng, tất cả khô hạnh cần phải 
hành trì. 

2. Ta không nói rằng, tất cả khổ hạnh không nên 
hành trì. 

3. Ta cũng không nói rằng tất cả sự chấp trì cần 
phải được chấp trì. 

4.. Ta cũng không nói răng tất cả sự chấp trì không 
nên chấp trì. 

s. Ta cũng không nói răng tất cả sự tỉnh cần, cần 
phải tỉnh cần. 

ó. Ta cũng không nói răng, tất cả sự tỉnh cần 
không nên tinh cần. 

7. Ta cũng không nói rằng, tất cả sự từ bỏ nên từ 
bỏ. 

s. Ta cũng không nói rằng tất cả sự từ bỏ không 
nên từ bỏ. 

9. Ta cũng không nói rằng tất cả sự giải thoát nên 
giải thoát. 

10. Ta cũng không nói răng, tất cả sự giải thoát 
không nên giải thoát. 


7. Này Gia chủ.,: 


¡. Phàm hành trì khổ hạnh nào, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tôn giảm, 
khô hạnh ây, Ta nói, không nên hành trì. 
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2.. Phàm hành trì khổ hạnh nào, các pháp bắt thiện 
tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, khô hạnh 
ây Ta nói nên hành trì. 

3. Phàm chấp hành chấp trì nào, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tốn giảm, 
chấp trì ây, Ta nói, không nên chấp hành. 

4. Phàm chấp hành chấp trì nào, các pháp bất 
thiện tôn giảm, các thiện pháp tăng trưởng, thời 
chấp hành chấp trì ấy, Ta nói nên chấp trì. 

s. Phàm tỉnh cần nào được tỉnh tấn, các pháp bất 
thiện táng trưởng, các pháp thiện tốn giảm, thời 
tinh cân ây, Ta nói rằng, không nên tinh tấn. 

6. Phàm tình cần nào được tinh tân, các pháp bất 
thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời 
tinh cân ấy, Ta nói nên tinh tấn. 

7. Phàm từ bỏ từ bỏ nào, các pháp bắt thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện tốn giảm, thời từ bỏ ấy, 
Ta nói, không nên từ bỏ. 

s. Phàm từ bỏ từ bỏ nào, các pháp bắt thiện tôn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời từ bỏ ấy, 
Ta nói, nên từ bỏ. 

9. Phàm giải thoát sự giải thoát nào, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các thiện pháp tốn giảm, thời 
giải thoát ấy, Ta nói, không nên giải thoát. 

10. Phàm giải thoát giải thoát nào, các pháp bất 
thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, 
thời giải thoát ấy, Ta nói nên giải thoát. 
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Rồi gia chủ Vajjiyamàhita sau khi được Thế Tôn với 
một pháp thoại thuyết giảng, khích lệ, làm cho phân 
khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh 
lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


§. Rồi Thế Tôn, sau khi gia chủ Vajjiyamàhita ra đi 
không bao lâu, bảo các Tỷ-kheo: 


- Phàm Tỷ-kheo nào, đã lâu ngày với trần câu ít trong 
Pháp và Luật này, vị ấy hãy như vậy bài bác các du 
sĩ ngoại đạo với sự khéo bài bác nhờ Chánh pháp, 
như gia chủ VaJJiyamàhita đã làm. 
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9 Cần phải khổ hạnh các pháp các bất 
thiện - Kinh TƯỚNG QUẦN SÌHA - 
Tăng HIL, 529 


TƯỚNG QUẦN SÌHA -7ă»ng III, 529 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli (Tỳ-xá-ly), tại 
Mahàvana (Đại Lâm), ở Kùtàgàrasàla (ngôi nhà có 
nóc nhọn). Lúc bấy giờ rất nhiều vị Licchavi là các 
bậc có danh tiếng, ngôi tụ họp ở hội trường, dùng 
nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, tán 
thán chúng Tăng. 


2. Lúc bấy giờ tướng quân Sìha là đệ tử của Niganthà 
ngôi trong hội chúng ấy. Rồi tướng quân Sìha Suy 
nghĩ như sau: 'Không nghĩ ngờ gì nữa, Thê Tôn ây 
là bậc A-la-hán, Chánh -Đắng Giác, vì rẵng nhiều VỊ 
Licchavi này có danh tiếng, có danh tiếng ngôi tụ họp 
ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, 
tán thán pháp, tán thán chúng Tăng. Vậy ta hãy đi 
đến yết kiến vị Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. 


3. Rồi tướng quân Sìha đi đến Niganthà Nàtaputta, 
sau khi đên, thưa với Niganthà Nàtaputta: 


KHÔ HẠNH 161 


- Thưa Tôn giả, tôi muôn đi đên yêt kiên Sa-môn 
Gotama. 


- Này Sìha, sao Ông chủ trương hành động lại đi đến 
yết kiến Sa-môn Gotama, người chủ trương không 
hành động? Này Sìha, Sa-môn Gotama chủ trương 
không hành động, thuyết pháp không hành động và 
huấn luyện các đệ tử như vậy. Rồi tướng quân Sìha. 
ý muốn đi đến yết kiến Thế Tôn bị dập tắt. 


4. Lần thứ hai, rất nhiều vị Licchavi là các bậc có 
danh tiếng, có danh tiếng, ngôi tụ họp ở hội trường, 
dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, 
tán thán chúng Tăng. Lần thứ hai, tướng quân Sìha 
suy nghĩ như sau: "Không nghi ngờ gì nữa, Thế Tôn 
ây là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, vì rằng nhiều 
vị Licchavi này có danh tiếng, có danh tiếng ngồi tụ 
họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán 
Phật, tán thán pháp, tán thán chúng Tăng. Vậy ta hãy 
đi đến yết kiến vị Thế Tôn ây, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. 


Rồi tướng quân Sìha đi đến Niganthà, Nàtaputta, sau 
khi đên, thưa với NÑiganthà Nàtaputta: 


- Thưa Tôn giả, tôi muôn đi đên yêt kiên Sa-môn 
Gotama. 
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- Này Sìha, sao Ông chủ trương hành động lại đi đến 
yết kiến Sa-môn Gotama, người chủ trương không 
hành động? Này Shha, Sa-môn Gotama chủ trương 
không hành động, thuyết pháp không hành động và 
huấn luyện các đệ tử như vậy. Rồi tướng quân Sìha, 
lần thứ hai. ý muốn đi đến yết kiên Thể Tôn bị dập 
tắt. 


5. Lần thứ ba, rất nhiều vị Licchavi là các bậc có 
danh tiếng, có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, 
dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, 
tán thán chúng Tăng. Lần thứ ba, tướng quân Sìha 
suy nghĩ như sau: ' Không nghĩ ngờ gì nữa, Thế Tôn 
ây là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, vì rằng nhiều 
vị Licchavi này có danh tiếng, có danh tiếng ngồi tụ 
họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán 
Phật, tán thán pháp, tán thán chúng Tăng. Các 
Niganthà sẽ làm gì được cho ta, nếu họ được hỏi ý 
kiến hay không hỏi ý kiến. Vậy ta không hỏi ý kiến 
Niganthà, đi đến yết kiến vị Thế Tôn ấy, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác. 


Rồi tướng quân Sìha, vào giữa trưa với khoảng năm 
trăm cỗ xe, đi khỏi Vesàli để yết kiến Thế Tôn. Đi xe 
cho đến đoạn đất còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ 
vào trong khu vườn. Rồi tướng quân Sìha đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống 
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một bên. Ngồi xuống một bên, tướng quân Sìha bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con có được nøhe: _Sa-môn Gotama 
chủ trương không hành động, thuyêt pháp vê không 
hành động và huân luyện các đệ tử như vậy". 


Bạch Thế Tôn, họ nói như sau: " Sa-môn Gotama 
chủ trương không hành động, thuyết pháp về không 
hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy". Bạch 
Thể Tôn, họ nói về Thế Tôn như vậy, họ có xuyên tạc 
Thể Tôn với điều không thật chăng? Và họ trả lời có 
thuận pháp với pháp không, và những ai như pháp 
thuyết đúng pháp không có lý do để chỉ trích? Bạch 
Thể Tôn, chúng con không muốn xuyên tạc Thể Tôn. 


6. - Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn Ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn 
Gotama chủ trương không bành đông, thuyết pháp 
về không hành động và huấn luyện các đệ tử như 
vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn 
Gotama chủ trương hành đông, thuyết pháp về hành 
động và huân luyện các đệ tử như vậy”. 
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Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ây, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn 
Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn 
diệt và huân luyện các đệ tử như vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói 
một cách chơn chánh vê Ta, có thê nói: ” Sa-môn 


Gotama là người nhàm chán, thuyết pháp về nhàm 


chán và huân luyện các đệ tử như vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói 
một cách chơn chánh vê Ta, có thê nói: " Sa-môn 


Gotama là người chủ trương hư vô, thuyết pháp về 


hư vô và huân luyện các đệ tử như vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói 
một cách chơn chánh vê Ta, có thê nói: " Sa-môn 


Gotama là người khổ hạnh, thuyết pháp về khổ hạnh 


và huân luyện các đệ tử như vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ây, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn 
Gotama là người , thuyết 
pháp về không nhập thai và huân luyện các đệ tử như 
vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói 
một cách chơn chánh vê Ta, có thê nói: "Sa-môn 
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Gotama là người an ủi, thuyết pháp an ủi và huấn 
luyện các đệ tử như vậy". 


7. Và này Sìha, thể nào là pháp môn, do pháp môn 
ấy, nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: 
"§a-môn Gofamna chủ trương không hành động, 
thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các 
đệ tử như vậy”? 


Này Sìha, Ta tuyên bố về không hành động đối với 
thân làm ác, miệng nói ác, và ý nghĩ ác. Ta tuyên bố 
về không hành động đối với các pháp ác, bât thiện. 
Này Sìha, đây là pháp môn, do pháp môn Ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thê nói: " Sa-môn 
Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp 
về không hành động và huấn luyện các đệ tử như 
vậy". 


- Và này Sìha, thể nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa- 
môn Gotama chủ trương hành động, thuyết pháp về 
hành động và huấn luyện các đệ tứ như vậy ”? 


Này Sìha, Ta tuyên bó về hành động đối với thân làm 
lành, miệng nói lành, và ý nghĩ lành. Ta tuyên bố về 
hành động đối với các thiện pháp. Này Sìha, đây là 
pháp môn, do pháp môn ây, nếu nói một cách chơn 
chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn Gotama chủ 
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trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn 
luyện các đệ tử như vậy". 


- Và này Sìha, thể nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa- 
môn Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về 
đoạn diệt và huấn luyện các đệ tứ như vậy”? 


Này Sìha, Ta tuyên bố về đoạn diệt tham, sân, si. Ta 
tuyên bồ về đoạn diệt đối với các pháp ác, bất thiện. 
Này Sìha, đây là pháp môn, với pháp môn ấy nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn 
Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn 
diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy”. 


- Và này Sìhà, thể nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa- 
môn Gotama là người nhàm chán, thuyết pháp về 
nhàm chán và huẳn luyện các đệ tứ như vậy ”? 


Này Sìha, Ta nhàm chán đối với thân làm ác, miệng 
nói ác, và ý nghĩ ác. Ta nhàm chán đối với sự thành 
tựu các pháp ác, bất thiện. Nảy Sìhà, đây là pháp 
môn, do pháp môn ẫy, nếu nói một cách chơn chánh 
về Ta, có thê nói: " Sa-môn Gotama là người nhàn 
chán, thuyết pháp về nhàm chán và huấn luyện các 
đệ tử như vậy". 
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- Và này Sìhà, thế nào là pháp môn do pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa- 
môn Gotama là người chủ trương hư vô, thuyết pháp 
về hư vô và huấn luyện các đệ tứ như vậy”? 


Này Sìha, Ta thuyết pháp để hư vô tham, sân, si. Ta 
thuyết pháp đề hư vô các pháp ác bất thiện. Này Sìha, 
đây là pháp môn, do pháp môn Ấy, nếu nói một cách 
chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn Gotama là 
người chủ trương hư vô, thuyết pháp về hư vô và 
huấn luyện các đệ tử như vậy”. 


-Và này Sìhà, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 
nêu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa- 
môn Gotama là người khổ hạnh, thuyết pháp khổ 
hạnh và huẳn luyện các đệ tứ như vậy”? 


Này Sìha, Ta tuyên bố cần phải khô hạnh các pháp 
ác bât thiện, kê cả thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ 
ác. Này Sìiha, 


. Này Sìha, đổi với Như 
Lai, các pháp ác, bất thiện cần phải khổ hạnh này đã 
được đoạn tận chúng, chặt đứt từ sốc rễ, làm cho 
như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, làm 
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cho không thể sanh khởi trong trơng /aïi. Này Sìha, 
đây là pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói một cách 
chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là 
người khô hạnh, thuyết pháp khô hạnh và huấn luyện 
các đệ tử như vậy”. 


- Và này Sìha, thể nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa- 
môn Gotama là người chủ trương không nhập thai, 
thuyết pháp về không nhập thai và huấn luyện các đệ 
fứ như vậy”? 


Này Sìha, 


. Này Sìha, Như 
Lai đã đoan tân sư nhâp thai trong tương lai. sư tái 
sanh. cặt đứt tận gôc rê. làm cho như thân cây tala, 


làm cho không thê tái sanh. làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lại. Này Sìha, đây là pháp môn, do 


pháp môn ây, nêu nói một cách chơn chánh về Ta, có 
thể nói: " Sa-môn Gotama là người chủ trương không 
nhập thai, thuyết pháp về không nhập thai và huấn 
luyện các đệ tử như vậy". 


- Và này Sìha, thể nào là pháp môn, do pháp môn áy, 
nêu nói một cách chơn chành về Ta, có thể nói: "Sa- 
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môn Gotama là người an tu, thuyết pháp an ti và 
huán luyện các đệ tứ như vậy ”? 


Này Sìha, Ta là người an ủI với tôi thượng an ủI, Ta 
thuyết pháp về an ủi, Ta huấn luyện các đệ tử như 
vậy. Này Sìha, đây là pháp môn, với pháp môn ây, 
nếu nói một cách chơn chánh về ta, có thê nói: "Sa- 
môn Gotama là người an ủi, thuyết pháp an ủi và 
huấn luyện các đệ tử như vậy". 


6. Khi được nói như vậy, tướng quân S)ha bạch Thế 
Tôn: 


- Thật vi diệu thay! Bạch Thế Tôn! 


Thật vi diệu thay! Bạch Thế Tôn! Như người dựng 
đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra 
những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, 
đem đèn sáng vảo trong bóng tối để những ai có mắt 
có thê thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn 
giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải 
thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, 
quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng. 


- Này Sìha, hãy chín chắn suy tư, hãy chín chắn suy 
tư là tốt đẹp với những người trứ danh như (ng. 
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- Bạch Thế Tôn, con càng bội phần hoan hỷ, bội phân 
thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con: " Này 
Sìha, hãy chín chăn suy tư, hãy chín chắn suy tư là 
tốt đẹp với những người trữ danh như Ông". Bạch 
Thế Tôn, nếu các ngoại đạo được con làm đệ tử, họ 
sẽ trương cờ lên và tuyên bố: "Tướng quân Sìha đã 
trở thành đệ tử của chúng tôi". Nhưng Thế Tôn lại 
nói với con: "Này Sìha, hãy chín chắn suy tư, hãy 
chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh 
như Ông. Bạch Thế Tôn, lần thứ hai con xin quy ÿY 
Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng Tý-kheo Tăng. 
Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho 
đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


- Này Sìha, đã từ lâu gia đình Ông như là giếng nước 
mưa nguôn cho các người Nisamhà. Hãy cúng 
dường những món ăn cho những ai đến với Ông. 


- Bạch Thế Tôn, con lại bội phân hoan hỷ, bội phần 
thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con: " Này 
Sìha, đã từ lâu gia đình Ông như là giếng nước mưa 
nguồn cho các người Niganthả. hãy cúng dường 
những món ăn cho những ai đến với Ông". Bạch Thế 
Tôn, con nghe như sau, Sa-môn Gotama nói: "Chỉ bố 
thí cho Ta, chớ bồ thí cho các người khác. Chỉ bố thí 
cho đệ tử Ta, chớ bố thí cho đệ tử các người khác. 
Chỉ bố thí cho Ta mới có phước lớn, bồ thí cho những 
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người khác không có phước lớn. Chỉ bố thí cho đệ tử 
Ta mới có phước lớn, bố thí cho đệ tử những người 
khác không có phước lớn". Nhưng Thế Tôn lại 
khuyến khích con bố thí cho Niganthà. 


Bạch Thế Tôn, và chúng con ở đây sẽ biết thời nên 
làm. Bạch Thế Tôn, lần thứ ba con xin qUY ÿy Thế 
Tôn, quy y pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong 
Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


9. Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho tướng 
quân Sìha, tức là thuyết về bố thí, thuyết. VỀ giới, 
thuyết về các cõi Trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ 
liệt, sự nhiễm ô của các dục, những lợi ích của xuất 
iy. Khi Thế Tôn biết tướng quân Sìha, âm đã sẵn 
sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không triên cái, tâm 
được phần khởi, tâm được hoan hý, Ngài mới thuyết 
những pháp được chư Phật tán dương đề cao: “Kø, 
Tạp, Diệt, Đạo”. Cũng như một tắm vải thuần bạch, 
các châm đen được 9ột rửa, rất dễ thâm màu nhuộm. 
Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn xa trần 
ly câu khởi lên với tướng quân Sìha: 


10. Rôi tướng quân Sìha thây pháp, chứng pháp, biết 
pháp, thê nhập vào pháp, nghi ngờ vượt qua, do dự 
trừ diệt, đạt được vô sở úy, không y cứ người khác 
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đối với các pháp của bậc Đạo Sư. (Tướng quân Sìha) 
bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nhận lời mời của con, 
ngày mai tới dùng cơm với chúng Tỷ-kheo. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi tướng quân Sìha biết 
được Thê Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, 
đảnh lê Thê Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rôi đi 
Ta. 


Rồi tướng quân cho gọi một người: Này người kia, 
hãy tìm cho thịt tươi. 


Rồi tướng quân Sïha, sau đêm ấy tại trú xứ của mình, 
cho soạn các món ăn thượng vị, loại cứng và mềm, 
rồi cho người tới báo tin với Thế Tôn: "Bạch Thế 
Tôn, nay đã đến thời. Tại trú xứ của tướng quân Sìha, 
món ăn đã sẵng sàng". 


11. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y Đát, 
đến trú xứ của tướng quân Sìha; sau khi đến, ngồi 
xuống một chỗ đã soạn sẵn, với chúng Tỷ-kheo. 


Lúc bấy giờ nhiều người Niganthà ở Vesàli, từ 
đường lớn này đến đường lớn khác, từ đường hẻm 
này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn: "Hôm nay, 
tướng quân Sìha đã giết một con thú lớn, và một bữa 
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cơm được soạn cho Sa-môn Œofama, và Sa-mÔn †uy 
biết vậy, ván ăn món thịt được sửa soạn, do duyên vì 
mình được sửa soạn ra”. 


Rồi một người đi đến tướng quân Sìha, sau khi đến, 
nói nhỏ vào tai tướng quân Sìha,: “Thưa Tôn giả, Tôn 
giả có biết chăng? Nhiều Niganthà ở Vesàli, từ 
đường lớn này đến đường lớn khác, từ đường hẻm 
này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn: "Hôm nay, 
tướng quân Sìha đã giết một con thú lớn, và một bữa 
cơm được soạn cho Sa-môn Gotama, và Sa-môn tuy 
biết vậy, vẫn ăn món thịt được sửa soạn, do duyên vì 
mình được sửa soạn ra”. 


- Thôi vừa rồi, này bạn. Đã lâu rồi, các Tôn giả ấy 
muốn chỉ trích Phật, muốn chỉ trích Pháp, muốn chỉ 
trích các chúng Tăng. Nhưng các Tôn giả ấy không 
làm hại gì được Thế Tôn với những lời xuyên tạc 
không có thật, trồng rồng, láo khoét. Và chúng ta 
không vì sinh mạng lại cô ý sát hại sinh mạng của 
loài hữu tình. 

12. Rồi tướng quân Sìha tự tay mình hầu hạ và làm 
cho thỏa mãn chúng Tỷ-kheo với đức Phật và người 
cầm đầu các món ăn thượng vị, loại cứng và mềm. 
Rồi tướng quân Sìha, sau khi biết Thế Tôn ăn đã 


xong, bàn tay đã rời khỏi bát, liên ngôi xuông một 
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bên, và Thế Tôn với bài pháp thoại thuyết giảng cho 
tướng quân Sìha, khích lệ, làm cho phân khởi, làm 
cho hoan hỷ, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy ra đi. 
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10 Hành hạ thân xác - TIỂU Kinh PHÁP 
HÀNH - 45 Trung L, 669 


TIỂU KINH PHÁP HÀNH 
(Culadhammasamadana suttam) 


- Bài kinh số 45 — Trưng I, 669 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh 
xá ông AnathapIndika (Câp Cô Độc). Rôi Thê Tôn 
gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Những vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn giảng như sau: 


Này các Iỷ-kheo, có bốn loại pháp hành này. 
Thê nào là bôn? 


e Có loại pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả 
báo khô. 
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e_ Có loại pháp hành hiện tại khô và tương lai 
quả báo cũng khô. 


e_ Có loại pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả 
báo lạc. 


e Có loại pháp hành hiện tại lạc, và tương lai 
quả báo cũng lạc. 


Này các Tỷ-kheo, thể nào là loại pháp hành hiện 
tại lạc, tương lai quả báo khó? 


Này các Tý-kheo, có một số Sa-môn thuyết như 
sau, có sở kiến như sau: "Không có lỗi trong các 
dục". Những vị này đăm mình trong các dục, hoan 
lạc với các cô gái lang thang có tóc quân trên đầu. 
Họ nói như sau: "Làm sao các Tôn giả Sa-môn, Bà- 
la-môn kia thây sự sợ hãi tương lai của các dục, nói 
đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các 
dục. Khoái lạc thay, sự xúc chạm với bàn tay có lông 
mịn của các cô gái lang thang trẻ trung này!" 


Sau khi đắm mình trong các dục, khi thân hoại 
mạng chung, các vị ấy phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Ở đây, họ cảm thọ những cảm giác 
đau khổ, thống khô, khốc liệt. Họ nói như sau: "Các 
Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn này thấy sự sợ hãi tương 
lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên 
sự hiểu biết về các dục. Nhưng chúng ta, do các dục 
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này làm nhân, do các dục này làm duyên, phải cảm 
thọ những cảm giác đau khô, thông khô, khôc liệt". 


Này các Tỷ-kheo, ví như vào cuối tháng mùa 
nóng, một bẹ hột giống cây leo nứt ra và này các Tỷ- 
kheo, một hột giông cáy leo rơi dưới góc một cây 
sala. Này các Tỷ-kheo, các vị thân ở trên cây sala ấy 
lo sợ, run sợ, và hoảng sợ. Bạn bè thân hữu, bà con 
huyết thông các vị thân trên cây sala ấy, thần vườn, 
thần rừng, thân cây, thần các dược thảo, cỏ, rừng 
hột họp lại, an ti như sau: "Này Tôn giả, chớ CÓ Sợ 
hãt! Này Tôn giả, chớ có sợ hãi! Vì hạt giống ấy, con 
không tóc có thể nuốt, con nai có thể ăn, lửa rừng 
có thể đốt, người làm rừng có thể nhặt ấi, các loài 
mối có thể ăn, hay hạt giống có thể không nẫy mâm". 
Nhưng này các Tỷ-kheo, hạt giống ấy, con không 
tước không nuốt, con nai không ăn, lửa rừng không 
đốt, người làm rừng không nhặt đi, các loài môi 
không ăn, và hạt giống có thể nấy mâm. Được mưa 
lớn nhờ các làn mây đúng mùa, hạt giống ấy được 
lớn lên, và một dây leo trẻ, mêm mại, có lông, chậm 
chậm mọc lên và bám dính cây sala ấy. Này các Tỷ- 
kheo, các vị thần trên cây sala ấy suy nghĩ như sau: 
"Không hiểu vì sao các Tôn giả bạn bè thân hữu, bà 
con huyết thông ấy, các thân vườn, thần rừng, thần 
cây, các vị thân trên các dược thảo, cỏ, rừng, thấy 
sự sợ hãi tương lai trong hột giống, hội họp lại, an 


KHỎ HẠNH 178 


li nhự sau: "Này Tôn giả, chớ có sợ hãi! Này Tôn 
giả chớ có sợ hãi! Vì hột giống ấy, con khổng tước 
có thể nuốt, con nai có thể ăn, lửa rừng có thể đối, 
những người làm rừng có thể nhặt đi, các loài mối 
có thể ăn, hay hạt giống có thể không nây mâm". 
Khoái lạc thay sự xúc chạm của cây leo trẻ trung 
mêm mại, có lông đang bảm vào!” Cây leo ấy. có thể 
bao trùm cây sala ấy, sau khi bao trùm, liên làm 
thành một tàn che trên cây ấy, và ở đưới khởi lên cả 
một làm cây rậm rạp. Khi ở dưới khởi lên cả một lùm 
cây rậm rạp, các cành lớn của cây sala ấy có thể bị 
bóp nghẹt. Rồi này các Tỷ-kheo, các thân trú trên 
cây sa la ấy suy như sau: “Chính vì thấy sự sợ hãi 
tương lai này, trong hột giống cây leo ấy mà những 
Tôn giả, bạn bè thân hữu, bà con huyết thông á ấy, các 
thần vườn, thần rừng, thần cây, các vị thần ở trên 
các được thảo, có, rừng, đã hội họp lại và an ti như 
sau: “Này Tôn giả chớ có sợ hãi! Này Tôn giả, chớ 
sợ hãi! Vì hạt giông ấy, con không tước có thỂ nuối, 
con nai có thể ăn, lửa rừng có thể đối, những Hgười 
làm rừng có thể nhặt đi, các loài mối có thể ăn, hay 
hạt giống có thể không nấy mâm". Và nay ta, vì 
nguyên nhân hạt giống cây leo, cảm thọ những cảm 
giác đau khổ, thống khổ, khốc liệt". 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có một sô Sa-môn, 
Bà-la-môn thuyêt như sau, có sở kiên như sau: 
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"Không có lỗi trong các dục". Những vị nảy đắm 
mình trong các dục, họ hoan lạc với các cô gái lang 
thang có tóc quấn trên đầu. Họ nói như sau: "Làm 
sao các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy thấy sự sợ hãi 
tương lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, 
nêu lên sự hiểu biết về các dục. Khoái lạc thay, sự 
xúc chạm với bàn tay có lông mịn của cô gái lang 
thang trẻ trung này!" Sau khi đắm mình trong các 
dục, khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào cối 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây, họ cảm thọ 
những cảm giác đau khô, thống khô, khốc liệt. Họ 
nói như sau: "Các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
thây sự sợ hãi tương lai của các dục, nói đến sự đoạn 
trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các dục. Nhưng 
chúng ta, vì nhân các dục này, vì duyên các dục này, 
phải cảm thọ những cảm giác đau khổ, thống khổ, 
khốc liệt". Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là pháp 
hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện tại 
khô và tương lại quả báo cũng khô? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người sống lõa thể, 
sông phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho 
sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực 
không chịu đứng lại, không nhận đồ ăn mang đến, 
không nhận đồ ăn đặc biệt nâu cho mình, không nhận 
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mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không 
nhận đồ ăn đặt tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt 
giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa 
những côi giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai người 
đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bả có thai, 
không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, 
không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, 
không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đô ăn tại chỗ 
có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, 
không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu 
men, cháo cám. 


Vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một 
miếng, hay viấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ä ăn 
hai miêng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, vị ấy 
chỉ nhận ăn bảy miêng. 


Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ 
với hai bát, nuôi sông chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn 
một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một 
bữa. Như vậy vị ấy sông theo hạnh tiết chế ăn uống 
cho đến nửa tháng mới ăn một lần. 


Vị ấy chỉ ăn cỏ lúa để sống, lúa tắc, gạo lức, ăn 
hột cải n1vara, ăn da vụn, ăn cám, uống nước bột gạo, 
ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây 
trong rừng, ăn trái cây rụng đề sông. 
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VỊ ây mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với 
các vải khác, mặc vải tâm liệm quăng đi, mặc vải 
phân tảo y, mặc vỏ cây tIkitaka làm áo, mặc da con 
sơn dương đen, mặc áo bện từng mảnh da con sơn 
dương đen, mặc áo băng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, 
mặc áo bằng tâm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại 
thành mèn, mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo 
bằng lông cú. 


VỊ ây là người sống nhồ râu tóc, là người tập tục 
sống nhồ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng 
không dùng chỗ ngồi, là người ngôi chò hỏ, sống 
theo hạnh ngôi chò hỏ một cách tỉnh tân, là người 
dùng gai làm giường, thường ngủ năm trên giường 
gai, sông dùng ván gô làm giường, sống năm trên đất 
trần, thường năm ngủ một bên hông, sông để bụi và 
nhớp che dấu thân mình, sống và ngủ ngoài trời, theo 
hạnh bạ đâu năm đấy, sống. ăn các uê vật, theo hạnh 
ăn các uề vật, sống không uống nước lạnh, theo hạnh 
không uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần, 
theo hạnh xuống nước tắm (đề gột sạch tội lỗi). Như 
vậy, vị ây sông theo hạnh hành hạ xác thân dưới 
nhiều hình thức như vậy. Vị ấy sau khi thân hoại 
mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là pháp 
hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ. 
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- Này các Tỷ-kheo, thể nào là pháp hành hiện tại 
khó, tương lại quả báo lạc ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người tự tánh sanh 
ra quá nặng về tham ái, luôn luôn cảm thọ những 
cảm giác khô ưu do tham ái sanh; có người tự tánh 
sanh ra quá nặng về sân hận, luôn luôn cảm thọ 
những cảm giác khổ ưu do sân hận sanh; có người tự 
tánh sanh ra quá nặng về sỉ mê, luôn luôn cảm thọ 
những cảm giác khổ ưu do sĩ mê sanh 


VỊ ây sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, được gọi là pháp hành hiện tại khổ, tương lai 
quả báo lạc. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện tại 
lạc và tương lại quả báo cũng lạc? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người tự tánh sanh 
ra không quá nặng về tham ái, không luôn luôn cảm 
thọ những cảm giác khổ ưu do tham ái sanh; có người 
tự tánh sanh ra không quá nặng về sân hận, không 
luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ ưu do sân hận 
sanh; có người tự tánh sanh ra không quá nặng về sỉ 
mê, không luôn luôn cảm thọ những cảm giác khô 
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ưu đo si mê sanh. 


- Vị ấy ly dục, ly các pháp bất thiện chứng và trú 
Thiên thứ nhât, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, có tâm có tứ; 


- Diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm; 

- Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần cảm 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và an trú Thiền thứ ba; 


-_ Xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 


VỊ ây sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
thiện thú, Thiên giới, cối đời này. Như vậy này các 
Tỷ-kheo, được gọi là pháp hành hiện tại lạc và tương 
lai quả báo cũng lạc. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 
bốn loại pháp hành. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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II Kinh SÀLHA- Tăng II, 204 


SÀLHA -— 7ăng II, 204 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli (Tỳ-xá-ly) tại Đại 
Lâm, trong ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Licchavì Sàlha 
và Licchavì Abhaya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Licchavì Sàlha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, có những Sa-môn, Bà-la-môn trình 
bày sự vượt qua dòng nước mạnh với hai pháp môn: 
nhân giới thanh tịnh và nhân khổ hạnh nhàm chán. 
Ở đây, bạch Thế Tôn, Thể Tôn có nói gì? 


- Này Sàlha, Ta nói rằng giới thanh tịnh là một chi 
phân của Sa-môn hạnh. Các vị Sa-môn, Bà-la-môn 
nào, này Salha, 


, châp 
chặt vào khô hạnh nhàm chán, những vị ây không thê 
nào vượt qua dòng nước mạnh. 


Các vị Sa-môn, Bà-la-môn nào, này Sàlha, thân hành 
không thanh tịnh, lời nói không thanh tịnh, ý hành 
không thanh tinh. sanh sống không thanh tịnh, những 


vị ây không có thê đạt được tri kiến vô thượng Bồ- 
đề. 
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3. Ví như, này Sàlhà, một người muốn vượt qua 
sông, cầm một cây búa sắc bén đi vào rừng. Tại đấy, 
nó thấy một cây sàla lớn, cao, thắng, còn trẻ, không 
có lỗi lõm. Nó chặt cây ây tại gôc, sau khi chặt ở gôc, 

nó đốn ngọn. Sau khi đốn ngọn, nó tỉa cành lá và làm 
cho thân cây trơn tru. Sau khi tỉa cành lá và làm cho 
thân cây trơn tru, nó gọt đẽo với cái búa. Sau khi gọt 
đẽo với cái búa, nó gọt đẽo với con dao. Sau khi gọt 
đẽo với con dao, nó bào sạch với cái bào. Sau khi bào 
sạch với cái bào, nó bào sạch với hòn đá mài. Sau khi 
bào sạch với hòn đá mài, nó đem cây ây xuống sông. 

Ý Ông nghĩ thế nào, này Sàlhà người ấy có thê vượt 
qua sông được không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


4. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì cây sàla ấy, tuy bề ngoài 
rất khéo làm, nhưng bề trong không được làm sạch. 
Do vậy, sự việc chờ đợi rằng: "Cây sàla ây chìm 
xuống và người ấy rơi vào ách nạn”. 


- Cũng vậy, này Sàlhà, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào , xem khô 
hạnh nhàm chán là lõi cây, chấp chặt lây khổ hạnh 
nhàm chán, những vị ấy không có thể vượt qua dòng 
nước mạnh. Này Sàlhà, những vị Sa-môn, Bà-la-môn 
nào, thân hành không thanh tịnh, lời nói không thanh 
tịnh, ý hành không thanh tịnh, sinh sống không thanh 
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tịnh, chúng không có thê chứng được tri kiến vô 
thượng Bô-đê. 


Này Sàlhà, những Sa-môn, Bà-la-môn nào sống 

, không xem 
khô hạnh nhàm chán là lõi cây, không chập chặt lẫy 
khổ hạnh nhàm chán, những vị ây có thể vượt qua 
dòng nước mạnh. Này Sàlhà, những vị Sa-môn, Bà- 
la-môn nào, thân hành thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, 
ý hành thanh tịnh, sinh sống thanh tịnh, những vị ấy 
có thê chứng được tri kiến vô thượng Bỏ-đề. 


9. Ví như, này Salhà, một người muốn VưỢ† qua SÔNg, 
cẩm một cây búa sắc bén ẩi vào rừng. Tại đấy, người 
ấy thấy một cây sàla lớn, cao, thẳng, còn frẻ, Không 
có lôi lõm. Nó chặt cây ấy tại sóc, sau khi chặt ở sóc, 
người ấy đồn ngọn. Sau khi đồn ngọn, người ấy tỉa 
cảnh la và làm cho thân cáy trơn tru. Sau khi tỉa cành 
lá và làm cho thân cây trơn tru, người ấy gọt đẽo với 
cái búa. Sau khi gọt đẽo với cái búa, người ấy gọt 
đếo với con đao. Sau khi gọt đếo với con đao, ñgười 
ấy bào sạch với cái bào. Sau khi bào sạch với cái 
bào, người ấy bào sạch với hòn đá mài. Sau khi bào 
sạch với hòn đá mài, người ấy làm thành chiếc 
thuyền, CỐI với cái chèo và bánh lái rồi cuối cùng 
người ấy thả xuÔng SÔng. Ý Ông nghĩ thể nào, này 
Sàlhà người ấy có thể vượt qua sông được không? 
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- Thưa được, bạch Thể Tôn. 


6. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì cây sàla ây, bề ngoài rất 
khéo làm, bề trong được làm sạch, được cột với cái 
chèo và bánh lái. Do vậy, sự việc chờ đợi rằng: 
"Chiếc thuyền ấy không chìm, vả người ấy sẽ đến bờ 
bên kia an toàn”. 


- Cũng vậy, này Sàlhà, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào không chủ trương khổ hạnh nhàm chán, những 
VỊ ây có thể vượt qua dòng nước mạnh. Này Sàlhà, 
những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào, thân hành thanh 
tịnh, lời nói thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sinh sống 
thanh tịnh, những vị ấy có thể chứng được tri kiến vô 
thượng Bồ-đề". 


7. Ví như, này Sàlhà, một chiến sĩ dầu nó biết được 
nhiều cung thuật, nhưng về ba phương diện nó xứng 
đáng là của vua, thuộc sở hữu của vua, đi đến làm 
biểu tượng của vua. Thế nào là ba? 


- Bắn Xa, 
-_ Băn nhanh như chớp nhoáng, 
- Và băn thủng được vật lớn. 


Š. Ví như, này Salhd, người chiên sĩ băn xa, cũng 


vậy, này Sàlhà, là Thánh đệ tử có chánh định. Phàm 
có sắc øì quá khứ, vỊ lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, 
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hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thăng, hoặc xa hay gân, 
cần phải như thật thấy với trí tuệ rằng: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự M của tôi”. Phàm có gì... 
phàm có gì ... phàm có hành gì ... phàm có 
thức gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, 
hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, 
: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi". 


9. Jí như, này Sàlhà, người chiến sĩ bắn như chớp 
nhoáng. Cũng vậy, này Sàlhà là vị Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến. Vị Thánh đệ tử này Sàlhà, có chánh 
tri kiến như thật quán tri: "Đây là khổ ... Đây là khổ 
tập..., Đây là khổ diệt..., Đây là con đường đưa đến 
khô diệt". 


10. Ví như, này Sàlhà, người chiến sĩ đâm thủng 
được thân hình lớn. Cũng vậy, này Sàlhà là vị Thánh 
đệ tử có chánh giải thoát. Vị Thánh đệ tử này Sàlhà, 
có chánh giải thoát đâm thủng được vô minh uẫn to 
lớn 
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12 ĐẠI Kinh SACCAKA - 36 Trung I, 
52 


ĐẠI KINH SACCAKA 
(Mahasaccaka suttam) 


- Bài kinh số 36 — 7rưng L, 521 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Đại Lâm, 
tại giảng đường Trùng Các. Lúc bây giờ, Thế Tôn 
đắp y thật đây đủ, cầm y bát, muốn vào Vesali để 
khất thực. Rồi Niganthaputta Saccaka tánh hay ngao 
du thiên hạ, trong khi đi khắp đó đây, đến tại Đại 
Lâm, giảng đường Trùng Các. Tôn giả Ananda thấy 
Niganthaputta Saccaka từ xa đi lại, liền bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Niganthaputta Saccaka đang 
đến, tánh ưa luận chiến, biện luận thiện xảo, được số 
đông tôn kính. Bạch Thế Tôn, vị này ưa chỉ trích 
Phật, ưa chỉ trích Pháp, ưa chỉ trích Tăng. Bạch Thế 
Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn vì lòng từ mẫn ngồi 
lại một lát. 
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Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ ngôi đã soạn sẵn. 
Rồi Niganthaputta Saccaka đi đến chỗ Thế Tôn ở, 
nói lên những lời hỏi thăm, chúc tụng, xã lao với 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống 
một bên, Niganthaputta Saccaka nói với Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn sống chuyên lo tu tập về thân, không tu tập về 
tâm. Tôn giả Gotama, những vị này cảm khô thọ về 
thân. Sự tình này đã xảy ra, này Tôn giả Gotama, do 
cảm khổ về thân, chân sẽ bị tê liệt, quả tim có thể tức 
bể, máu nóng có thê trào ra từ miệng, có thể bị điên 
cuông loạn tâm. Tôn giả Gotama, sự tình này xảy ra 
đỗi với người mà tâm tùy thuộc thân, khi tâm chỊu sự 
điều khiến của thân. Vì sao vậy? Vì tâm không được 
tu tập. Tôn giả Gotama, nhưng có một số Sa-môn, 
Bà-la-môn, sống chuyên lo tu tập về tâm, không tu 
tập về thân. Tôn giả Gotama, những vị này cảm khô 
thọ về tâm. Sự tình này đã xảy ra, này Tôn giả 
Gotama; do cảm khô thọ về tâm, chân sẽ bị tê liệt, 
quả tim có thê tức bể, máu có thê trào ra từ miệng, 
có thể bị điên cuồng loạn tâm. Tôn giả Gotama, sự 
tình này xảy ra đối với người mà thân tùy thuộc tâm, 
khi thân chịu sự điều khiến của tâm. Vì sao vậy? Vì 
thân không được tu tập. Này Tôn giả Gotama, rồi tôi 
suy nghĩ: "Thật sự, Thanh văn đệ tử của Tôn giả 
Gotama sống chuyên lo tu tập về tâm không tu tập 
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về thân?" 


— Này Aggivessana, Ông nghe tu tập về thân 
như thê nào? 


— Như Nanda Vaccha, Kisa Sankicca, Makhkàli 
Gosàla, những vị này, này Tôn giả Gotama, sông lõa 
thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay 
cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, không 
nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nâu 
cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn 
từ nồi chảo, không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa, không 
nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy. không nhận đồ 
ăn đặt giữa những côi giã gạo, không nhận đồ ăn từ 
hai người, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, 
không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, 
không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cẫu, 
không nhận đô ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận 
đồ ăn tại chỗ ruôi bu, không ăn cá thịt, không uống 
rượu nấu, rượu men, cháo trấu. Những vị ấy chỉ nhận 
ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ây chỉ 
nhận tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, hay vị ây chỉ 
nhận ä ăn tại bảy nhà, vị ấy chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị 
ây nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai 
bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày 
một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như 
vậy các vị ấy sông theo hạnh tiết chế ăn uống cho 
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đên nửa tháng mới ăn một lân. 


— Này AggIvessana, họ có thê tự nuôi sông với 
mức độ như vậy chăng? 


— Không phải vậy, này Tôn giả Gotama. Thỉnh 
thoảng, này Tôn giả Gotama, họ ăn những món ăn 
thù thắng loại cứng, họ ăn những món än thủ thắng 
loại mên, họ nêm những vị án thù thăng, họ uông 
những đồ uống thù thăng. Họ nhờ các món ăn ấy gây 
dựng thân lực, làm cho thân to lớn, làm cho thân béo 
mập. 


— Này Aggivessana, như vậy những gì ban đầu 
họ từ bỏ, về sau họ lại thọ dụng. Như vậy có tụ, có 
tán (có được, có mất) cho thân này. Này 
Aggivessana, Ông nghe tu tập về tâm như thế nào? 


Niganthaputta Saccaka, được Thế Tôn hỏi tu tập 
về tâm, không có thê trả lời được. Rôi Thê Tôn nói 
với Niganthaputta Saccaka: 


— Này Aggivessana, thân tu tập mà Ông vừa mới 
nói đầu tiên ây không phải là thân tu tập đúng pháp 
trong giới luật của bậc Thánh. Này AggIvessana, 
Ông còn không hiểu thân tu tập, làm sao Ông có thê 
hiểu tâm tu tập. 


KHÔ HẠNH 193 


Và này Aggivessana, như thế nào là thân không tu 
tập, tâm không tu tập; như thê nào là thân tu tập, tâm 
tu tập? Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Niganthaputta Saccaka trả lời Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyêt giảng như sau: 


— Này Aggivessana, thế nào là thân không tu 
tập và thê nào là tâm không tu tập? 


Ở đây, này Aggivessana, kẻ vô văn phảm phu 
khởi lên lạc thọ. Người này được cảm giác lạc thọ, 
và rơi vào sự tham đăm lạc 
thọ. Nếu lạc thọ ấy bị diệt mất, do lạc thọ đoạn diệt, 
khởi lên khô thọ. Người ấy, do cảm giác khổ thọ, nên 
, khóc lóc, đập ngực, đưa đến bất 
tỉnh. Này Aggivessana ấy khởi lên cho người 
kia, chỉ phối tâm và an trú, do không tu tập. 
KNỐ WfØ 4v khỏi lên chị phói tâm và an trú. do fÑffÑ 


không tu tập. 


Này AggIvessana, 
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Và này Aggivessana, thế nào là thân tu tập và tâm 
tu tập? 


Ở đây, này Aggivessana, lạc thọ khởi lên cho vị 
Thánh đệ tử nghe nhiều. Vị này được cảm giác lạc 
thọ, nhưng không tham đắm lạc thọ, không rơi vào 
sự tham đăm lạc thọ. Nếu lạc thọ ây bị diệt mất, do 
lạc thọ đoạn diệt, khởi lên khổ thọ, vị ấy cảm giác 
khô thọ nhưng không sầu muộn, than van, khóc lóc, 
đập ngực, đưa đến bất tỉnh. Này Aggivessana, lạc 
thọ ây khởi lên cho vị kia, không chi phối tâm và 
không an trú, do thân có tu tập; khổ thọ ây khởi lên 
cho vị kia, không chi phối tâm và không an trú, do 
tâm có tu tập. 


Này AggIvessana, 


— Như vậy, tôi có lòng tin tưởng với Tôn giả 
Gotama. Tôn giả Gotama là vị có thân tu tập và có 
tâm tu tập. 
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— Này Aggivessana, dâu cho lời nói của Ông có 
vẻ trịch thượng và khiêu khích, nhưng Ta sẽ trả lời 
cho Ông. Này AggIvessana, khi Ta cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình.... và lạc thọ thật sự khởi lên nơi Ta, chị phối 
tâm và an trú, hay khổ thọ thật sự khởi lên nơi Ta, 
chỉ phối tâm và an trú, sự tình như vậy không thê xảy 
Ta. 


— Phải chăng, một lạc thọ không khởi lên nơi 
Tôn giả Gotama một cách khiến cho lạc thọ ấy không 
thể chi phối tâm và an trú, phải chăng một khô thọ 
khởi lên nơi Tôn giả Gotama một cách khiến cho khổ 
thọ ấy không thể chi phối tâm và an trú? 


— Này Aggivessana, sao có thê không như vậy 
được? Ở đây, này Aggivessana, trước khi Ta giác 
ngộ, chưa chứng Chánh Đắng Giác, khi còn là Bỏ- 
tát, Ta suy nghĩ như sau: "Đời sống gia đình bị gò 
bó, con đường đây những bụi đời. Đời sông xuất gia 
như sống giữa hư không. Thật rất khó sống tại gia 
đình mà có thể sống hoàn toàn đây đủ, hoàn toàn 
thanh tịnh đời sống phạm hạnh thuần tịnh. Hãy cạo 
bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình". Rồi này AggIvessana, sau một thời 
gian, Ta trong khi còn niên thiếu, trẻ tuôi... (như kinh 
Thánh Cầu trang 366 đến trang 372, với này 
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Aggivessana thế cho này các Tỷ-kheo)... Và Ta, này 
AggIvessana, Ta ngôi xuống tại chỗ ấy và nghĩ rằng: 
"Thật đáng cô găng tỉnh tấn ở nơi đây". 


Rồi này Aggivessana, ba ví dụ khởi lên nơi Ta 
vi diệu, từ trước chưa từng được nghe: Này 
Aggivessana, ví như có một khúc cây đẫm ướt, đầy 
nhựa sống và đặt trong nước. Có một người đến, cầm 
dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: "Ta sẽ nhen lửa, hơi nóng 
sẽ hiện ra". Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? 
Người ấy lẫy khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa sông đặt 
trong nước ấy, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa thì có 
thê nhen lửa, khiến lửa nóng hiện ra được không? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? 
Này Tôn giả Gotama, vì cành cây ây đẫm ướt, đây 
nhựa sống lại bị ngâm trong nước, nên người ấy chỉ 
bị mệt nhọc và bực bội. 


- Cũng vậy, này A#g1vessana, những Sa- môn 
hay những Bà-la-môn sống không xả ly các dục về 
thân, những øì đối với chúng thuộc các dục như dục 
tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt 
não, về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được 
khéo làm cho nhẹ bớt, nếu những Tôn giả Sa-môn 
hay Bà-la-môn này thình lình cảm thọ những cảm 
giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy 
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không có thể chứng được tr1 kiến, vô thượng Chánh 
Đăng Giác, và nêu những Tôn giả Sa-môn hay Bà- 
la-môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác 
chói đau, khô đau, kịch liệt, khóc liệt, các vị ấy cũng 
không có thê chứng được tri kiến, vô thượng Chánh 
Đắng Giác. Này Aggivessana, đó là ví dụ thứ nhất, 
vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên 
nơi Ta. 


Này AggIvessana, rồi một ví dụ thứ hai, vi diệu, 
từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 
Này Aggivessana, ví như có một khúc cây đẫm ướt, 
đây nhựa sông, được vớt khỏi nước, được đặt trên 
đất khô. Có một người đến, cầm dụng cụ làm lửa với 
ý nghĩ: "Ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra". Này 
AggIvessana, Ông nghĩ thế nảo? Người ấy lây khúc 
cây đẫm ướt, đây nhựa sống, được vớt khỏi nước, 
được đặt trên đất khô ây, rỗi cọ xát với dụng cụ làm 
lửa, có thể nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được 
không? 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? 
Này Tôn giả Gotama, vì khúc cây ấy đẫm ướt, đây 
nhựa sông, dầu được vớt khỏi nước, được đặt trên 
đất khô, nên n"Đười ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. 


— Cũng vậy, này AggIvessana, những Sa-môn 
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hay Bà-la-môn sống không xả ly các dục về thân, 
những gì đối với các vị ấy thuộc các dục như dục 
tham, dục ái, dục hôm ám, dục khát vọng, dục nhiệt 
não, về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được 
khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những Tôn giả Sa-môn, 
hay Bà-la-môn này thình lình cảm thọ những cảm 
giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy 
không có thê chứng được tri kiến, vô thượng Chánh 
Đăng Giác. Và nếu những Tôn giả Sa-môn hay Bà- 
la-môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác 
chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ây cũng 
không có thể chứng được tr1 kiến, vô thượng Chánh 
Đắng Giác. Này Aggivessana, đó là ví dụ thứ hai, vi 
diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên 
nơi Ta. 


Này AggIvessana, rồi một ví dụ thứ ba, vi diệu, 
từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 
Này AggIvessana, ví như có một khúc cây khô, 
không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất 
khô. Có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý 
nghĩ: "Ta sẽ nhen lửa, lửa nóng sẽ hiện ra". Này 
Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc 
cây khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt 
trên đất khô, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa, có thê 
nhen lửa, khiến nơi nóng hiện ra được không? 
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— Thưa được, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này 
Tôn giả Gotama, vì khúc cây ây khô, không nhựa, lại 
được vớt khỏi nước, được đặt trên đât khô. 


— Cũng vậy, này Agg1vessana, những Tôn giả 
Sa-môn hay Bà-la-môn sông xả ly các dục về thân, 
những øì đối với các vị ấy thuộc các dục, như dục 
tham, dục ái, dục hôn ám, dục khác vọng, dục nhiệt 
não, về nội tâm được khéo đoạn trừ. Nếu những Tôn 
giả Sa-môn hay Bà-la-môn này thình lình cảm thọ 
những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc 
liệt, các vị ây có thể chứng được tri kiến vô thượng 
Chánh Đăng Giác. Và nêu những Tôn giả Sa-môn 
hay Bà-la-môn này không thình lình cảm thọ những 
cảm giác khô đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị này cũng 
có thê chứng được tri kiến vô thượng Chánh Đăng 
Các. Này AggtIvessana, đó là ví dụ thứ ba, vi diệu, 
từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ: 


Aggivessana, rồi Ta nghiên răng, dán chặt lưỡi lên 
nóc họng, lây tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh 
bại tâm. K”i 7a đang nghiền răng, dán chặt lưỡi lên 
nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh 
bại tâm, 
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Này AggIvessana, như một người lực sĩ nắm lây 
đầu một người ốm yếu hay nắm lấy vai, có thể chế 
ngự, nhiếp phục vả đánh bại người ấy. Này 
Aggivessana, khi Ta đang nghiên răng, dán chặt lưỡi 
lên nóc họng, lây tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, 
đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của Ta, này 
AgøgIvessana, 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta 
. Và này Aggivessana, rồi Ta 
nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua 
mũi. Này AggtIvessana, khi Ta nín thở vô, thở ra 
ngang qua miệng và ngang qua mũi, 


- Này 
AggIvessana, ví như tiếng kinh khủng phát ra từ ông 
thối bệ đang thôi của người thợ rèn. Cũng vậy này 
AggIvessana, khi Ta nín thở vô, thở ra ngang qua 
miệng và ngang qua mũi, thời một tiếng gió động 
kinh khủng thổi lên, ngang qua lỗ tai. Này 
Aggivessana, dâu cho Ta có chí tâm tinh cần, tinh 
tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao 
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động, nhưng thân của Ta vẫn bị kích động, không 
được khinh an, vì Ta bị chỉ phối bởi sự tỉnh tấn do 
tinh tấn chống lại khô thọ ây. Tuy vậy này 
Aggivessana, khổ thọ ấy khởi lên nơi Ta, được tồn 
tại nhưng không chi phối tâm Ta. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta 
Và này AøgøgIvessana, rồi Ta 
nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi, 
và ngang qua tai. Này AggIvessana, khi Ta nín thở 
vô thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang 
qua taI, 


Này AggIvessana, ví như một người lực sĩ chém 
đầu một người khác với một thanh kiếm sắc, cũng 
vậy này AggIvessana, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang 
qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có 
ngọn gió kinh khủng thôi lên đau nhói trong đầu Ta. 
Này Aggivessana, dầu cho Ta có chí tâm, tinh cần, 
tinh tân, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao 
động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, không 
được khinh an, vì Ta bị chỉ phối bởi sự tỉnh tắn, do 
tinh tấn chống lại khô thọ ấy. Tuy vậy này 
Aggivessana, khổ thọ ây khởi lên nơi Ta, được tồn 
tại nhưng không chi phối tâm Ta. 
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Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta 

. Và này Aggivessana, rồi Ta 

nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi 
Và ngang qua taI, 


Này Aggivessana, ví như một người lực sĩ lấy 
một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đâu rồi 
xiết mạnh; cũng vậy, này Aggivessana, khi Ta nín 
thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi, và 
ngang qua tai, Ta cảm giác đau đầu một cách kinh 
khủng. Này AggIvessana, dâu cho Ta có chí tâm, tinh 
cần, tinh tân tận lực, dầu cho niệm được an trú không 
dao động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, 
không được khinh an, vì Ta bị chỉ phôi bởi sự tính 
tân do tỉnh tân chông lại khô thọ ấy. Tuy vậy, này 
Aggivessana, khổ thọ ây khởi lên nơi Ta, được tồn 
tại nhưng không chi phối tâm Ta. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: ñTg 

. Và này Aggivessana, rồi Ta 

nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi 

và ngang qua tai. Này AggIvessana, khi Ta nín thở 

vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và 
ngang qua tai, 
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Này Aggivessana, ví như một người đồ tế thiện 
xảo hay đệ tử người đồ tế cắt ngang bụng với một 
con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này 
AggIvessana, khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua 
miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, một ngọn 
kinh khủng cắt ngang bụng của Ta. Này 
AggIvessana, dầu cho Ta có chí tâm, tỉnh cần, tỉnh 
tấn, tận lực, dẫu cho niệm được an trú, không dao 
động nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, không 
được khinh an, vì Ta bị chỉ phối bởi sự tỉnh tân, do 
tỉnh tấn chống lại khô thọ ấy. Tuy vậy này 
Aggivessana, khô thọ ây khởi lên nơi Ta, được tồn 
tại, nhưng không chi phối tâm Ta. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta 
. Và này Aggivessana, rồi Ta 
nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi 
và ngang qua tai. Này AggIvessana, khi Ta nín thở 
vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và 
ngang qua tai, 


Này AggIvessana, ví như hai người lực sĩ sau 
khi nắm cánh tay một người yêu hơn, nướng người 
ây, đốt người ấy trên một hồ than hừng. Cũng vậy, 
này AggIvessana, khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang 
qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai thì có 
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một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân Ta. 
Này Ag81vessana, dầu cho Ta có chí tâm, tinh cần, 
tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú, không 
dao động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, 
không được khinh an, vì Ta bị chi phôi bởi sự tình 
tấn, do tỉnh tấn chông lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này 
Aggivessana, khổ thọ ây khởi lên nơi Ta, được tồn 
tại nhưng không chi phối tâm Ta. Lại nữa, này 
Aggivessana, chư Thiên thấy vậy nói như sau: "Sa- 
môn Gotama đã chết rồi". Một số chư Thiên nói như 
sau: "Sa-môn Gotama chưa chết, nhưng Sa-môn 
Gotama sắp sửa chết". Một số chư Thiên nói như sau: 
"Sa-môn Gotama chưa chết. Sa-môn Gotama, cũng 
không phải sắp chết. Sa-môn Gotama là bậc A-la- 
hán, đời sống của một A-la-hán là như vậy”. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta 
. Rồi này Aggivessana, chư 
Thiên đên Ta và nói như sau: “Này Thiện hữu, Hiền 
giả chớ có hoàn toàn tuyệt thực. Này Thiện hữu, nếu 
Hiển giả có hoàn toàn tuyệt thực 


và nhờ vậy Hiển giả vẫn sống". Rồi này 
Aggivessana, Ta suy nghĩ như sau: "Nếu Ta hoàn 
toàn tuyệt thực và chư Thiên này đồ các món ăn chư 
Thiên ngang qua các lỗ chân lông cho Ta và nhờ vậy 
Ta vẫn sông, thời như vậy Ta tự dối Ta". Này 
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Aggivessana, Ta bác bỏ chư Thiên ây và nói: "Như 
vậy là đủ”. 


Này Aggivessana, rồi Ta tự suy nghĩ như sau: 


- Và này AggIvessana, trong khi Ta 
giảm thiêu tôi đa sự ăn uống, ăn từng giọt một, như 
xúp đậu xanh, xúp đậu đen hay xúp đậu hột hay xúp 
đậu nhỏ, thân của Ta trở thành hết sức gây yếu. 


- Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở thành như những 
øọng cỏ hay những đôt cây leo khô héo; 

- Vì Ta ăn quá ít, bàn trôn của Ta trở thành như 
móng chân con lạc đà; 

- Vì Ta ăn quá ít, xương sống phô bày của Ta giống 
như một chuôi banh; 

-_ Vì Ta ăn quá ít, các xương sườn gây mòn của Ta 
giông như ruI cột một nhà sàn hư nát; 

-_ Vì Ta ăn quá ít, nên con ngươi long lanh của Ta 
năm sâu thăm trong lỗ con mắt, giống như ảnh 
nước long lanh năm sâu thắm trong một giếng 
nước thâm sâu; 

- Vì Ta ăn quá ít, da đầu Ta trở thành nhăn nhiu khô 
căn như trái bí trắng và đăng bị cắt trước khi chín, 
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bị cơn gió nóng làm cho nhăn nhíu khô căn. 


e Này Aggivessana, nếu Ta nghĩ: "Ta hãy rờ da 
bụng", thì chính xương sống bị Ta nắm lấy. Nếu 
Ta nghĩ: "Ta hãy rờ xương sống", thì chính da 
bụng bị Ta nắm lẫy. Vì Ta ăn quá ít, nên này 
Aggivessana, da bụng của Ta đến bám chặt 
xương sống. 


e Này Aggivessana, nếu Ta nghĩ: "Ta đi đại tiện, 
hay đi tiểu tiện" thì Ta ngã quy, úp mặt xuống đắt, 
vì Ta ăn quá Ít. 

e Này Aggivessana, nếu Ta muốn xoa dịu thân Ta, 
lây tay xoa bóp chân tay, thì này Agg1Ivessana, 
trong khi Ta xoa bóp chân tay, các lông tóc hư 
mục rụng khỏi thân Ta, vì Ta ăn quá ít. 


e© Lại nữa, này Aggivessana, có người thấy vậy nói 
như sau: "Sa-môn Gotama có da đen". Một số 
người nói như sau: "Sa-môn Gotama, da không 
đen, Sa-môn Gotama có da màu xám". Một số 
người nói như sau: "Sa-môn Gotama da không 
đen, da không xám." Một số người nói như sau: 
"Sa-môn Gotama da không đen, da không xám, 
Sa-môn Gotama có da màu vàng sẵm". Cho đến 
mức độ như vậy, này Aggivessana, da của Ta vốn 
thanh tịnh, trong sáng bị hư hoại vì Ta ăn quá ít. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: 
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”“huở xưa có những Sa-môn hay Bà-la-môn thình 
hình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch 
liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tôi thượng, 
không thê có gì hơn nữa. Về tương lai, có những Sa- 
môn hay Bà-la-môn thình lình cảm thọ những cảm 
giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự 
đau khổ này là tối thượng không thể có gì hơn nữa. 
Trong hiện tại, có những Sa-môn hay Bà-la-môn 
thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ 
đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khô này là tối 
thượng, không thể có gì hơn nữa. Nhưng Ta, với sự 
khô hạnh khốc liệt như thể này, vẫn không chứng 
được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng 
bậc Thánh. Hay là có đạo lộ nào khác đưa đến giác 
ngộ?" 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: 


Ta ly dục, ly pháp bất 
thiện chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ". Khi an trú như 
vậy, Ta nghĩ: "Đạo lộ này có thê đưa đến giác ngộ 
chăng?” Và này Agg1vessana, 

: "Đây là đạo lộ đưa đến giác 
ngộ". Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ: "Ta có sợ 
chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất 
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thiện?" Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ: "Ta 
không sợ lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bât 
thiện.” 


Rồi này Aggivessana, Ta suy nghĩ: 


. Rồi này Aggivessana, Ta ăn thô thực, ăn 
cơm chua. Này Aggivessana, lúc bấy giờ, năm Tỷ- 
kheo đang hầu hạ Ta suy nghĩ: "Khi nào Sa-môn 
Gotama chứng pháp, vị ấy sẽ nói cho chúng ta biết". 
Này AggIvessana, 


: "Sa-môn 
Gotama nay sông đây đủ vật chât, từ bỏ tính tân, trở 
lui đời sông sung túc”. 


— Và này Aggivessana, sau khi ăn thô thực và 
được sức lực trở lại, Ta ly dục, ly pháp bắt thiện, 
chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Này 
AggIvessana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi Ta 
được tôn tại nhưng không chi phối tâm Ta. 


— Diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không 
tứ, nội tĩnh nhất tâm. Này Aggivessana, như vậy 
lạc thọ khởi lên nơi Ta, được tôn tại nhưng 
không chi phối tâm Ta. 
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— Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiền thứ ba. Này Aggivessana, 
như vậy lạc thọ khởi lên nơi Ta, được tỒn tại 
nhưng không chi phối tâm Ta. 


— Xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, 
xả niệm thanh tịnh. Này AggIvessana, như vậy 
lạc thọ khởi lên nơi Ta, được tôn tại nhưng 
không chi phối tâm Ta. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, 
hướng tâm đến Túc mạng minh. Ta nhớ đến các đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn 
đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành 
kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng: "Tại chỗ 
kia, Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai 
cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ 
đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, Ta 
được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ Ấy, Ta có tên như 
thế này, dòng họ như thế này, giai câp như thế này, 
thọ khô lạc như thế này, tuôi thọ đến mức như thế 
này". Như vậy Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ 


KHÔ HẠNH 210 


cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. Này 
Aggivessana, đó là minh thứ nhất Ta đã chứng được 
trong đêm canh một, vô minh diệt, minh sanh, ám 
diệt, ánh sáng sanh, do Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, này Aggivessana, lạc 
thọ sanh nơi Ta được tôn tại nhưng không chi phối 
tầm Ta. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, 
hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Ta 
với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và 
chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, 
người may mãn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, 
lời và ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo 
các nghiệp theo tà kiến; những người này, sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm 
những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phi báng 
các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến; những vị này sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời 
này. Như vậy Ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
nhân, thấy sự sông chết của chúng sanh. Ta biết rõ 
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rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đế, kẻ thô xấu, ñĐØƯời may mắn, kẻ bất hạnh, đều 
do hạnh nghiệp của họ. Này AggIvessana, đó là minh 
thứ hai Ta đã chứng được trong , VÔ 
minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do Ta 
sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, 
này Aggivessana, lạc thọ sanh nơi Ta, được tôn tại 
nhưng không chi phối tâm Ta. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, 
hướng tâm đến Lậu tận trí. Ta biết như thật: "Đây là 
Khô", biết như thật: "Đây là Nguyên nhân của khổ", 
biết như thật: "Đây là sự Diệt khổ", biết như thật: 
"Đây là Con đường đưa đến diệt khô", biết như thật: 
"Đây là những lậu hoặc", biết như thật: "Đây là 
nguyên nhân của lậu hoặc", biết như thật: "Đây là sự 
diệt trừ các lậu hoặc", biết như thật: "Đây là con 
đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". Nhờ biết 
như vậy, nhận thức như vậy, tâm của Ta thoát khỏi 
dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. 
Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, Ta khởi lên sự 
hiểu biết: "Ta đã giải thoát" Ta đã biết: "Sanh đã diệt, 
phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời 
hiện tại không có đời sống nào khác nữa". Này 
AggIvessana, đó là minh thứ ba mà Ta đã chứng 
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được trong canh cuối, vô minh diệt, minh sanh, ám 
diệt, ánh sáng sanh, do Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm tinh cần. Như vậy này Aggivessana, lạc thọ 
sanh nơi Ta, được tôn tại nhưng không chi phối tâm 
Ta. 


Này Aggivessana, Ta biết rằng khi Ta thuyết 
pháp cho đại chúng gôm hàng trắm người, mỗi người 
nghĩ như thế này vê Ta: “Đặc biệt cho ta, Sa-môn 
Goftama thuyết pháp ". Ñày Aggivessana, 


— Như vậy, Tôn giả Gotama thật đáng tin cậy, vì 
Ngài là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Nhưng 
không biết Tôn giả Gotama có cho phép ngủ ban 
ngày không? 

- Này Aggivessana, Ta có cho phép, vào cuỗi 
tháng hạ, sau khi khất thực về, sau khi xếp áo 
sanghati (đại y) thành bốn, chánh niệm tỉnh giác, Ta 
năm xuống ngủ, nằm phía tay mặt. 
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— Này Tôn giả Gotama, như vậy một sô Sa-môn, 
Bà-la-môn gọi là an trú nơi sĩ ám. 


— Này AggtIvessana, như vậy không phải là sĩ 
ám hay không si ám. Này Aggivessana, như thế nào 
là sĩ ám và như thế nào là không si ám? Hãy nghe và 
suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Niganthaputta Saccaka trả lời Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


Này Aggivessana, sự đoạn trừ lậu hoặc là không 
s1 ám. 
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Này Aggivessana, đối với Như Lai, các lậu hoặc 
đã được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ đến phiền 
não, sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khô 
dị thục, hướng đến sanh, già, chết trong tương lai, 
chúng bị cắt tận sốc, được làm như cây ta-la bị chặt 
đầu. khiến cho không thể tái sanh, không thể sanh lại 
trong tương lai. 


Này AggIvessana, ví như cây ta-la bị chặt đứt 
đầu, không lớn lên; cũng vậy, nảy Aggivessana, đối 
với Như Lai, các lậu hoặc đã được đoạn trừ, những 
lậu hoặc liên hệ đến phiền não, sanh khởi hậu hữu, 
đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến 
sanh, già, chết trong tương lai, chúng bị cắt tận gốc, 
được làm như cây ta-la bỊ chặt đầu, khiến cho không 
thể tái sanh, không thể sanh lại trong tương lai. 


Khi được nghe nói vậy, Niganthaputta Saccaka 
bạch Thê Tôn: 


— Thật kỳ diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật hy 
hữu thay, Tôn giả Gotamal 


Này Tôn giả Gotama, tôi xác nhận tôi cùng với 
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Purana Kassapa biện luận, vị này khi bị tôi dùng lời 
nói chất vấn, liền tránh né với một vẫn đề khác, trả 
lời ra ngoài vấn đê, và tỏ lộ sự phẫn nộ, sân hận, tức 
tối. Còn Tôn giả Gotama, dầu bị chống đối một cách 
mỉa mai, dâu bị công kích với những lời lẽ buộc tội 
trong cuộc đối thoại, màu da Tôn giả vẫn sáng suốt, 
sắc mặt Tôn giả vẫn hoan hỷ như một A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác. Này Tôn giả Gotama, tôi xác nhận 
tôi cùng với Makkhali Gosala.. Ajita 
Kesakambala... Pakudha Kaccayana.. SanJaya 
Belatthiputta... cùng với Nigantha Nataputta biện 
luận, vị này khi bị tôi dùng lời nói chất vấn liền tránh 
né với một vẫn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề và tỏ 
lộ sự phẫn nộ, sân hận và tức tối. Còn Tôn giả 
Gotama, dâu bị chống đôi một cách mỉa mai, dầu bị 
công kích với những lời lẽ buộc tội, trong cuộc đối 
thoại, màu da Tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt Tôn giả 
vẫn hoan hỷ như một A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 
Và này Tôn giả Gotama, chúng tôi nay phải đi, chúng 
tôi có nhiều công việc, có nhiêu việc phải làm. 


— Này Aggivessana, Ông hãy làm những gì Ông 
nghĩ là hợp thời. 


Rồi Niganthaputta Saccaka hoan hý, tín thọ lời 
Thê Tôn giảng, từ chỗ ngôi đứng dậy và từ biệt. 
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13 ĐẠI Kinh SƯ TỬ HÓNG - 12 Trung 
L 161 


ĐẠI KINH SƯ TỪ HỎNG 
(Mahasihanada suttam) 


- Bài kinh số 12 — 7rưng I, 161 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở 
phía ngoài thành, trong một khu rừng phía Tây. Lúc 
bấy giờ, Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi, vừa mới 
từ bỏ Pháp luật này, nói lời nói như sau trong Hội 
chúng ở Vesall: “Sa-môn GŒotama không có pháp 
thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng 
bậc Thánh; Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự 
mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận trắc 
nghiệm, và thuyết cho một mục tiêu đặc biệt, có khả 
năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành diệt 
tận khổ đau". Lúc ấy Tôn giả Sariputta vào buổi 
sáng, đắp V, cầm bát, vào thành Vesali để khất thực. 
Tôn giả Sariputta nghe Sunakkhatta thuộc bộ lạc 
LicchavI nói như sau trong Hội chúng ở Vesali: "ŠSa- 
môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có 
tri kiến thù thăng xứng đáng bậc Thánh; Sa-môn 
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Gotama thuyết pháp, pháp ã ây tự mình tạo ra, do suy 
luận tác thành, tùy thuận trắc nghiệm và thuyết pháp 
cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng 
thượng, có thê dẫn người thực hành diệt tận khổ 


li 


đau". 


Rồi Tôn ø1ả Sariputfa khất thực xong, sau khi ăn 
và đi khất thực trở về đến chỗ ở Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Sunakkhatta thuộc bộ lạc 
Licchavi, vừa mới từ bỏ Pháp luật này, nói lời nói 
như sau trong Hội chúng Vesali: ""Sa-môn Gotama 
không có pháp thượng nhân... (như trên)... diệt tận 
khô đau". 


— Này Sariputta, Sunakkhatta phẫn nộ và ngư SI, 
do phẫn nộ nên nói lên lời â ây. Này Sariputta, Ông ta 
nghĩ: "Ta sẽ nói xấu". Thế mà kẻ ngu Sunakkhatta 
lại nói lời tán thán Như Lai. Này SariDuffa, ai nói 
như sau là tản thản Như Lai: "Pháp ấy được thuyết 
giảng cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng 
dân người thực hành diệt tận khổ đau". 


— Này Sariputta, đối với Sunakkhatta ngu sĩ kia, 
sẽ không có tùy pháp vê Ta như sau: “2đ (2 
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Như Lai, A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn". 

— Này Sariputta, đối với Sunakkhatta ngu sĩ kia, 
sẽ không có tùy pháp này về Ta như sau: “Đáy 
là Thể Tôn, vị đã chứng được các loại thần 
thông, một thân hiện ra nhiêu thân, nhiêu thân 
hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi Hgang 
qua vách, qua thành, qua nui, như đi ngang hưự 
không, độn thổ trồi lên ngang qua đất liên như 
ở trong nước, đi trên nước không chừn như trên 
đất liên, ngôi kiết-già đi trên hư không như con 
chm; với bàn tay, chạm và rở mặt trăng và mặt 
trời, những vật có đại oal lực, đại oai thân nhự 
vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên". 

— Này Sariputta, đối với Sunakkhatta ngu sỉ kia 
sẽ không có tùy pháp này về Ta như sau: “4; 
là Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân 
có thể nghe hai loại tiếng chư Thiên và loài 
Người, xa và gần”. 

— Này Sariputta, đối với Sunakkhatta ngu si kia 
sẽ không có tùy pháp này về Ta như sau: “Đá; 
là Thể Tôn, sau khi đi sâu vào tâm chúng sanh, 
tâm loài Người với tâm của mình, vị ấy biết 
được như sau: "Tâm có tham biết là tâm có 
tham. Hay tâm không tham biết là tâm không 
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tham... tâm chuyên chú... tâm tán loạn... đại 
hành tâm... không phải đại hành tâm... tâm 
chưa vô thượng... tâm vô thượng... Tâm Thiên 
định.. Tâm không Thiên định.. tâm giải 
thoát... tâm không giải thoát biết là tâm không 
giải thoát”. Vị ãy biết như vậy. 


Này Sariputta, Như Lai có đầy đủ mười Như 
Lai lực, chính nhờ thành tựu mười lực này, Như Lai 
tự nhận cho mình địa vị Ngưu Vương, rông tiếng 
rông con sư tử trong các Hội chúng và chuyển Phạm 
luân. Thế nào là mười? 


¡ì. Ở đây, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ trí xứ 
là xứ, phi xứ là phí xứ (Trị thị xứ phi xứ lực). Này 
Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri xứ là xứ, phi 
xứ là phi xứ. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. 
Chính nhờ Như Lai lực này Như Lai tự nhận cho 
mình địa vị Ngưu Vương, rông lên tiếng rỒng con 
sư tử trong các Hội chúng, và chuyển Phạm luân. 


12. hại nữa, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri 


quá báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của 
các hành nghiệp quá khứ, vỉ lat, hiện tại (Trị tam 
thế nghiệp báo lực.) Này Sariputta, Nhưự Lai nh 
thật tuệ tri... (như trên)... và chuyên Phạm luân. 
13. hại nữa, này Sariputta, Như Lai nhưự thật tuệ tri 


con đường đưa đến tất cả cảnh giới (Trị nhứt 


KHÔ HẠNH 20) 


KHÔ HẠNH 


thiết đạo trí lực ). Này Sariputta, Như Lai như thật 
tuệ tri... (như trên)... và chuyên Phạm luân. 


. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai nhưự thật tuệ tri 


thế giới với mọi cảnh giới, nhiều chủng loại, 
nhiêu sai biệt (Tri thể gian chủng chủng tánh 
lực). Này Sariputta, Như Lai như thật tHỆ tri... 
(như trên)... và chuyền Phạm luân. 


. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai nhưự thật tuệ tri 


chỉ hướng sai biệt của các loạt hữu tình (Trị tha 
chúng sanh chưởng chưởng dục lực). Này 
Sariputa, Như Lai như thật tuệ trì... chuyển 
Phạm luân. 


Lại nữa, này Sariputta, Nhự Lai như thật tuệ tri 
những căn thượng hạ của các loài hữu tình, loài 
Người (Tri tha chúng sanh chư căn thượng hạ 
lực). Này Sariputta, Như Lai nhưự thật tHỆ tri... 
(như trên)... và chuyền Phạm luân. 


Lại nữa, này Sariputta, Nhự Lai như thật tuệ tri 
sự tạp nhiễm, sựt thanh tĩnh, sự xuất khởi của 
các T hiển, chứng yê T hiển, 2 giải thoát, vê định 
(Tri chư Thiên tam muội lực). Này Sariputta, Như 
Lai như thật tuệ tri... (như trên)... và chuyển Phạm 
luân. 


- Lại nữa, này Sariputta, Như Lai nhớ đến các đời 


sông quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bón 
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đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi 
đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, 
một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiêu hoại kiếp, 
nhiêu thành kiếp, nhiêu thành hoại kiếp. Ngài nhớ 
rằng: "Tại chỗ kia, T: a có lên như thế này, dòng 
họ như thể này, giai cấp. như thế này, thọ khổ lạc 
như thế này, tuổi thọ đến mức như thể này. Sau 
khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh ra chỗ nọ. Tại 
chỗ ấy, Ta có tên nhự thế này, dòng họ như thể 
này, giai cắp như thể này, thọ khổ lạc như thể này, 
tuổi thọ đến mức như thể này. Sau khi chết tại chỗ 
nọ, Ta được sanh ra ở đây” Như vậy, Như Lai 
nhớ đến nhiễu đời sống quá khứ cùng với các nét 
đại cương và các chỉ tiết. Này Sariputta, Như Lai 
nhự thật tuệ tri... (như trên)... và chuyển Phạm 
luân. 


. Lại nữa, này Sariputta, Nhự Lai với thiên nhấn 


thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của 
chúng sanh. Như Lai tuệ trì rõ rằng, chúng sanh 
người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đề, kẻ thô 
xấu, người may mặn, kẻ bất hạnh đêu do hạnh 
nghiệp của họ. Các chúng sanh này làm những ác 
hạnh về thân, về lời và về ý, phỉ báng các bậc 
Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. 
Những người này sau khi thân hoại mạng chung 
phải sanh vào cõi đữ, dc thu, đọa xứ, địa ngục. 
Các chúng sanh này làm những thiện hạnh về 
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thân, về lời và về ý, không phi báng các bậc 
Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi 
Trời, trên đời này. Như vậy, Như Lai với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của 
chúng sanh. Như Lai tuệ trí rằng, chúng sanh, 
người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đề, kẻ thô 
xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đêu do hạnh 
nghiệp của họ. Này Sariputta, Như Lai như thát 
tuệ trí... (như trên)... và chuyển Phạm luân. 


20. Lại nữa, này Sariputta, Nhự Lai nhờ đoạn trừ các 
lậu hoặc tự mình chứng tri, chứng ngộ, thành tựu 
và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoái, 
tuệ giải thoát. Này Sariputta, Như Lai nhờ đoạn 
trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chưng ngó, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ Như Lai lực 
này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu 
Vương, rồng tiếng rồng con sự tử trong các Hội 
chúng và chuyển Phạm luân. 


Này Sariputta, Như Lai có đầy đủ mười Như Lai 
lực. Chính nhờ thành tựu mười lực này, Như Lai tự 
nhận cho mình địa vị Ngưu Vương, rống tiếng rồng 
sư tử trong các Hội chúng và chuyên Phạm luân. 
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Này Sariputta, nếu ai biết Ta như vậy, thấy Ta 
như vậy mà còn nói: “Sa-môn Goftama không có 
pháp Thượng nhân, không có tri kiến thà thắng xứng 
đáng bậc Thánh. Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp 
ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận 
trắc nghiệm, thuyẾt pháp cho một mục tiêu đặc biết, 
có khả năng hướng thượng, có thể hướng dẫn người 
thực hành diệt tận khổ đau". Này Sariputta, nêu 
người ấy không từ bỏ lời nói ây; không tử bỏ tâm ây, 
không đoạn trừ tà kiến ấy; người ấy sẽ bị rơi vào địa 
ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. 


Này Sariputta, như Tỷ-kheo thành tựu giới 
hạnh, thành tựu Thiền định, thành tựu trí tuệ có thể 
chứng được chánh trí ngay trong hiện tại. Này 
Sariputta, Ta nói như vậy là sự thành tựu như vậy. 
Nêu người ấy không từ bỏ lời nói ây không từ bỏ tâm 
ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy; người ấy sẽ bị rơi vào 
địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. 


Này Sariputta, có bốn pháp vô sở úy chính nhờ 
thành tựu bốn pháp này, Như Lai tự nhận cho mình 
địa vị Ngưu Vương, rông tiếng rỗng con sử tử trong 
các Hội chúng và chuyển Phạm luân. Thế nào là bốn? 


5. Này Sariputta, Ta thấy không có lý do gì, một Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm 
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thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích Ta đúng 
pháp rằng: "Các pháp này chưa được chứng ngộ 
hoàn toàn, mà quý vị tự xưng đã chứng ngộ hoàn 
foàn”. Này Sariputta, vì Ta thấy không có lý do gì 
như vậy, nên Ta sống đạt được an ồn, đạt được 
không sợ hãi, đạt được vô úy. 


6. Này Sariputta, Ta thấy không có lý do gì... có thê 
chỉ trích Ta đúng pháp răng: “Các lậu hoặc này 
chưa được đoạn trừ mà quý vị tự xưng đã đoạn 
frừ". Này Sariputta, vì Ta không thấy... đạt được 
VÔ Úy. 


7. Này Sariputta, Ta thấy không có lý do gì... có thê 
chỉ trích Ta đúng pháp rằng: "Những pháp này 
được gọi là các chướng ngại pháp khi được thực 
hành thời không có gì gọi là chướng ngại pháp 
cả”. Này Sariputta, vì Ta không thấy... đạt được 
VÔ Úy. 


§. Này Sariputta, Ta thấy không có lý do gì một Sa- 
môn Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm 
thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích Ta đúng 
pháp rằng: "Pháp do quý vị thuyết giảng không 
đưa đến mục tiêu đặc biệt, không có khả năng 
hướng thượng, không có thể dẫn người thực hành 
đến diệt tận khổ đau". Này Sariputta, vì Ta thấy 
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không có lý do gì như vậy, nên Ta sống đạt được 
an ôn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. 


Này Sariputta, có bốn pháp vô sở úy, chính nhờ 
thành tựu bốn pháp này, Như Lai tự nhận cho mình 
địa vị Ngưu Vương... chuyển Phạm luân. Này 
Sariputta, nêu ai biết Ta như vậy... người ấy sẽ bị rơi 
vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một 
bên. 


Này Sariput(a, có tám Hội chúng này: 


—- Hội chúng Sát để ly, 

— Hội chúng Bà-la-môn, 

— Hội chúng Ga chủ, 

— Hội chúng Sa-môn, 

— Hội chúng Tứ thiên vương, 

— Hội chúng Tam thập tam thiên, 
— Hội chúng Màra, 

— Hội chúng Phạm thiên. 


Này Sariputta, có tám Hội chúng này. Này 
Sariputfa, Như Lai thành tựu bốn pháp vô sở úy như 
vậy, đến gần và vào tám Hội chúng này. Này 
Sariputta, Ta nhớ lại Ta đã đến hàng trăm Hội chúng 
Sát- đế-ly. Tuy vậy, trước khi Ta ngôi xuống tại chỗ 
ấy, trước khi Ta nói chuyện và trước khi Ta đàm 
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luận; này Sariputta, Ta thấy không có lý do gì để nghĩ 
rằng: "Chắc chắn sự Sợ hãi và run sợ sẽ đến ám ảnh 
Ta”. Này Sariputta, vì Ta thấy không có lý do gì như 
vậy, nên Ta sống đạt được an ồn, đạt được không sợ 
hãi, đạt được vô úy. 


Này Sariputta, Ta nhớ lại, Ta đã đến hàng trăm 
Hội chúng Bà-la-môn... (như trên)... Hội chúng Gia 
chủ... Hội chúng Sa-môn... Hội chúng Tứ thiên 
vương... Hội chúng Tam thập tam thiên... Hội chúng 
Màra... Hội chúng Phạm thiên. Tuy vậy, trước khi Ta 
ngôi xuống tại chỗ ấy, trước khi Ta nói chuyện và 
trước khi Ta đàm luận, này Sariputta, Ta thấy không 
có một lý do gì để nghĩ răng: "Chắc chăn sự sợ hãi 
và run sợ sẽ đến ám ảnh Ta". Này Sariputta, vì Ta 
thấy không có lý do gì như vậy, nên Ta sông đạt được 
an ôn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. Này 
Sariputta, nêu ai biết Ta như vậy... người ấy sẽ bị rơi 
vào địa ngục, như một gánh nặng bị quăng bỏ một 
bên. 


Này Sariputta, có bốn loại sanh. Thế nào là 
bôn? Noãn sanh, thai sanh, thâp sanh, hóa sanh. 


- Này SaripuHa, thể nào là noãn sanh? Này 


Sariputa, những loại chúng sanh nào phá vỏ 
(rựng mà sanh, này Sariputta như vậy gọi là 
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noãn sanh. 

— Và này Sariputta, thể nào là thai sanh? Này 
Sariputa, những loại chúng sanh nào phá màn 
da mỏng che chỗ kín mà sanh, này Sariputa, 
như vậy gọi là thai sanh. 

— Và này Sariputta, thế nào là thấp sanh? Này 
Sariputa, những loại chúng sanh nào sanh ra 
từ cá thúi, từ xác chết thúi, từ cháo cơm thủúi, 
hay trong hồ nước dơ hay trong ao nước nhớp. 
Này Sariputta, như vậy gọi là thấp sanh. 

— Và này Saripuna, thế nào là hóa sanh? Chư 
Thiên, các chúng sanh ở địa ngục, một số thuộc 
loi người và một số thuộc đọa xứ. Này 
Sariputta, như vậy gọi là hóa sanh. 


Này Sariputta có bốn loại sanh như vậy. Này 
SarIputfa, nêu ai biệt Ta như vậy... người ây sẽ bị rơi 
vào địa ngục, như một gánh nặng bị quăng bỏ một 
bên. 


Này Sariputta, có năm loại sanh thú này. Thế 
nào là năm? Địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, loài 
Người, chư Thiên. 


— Này Sariputta, Ta tuệ tri địa ngục, con đường đưa 


đến địa ngục và hành lộ đưa đến địa ngục. Tùy 
theo hạnh nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung, 
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phải sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, sự 
việc này ta cũng tuệ tri. 


—. Và này SarIputfa, Ta tuệ tri bàng sanh, con đường 
đưa đến bàng sanh. Tùy theo hạnh nghiệp, sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào bàng sanh, 
sự việc này Ta cũng tuệ tri. 


— Và này SarIputta, Ta tuệ fri ngạ quỷ, con đường 
đưa đến ngạ quỷ, và hành lộ đưa đến ngạ quý. Tùy 
theo hành nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung, 
phải sanh vào ngạ quỷ, sự việc này Ta cũng tuệ 
{. 


— Và này Sariputta, Ta cũng tuệ tri loài Người, con 
đường đưa đến thế giới loài Người và hành lộ đưa 
đến thế giới loài Người. Tùy theo hành nghiệp, 
sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào loài 
Người, sự việc này Ta cũng tuệ tr. 


— Và này Sariputta, Ta cũng tuệ tri chư Thiên, con 
đường đưa đến Thiên giới và hành lộ đưa đến 
Thiên giới. Tùy theo hành nghiệp, sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, Thiên giới, 
thế giới này, sự việc này Ta cũng tuệ tri. 


— Và này SarIputta, Ta cùng tuệ (ri Niết-bàn, con 
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đường đưa đến Niết-bàn và hành lộ đưa đến Niết- 
bàn. Tùy theo hành nghiệp, do đoạn trừ các lậu 
hoặc, sau khi tự mình với thăng trí, chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, sự việc này, Ta cũng tuệ 
{r. 


Này Sariputta, ở đây, với tâm của Ta, Ta tuệ tri 
tâm của một số người: "Hành nghiệp của người này 
như vậy, cứ chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, 
sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cối đữ, ác 
thu, đọa xư, địa ngục như vậy”. Sau một thời gian, 
với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, Ta thấy người 
ấy, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục, phải cảm thọ những cảm 
giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Saripufa, 
cũng như có một hỗ than sâu hơn thân người, đây 
vun than hừng, không có lửa ngọn, không có khói, và 
một người đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức 
hành hạ, mệt mỏi khô cố, đắng họng, khát nước, và 
đi thắng đến hỗ than ấy chỉ bằng một con đường. 
Một người có mắt thấy người ấy, có thể nói: "Hành 
nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước 
vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến hồ than kia". Sau một 
thời gian, người ấy sẽ thấy người kia rơi vào hồ than 
ấy và phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thông 
khổ, khốc liệt. Này Sariputta, cũng vậy, ở đây với 
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tâm của Ta, Ta tuệ tri tâm của một số người: "Hành 
nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước 
vào đạo lộ như vậy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục như vậy". 
Sau một thời gian, với thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân, Ta thấy người ây sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, phải 
cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc 
liệt. 


Này Sariputta, ở đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri 
tâm của một số người: "Hành nghiệp của người này 
như vậy, cứ chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, 
sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào bàng 
san”. Sau một thời gian, với thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhân, Ta thấy kẻ ấy sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào bàng sanh, phải cảm thọ những cảm 
giác cực khô, thông khô, khốc liệt. Này Sđ4FrIDHI1A, 
cũng như có một hồ phân, sâu hơn thân người, đây 
những phần uễ, và một người đi đến, bị nóng bức áp 
đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đẳng 
họng, khát nước và đi thẳng đến hỗ phân á ấy chỉ bằng 
một con đường. Một người có mắt thấy người ấy có 
thể nói: "Hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ 
như vậy và bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến hồ 
phân ấy". Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy người 
kia rơi vào hồ phân ấy và phải cảm thọ những cảm 
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giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, 
cũng vậy, ở đây với tâm của Ta... (như trên)... thông 
khô, khôc liệt. 


Này Sariputta, ở đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri 
tâm của một số người "Hành nghiệp của người này 
như vậy, cứ chỉ như vậy... sau khi thân hoại mạng 
Chung sẽ sanh vào ngạ quỷ, phải cảm thọ những cảm 
giác cực khổ, thông khổ, khốc liệt”. Này Saripa, 
cũng như có một cây sống trên miếng đất không bằng 
phăng, với lá thưa thớt, với bóng che từng đám lưa 
thưa. Và một người đi đến bị nóng bức áp đảo, bị 
nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát 
nước và đi thẳng đến cây ấy chỉ bằng mỘt con đường. 
Một người có mắt thấy người ấy có thể nói: "Hành 
nghiệp của người này như vậy, cứ chỉ lang vậy và 
bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến cây ấy”, . 9đM HỘI 
thởi gian, người. ấy sẽ thấy người kia ngôi hay nằm 
dưới bóng cây áy và phải cảm thọ những cảm giác 
cực khổ, thông khổ, khốc liệt. Này Sariputta, cũng 
vậy ở đây với tâm của Ta... (như trên)... thông khổ, 
khốc liệt. 


Này Sariputta, ở đây với tâm của Ta, Ta biết tâm 
của một số người: “Hành nghiệp của người này như 
vậy, cứ chỉ như vậy... sau khi thân hoại mạng chung, 
sẽ sanh vào loài người". Sau một thời gian... Ta thấy 
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người ấy sanh vào loài người, và cảm thọ được nhiều 
cảm giác lạc thọ. Này S47IpMf4, cũng như có ImỘt cây 
sống trên miếng đất bằng phẳng với lá sum sê, với 
bóng cây rậâm rạp. Và một người đi đến, bị nóng bức 
áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đăng 
họng, khát nước và đi thắng đến cây ấy chỉ bằng một 
con đường. Một người có mắt thấy người ấy có thể 
nói: "Hành nghiệp của người này như vậy, cứ chỉ 
của người này như vậy và bước vào đạo lộ như vậy, 
sẽ đi đến cây ây”. Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy 
người kia, ngồi hay năm dưới bóng cây ấy và cảm 
thọ được nhiễu cảm giác lạc thọ. Này Sariputta, cũng 
vậy, ở đây, với tâm của Ta... được nhiều cảm giác lạc 
thọ. 


Này Sariputta, ở đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri 
tâm của một số người: "Hành nghiệp của người này 
như vậy, cử chỉ như vậy... sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ sanh vào thiện thú, Thiên giới, cối đời này". 
Sau một thời gian... Ta thấy người ây sanh vào thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này và cảm thọ những cảm 
giác cực lạc. Này Saripufia, giống như một ngôi lầu, 
có gác nhọn, có tô vôi cả trong lẫn ngoài, được che 
gió, có then chốt đóng lại và có các cửa số khép kín. 
Tại đây có một sàng tọa, trải nệm lông dài, trải nệm 
màu trăng, trải nệm bông có thêu hoa, trải nệm bằng 
da sơn dương gọi là kadali, có nệm với khuôn màu 
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treo phía trên, có gối dài màu đỏ cả hai đâu. Và một 
người ấi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành 
hạ, mệt mỏi, khô cố, đắng họng, khát nước và đi 
thắng đến ngôi lầu ấy. Một người có mắt tháy Hgười 
ấy có thể nói: "Hành nghiệp của người này như vậy, 
cứ chỉ nhự Vy, và bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi 
đến ngôi lâu á ây`. Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy 
Hgười kia ngồi hay năm trong ngôi lầu ấy, frong gác 
nhọn á ấy, trên sàng tọa ấy và cảm thọ được nhiêu cảm 
thọ cực lạc. Này SarIputta, cũng vậy, ở đây với tâm 
của Ta... được nhiều cảm giác lạc thọ. 


Này Sariputta, ở đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri 
tâm của một số người: "Hành nghiệp của người này 
như vậy, cứ chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, 
sẽ đoạn trừ các lậu hoặc, fự mình với thăng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát như váy”. Sau một thời 
gian, Ta thấy VỊ ây đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với 
thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong 
hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, cảm thọ 
những cảm giác cực lạc. Này SaripuHa, giống như 
một hỗ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước 
mát, có nước trong sáng, có bờ hỗ khéo sắp đặt, đẹp 
đẽ, và không xa hồ ấy có khu rừng rậm rạp. Một 
người ấi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành 
hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước và đi 
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thăng đến hồ sen ấy. Một người có mắt thấy người 
ấy có thể nói: "Hành nghiệp của người này như vậy, 
cử chỉ như vậy, và bước vào đạo lộ như vậy, sẽ ải 
đến hô sen ấy". Sau một thời gian, người ây sẽ thấy 
người kia, sau khi tâm mình vào hồ sen ấy, sau khi 
tăm rửa, uỖng nước và làm cho dịu bớt mọi ưu tư, 
mệt mỏi, phiên não, sau khi ra khỏi hô liên qua ngôi 
hay nằm trong rừng cây rậm rạp ấy và cảm thọ 
những cảm giác cực lạc. Cũng vậy, này Sariputfa, ở 
đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri tâm của một số người: 
"Hành nghiệp của người này như vậy, cứ chỉ nhự 
vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đoạn frừ các láu 
hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoái, tuệ 
giải thoát như vậy". Sau một thời gian, Ta thấy vị ấy 
đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu 
tầm giải thoát, tuệ giải thoát, cảm thọ những cảm 
giác cực lạc. 


Này SarIputta, năm loại này là năm sanh thú. 
Này Sariputta, có ai biết Ta như vậy, thấy Ta như 
vậy, và nói: “Samôn Gotama không có pháp 
Thượng nhân, không có tri kiến thù thăng xứng đáng 
bậc Thánh. Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp ây tự 
mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuộc trắc 
nghiệm". Này Sariputta, nếu người n không từ bỏ 
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lời nói ây, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà 
kiến ấy, thì người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một 
gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Này Sariputta, Tỷ- 
kheo thành tựu giới hạnh, thành tựu thiên định, thành 
tựu trí tuệ, có thể chứng được chánh trí ngay trong 
hiện tại. Này Sariputta, Ta nói như vậy là sự thành 
tựu như vậy. Nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy, 
không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy, thì 
nĐười ây sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng 
bị quăng bỏ một bên. 


Này Sariputta, Ta thắng tri phạm hạnh, đầy đủ bốn 
hạnh: 


— Về khô hạnh, Ta khổ hạnh đệ nhất; 
— Về bần uẽ, Ta bần uễ đệ nhất; 
Và yếm ly, Ta yếm ly đệ nhất; 
— Về độc cư, Ta độc cư đệ nhất. 


Này Sariputta, ở đây, khô hạnh của Ta như sau: 


— Ta sống lõa thể, phóng túng, không theo khuôn 
phép, liễm tay cho sạch, đi khất thực không chịu 
bước tới, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận 
đồ ăn đặc biệt nâu cho mình, không nhận mời đi 
ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không nhận 
đồ ăn tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa 
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những cây gậy. không nhận đồ ăn đặt giữa những 
côi giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai người đang 
ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, 
không nhận đồ ăn từ người đàn bả đang cho con 
bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao 
cầu, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ 
ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ 
có ruôi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu 
nấu, rượu men. 

— Ta chỉ nhận đồ ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một 
miếng, hay chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai 
miếng, hay chỉ nhận ăn tại bảy nhà, chỉ nhận ăn 
bảy miếng. 

— Ta nuôi sống chỉ với một chén, nuôi sống chỉ với 
hai chén, nuôi sống chỉ với bảy chén. Ta chỉ ăn 
một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày 
một bữa. Như vậy Ta sống theo hạnh tiết chế ăn 
uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Ta chỉ ăn 
cỏ lúa để sống, lúa tặc, gạo lức, ăn hột cải nivara, 
ăn da vụn, ăn trấu, uống nước bột gạo, ăn bột 
vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây 
trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. 

—_ Ta mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải 
khác, mặc vải tâm liệm rồi quăng đi, mặc áo phẫn 
tảo y, mặc vỏ cây tititaka làm áo, mặc da con sơn 
dương đen, mặc áo bện từng mảnh da con sơn 
dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ 
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cây, mặc áo bằng tắm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc 
bện lại thành mên, mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, 
mặc áo bằng lông cú. 

— Ta sống nhồ râu tóc, Ta theo tập tục sống nhồ râu 
tóc, 

—_ Ta theo hạnh thường đứng không dùng chỗ ngồi, 
Ta là người ngồi chỏ hỏ, sống tỉnh tân theo hạnh 
ngôi chỏ hỏ. 

— Ta dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên 
giường gai, sống dùng ván gỗ làm giường, sống 
năm trên đất trần, thường năm ngủ một bên hông, 
sông đề bụi và nhớp che dính thân mình, sống và 
ngủ ngoài trời, theo hạnh bạ đâu nằm đấy, 

— Sống ăn các uễ vật, . SÔng không uống nước lạnh, 
theo hạnh không uống nước lạnh, sông một đêm 
tăm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm. 

— Như vậy Ta sống theo hạnh hành hạ, dày vò thân 
thê theo nhiều cách. Này Sariputta, như vậy là khô 
hạnh của Ta. 


Này Sariputta, ở đây hạnh bần uế của Ta như 
sau: Trên thân Ta, bụi bặm chất đây trải nhiều năm 
tháng, đóng thành tâm, thành miếng. Như gốc cây 
tinduka bụi bặm chất đây trải nhiều năm tháng, đóng 
thành tắm, thành miêng; cũng vậy, này Sariputta, 
trên thân Ta bụi bám chất đây trải nhiều năm tháng, 
đóng thành tâm, thành miếng. Này Sariputta, Ta 
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không nghĩ rằng: "Với tay của Ta, Ta hãy phủi sạch 
bụi bặm này đi, hay những người khác với tay của 
họ hãy phủi sạch bụi bặm này đi cho Ta". Này 
Sariputta, Ta không có nghĩ như vậy. Này Sariputta, 
như vậy là sự bân uếễ của Ta. 


Này Sariputta, như thế này là sự yếm ly của Ta. 
Này SarIputta, tỉnh giác, Ta đi tới; tỉnh giác Ta đi lui, 
Ta an trú lòng từ cho đến trong một giọt nước với 
tâm tư: "Mong răng Ta không làm hại một chúng 
sanh nhỏ nào trong những dc đạo của họ!” Này 
SarIputta, như vậy là sự yếm ly của Ta. 


Này Sariputta, như thế này là sự độc cư của Ta. 
Này SarIputta, Ta đi sâu vào một khu rừng và an trú 
tại chỗ ấy. Khi Ta thấy người chăn bò, người mục 
súc, người cắt cỏ, người đồn củi hay người thợ rừng, 
Ta liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây 
này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung 
lũng khác, từ đổi cao này qua đồi cao khác. Vì sao 
vậy? Ta nghĩ rằng: "Mong họ đừng thấy Ta, và mong 
Ta đừng thấy họ!" Này Sariputta, giỗng như một con 
thú rừng thấy người liền chạy từ rừng này qua rừng 
khác, từ làm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng 
này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đôi cao 
khác. Cũng vậy, này Sariputta, khi Ta thấy người 
chăn bò, người mục súc, người cắt cỏ, nñØười đốn củi, 
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hay người tiều phu, Ta liền chạy từ rừng này qua 
rừng khác, từ làm cây này qua lùm cây khác, từ thung 
lũng này qua thung lũng khác, từ đôi cao này qua đồi 
cao khác. Vì sao vậy? Ta nghĩ rằng: "Mong họ đừng 
thấy Ta, và mong Ta đừng thấy họ!" Này Sariputta, 
như vậy là hạnh độc cư của Ta. 


Này Sariputta, rồi Ta bò bốn chân đến các 
chuông bò, khi các con bò cái đã bỏ đi, khi các người 
chăn bò không có mặt, rồi Ta ăn phân các con bò 
con, các con bò còn trẻ, các con bò còn bú. Khi nước 
tiểu và phân của Ta còn tồn tại, Ta tự nuôi sống VỚI 
các loại ấy. Này Sariputta, như vậy là hạnh đại bất 
tịnh thực của Ta. 


Này Sariputta, Ta đi sâu vào một khu rừng rậm 
rạp kinh hoàng và an trú tại chỗ ấy. Này Sariputta, 
tại khu rừng rậm rạp kinh hoàng này, những ai còn 
tham ái đi vào khu rừng rậm rạp ây, thời lông tóc 
người ấy dựng ngược. Này Sariputta, rồi Ta trong 
những đêm đông lạnh lẽo, giữa những ngày mông 
tám, khi có tuyết rơi, trong những đêm như vậy, Ta 
sống giữa trời, và ban ngày sông trong khu rừng rậm 
rạp. Ta sông trong những ngày cuối tháng hè, ban 
ngày thì sống giữa trời, còn ban đêm trong khu rừng 
rậm rạp. Rồi này Sariputta, những bài kệ kỳ diệu từ 
trước chưa từng được nghe sau đây được khởi lên: 
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Nay bị thiêu đốt, bị buốt lạnh, 

Cô độc sống trong rừng kinh hoàng, 

Trần trung, Ta ngôi không lửa ấm, 

Ân sĩ, trong lý tưởng đăm chiêu. 

Này Sariputta, Ta năm ngủ trong bãi tha ma, dựa 

trên một bộ xương. Này Sariputta, những đứa mục 
đồng đến gần Ta, khạc nhồ trên Ta, tiêu tiện trên Ta, 
rắc bụi trên Ta và lấy que đâm vào lỗ tai. Này 
Sariputta, và Ta biết Ta không khởi ác tâm đối với 
chúng. Này Sariputta, như vậy là hạnh trú xả của 
Ta. 


Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những thuyết như sau, có những kiến giải như sau: 
"Sự thanh tịnh đạt được nhờ món ăn”. Họ nói: 
"Chúng ta sống nhờ trái táo", và họ ăn trái táo, họ ăn 
bột táo, họ uống nước trái táo dưới nhiều hình thức. 
Này Sariputta, Ta tự xưng Ta sông chỉ ăn một trái 
táo. Này Sariputta, có thể các Người nghĩ như sau: 
"Trái táo thời ấy to lớn". - Này SarIputta, chớ có hiểu 
như vậy. Vì trái táo thời ấy giông với trái táo hiện tại. 
Này Sariputta, trong khi Ta sông chỉ ăn một trái táo, 
thân thể của Ta trở thành hết sức ốm yếu. 


=_ VỊ Ta ăn quá Ít, tay chân Ta trở thành như những 
cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. 
-_ Vị Ta ăn quá Ít, bàn trôn của Ta trở thành như 
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móng chân con lạc đà. 

-_ VỊ Ta ăn quá Ít, các xương sống phô bày của Ta 
giống như một chuỗi banh. 

- VỊ Ta ăn quả ít, các xương sườn gầy mòn của Ta 
giống như rui cột nhà sản hư nát. 

=_ VÌ ta ăn quá ít, nên con ngươi của Ta long lanh 
năm sâu thăm trong lỗ con mắt, giống như ánh 
nước long lanh năm sâu thắm trong một giếng 
nước thâm sâu. 

=_ VỊ Ta ăn quá Ít, da đầu Ta trở thành nhăn nheo 
khô căn như trái bí trắng và đắng bị cắt trước khi 
chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo khô căn. 

-- Này Sariputta, nếu Ta nghĩ: "Ta hãy sờ da bụng" 
chính xương sống bị Ta năm lấy. Nếu Ta nghĩ: 
"Ta hãy sờ xương sống", thì chính da bụng bị Ta 
năm lấy. Vì Ta ăn quá ít, nên này Sariputta, da 
bụng của Ta bám chặt xương sống. 

-_ Này Sariput(a, nếu Ta nghĩ: "Ta đi đại tiện hay đi 
tiêu tiện", thì Ta ngã quy úp mặt xuống đất, vì Ta 
ăn quá ít. 

-- Này Sariputta, nếu Ta muốn thoa dịu thân Ta, lây 
tay xoa bóp chân tay, thì này SarIputta, trong khi 
Ta lẫy tay xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục 
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rụng khỏi thân Ta, vì Ta ăn quá Ít. 

Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như 
sau: “S% thanh tịnh đạt được nhở món ăn”. Họ nói: 
"Chúng ta sống nhờ đậu xanh... (như trên)... chúng 
ta sống nhờ -vửng mè... (như trên)... chúng ta sông 
nhờ hột gạo”, và họ ăn hột gạo, họ ăn hột gạo nghiền 
thành bột, họ uống nước gạo, và họ ăn hột gạo dưới 
nhiều hình thức. Này Sariputta, Ta tự xưng Ta sống 
chỉ ăn một hột gạo. Này SarIputta, có thể các Người 
nghĩ như sau: "Hột gạo thời ấy to lớn". Này 
Sariputta, chớ có hiểu như vậy. Vì hột gạo thời ấy 
giống với hột gạo hiện tại. Này Sariputta, trong khi 
Ta chỉ sống ăn một hột gạo, thân thể của Ta trở thành 
hết sức ôm yếu. Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở thành 
như những cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. 
Vì Ta ăn quá ít, bàn trôn của Ta trở thành như móng 
chân con lạc đà. Vì Ta ăn quá Í{, Xương sống phô bày 
của Ta giống như một chuỗi banh. Vì Ta ăn quá ít 
các xương sườn gầy mòn của Ta giống như rui cột 
của một nhà sàn hư nát. Vì Ta ăn quá Ít, con ngươi 
long lanh của Ta năm sâu thắm trong lỗ con mắt, 
giông như ánh nước long lanh năm sâu thắm trong 
một giếng nước thâm sâu. Vì Ta ấn quá ít, da đầu Ta 
trở thành nhăn nheo, khô căn như trái bí trắng và 
đắng bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho 
nhăn nheo, khô cằn. Này Sariputta, nếu Ta nghĩ: "Ta 
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hãy sờ da bụng", thì chính xương sống bị Ta năm lấy. 
Nếu Ta nghĩ: "Ta hãy rờ xương sống", thì chính da 
bụng bị Ta nắm lấy. Vì Ta ăn quá ít, nên nảy 
Sariputta, da bụng của Ta bám chặt xương sống. Này 
Sariputta, nêu Ta nghĩ: "Ta đi đại tiện hay đi tiêu 
tiện”, thì Ta ngã quy, úp mặt xuống đất, vì Ta ăn quá 
ít. Này Sariputta, nếu Ta muốn xoa dịu thân Ta, lẫy 
tay xoa bóp chân tay, thời này Sariputtfa, trong khi Ta 
lẫy tay xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng 
khỏi thân Ta, vì Ta ăn quá ít. Này Sariputta, dầu Ta 
có theo cử chỉ như vậy, theo hành lộ như vậy, theo 
khô hạnh như vậy, Ta cũng không chứng được các 
pháp thượng nhân, không có tri kiên thù thắng xứng 
đáng bậc Thánh. Vì sao vậy? Vì với những phương 
tiện ấy, không chứng được pháp thượng nhân với 
Thánh trí tuệ. Chính Thánh trí tuệ này chứng được 
thuộc về bậc Thánh, có khả năng hướng thượng, có 
thê dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. 


Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như 
sau: “S fhaạnh tịnh chứng đạt được nhở luân hôi", 
Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự luân hồi 
mà xưa kia Ta không trải qua trong một thời gian khá 
đài, trừ phi với các vị Tịnh cư thiên (Suddhavasa). 
Này Sariputta, nêu Ta luân hỏi tại Tịnh cư thiên thì 
Ta đã không trở lại đời này nữa. 
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Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như 
sau: “S thanh tịnh chứng đạt được nhờ sanh khởi". 
Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự sanh 
khởi mà xưa kia Ta không trải qua trong một thời 
gian khá dài, trừ phi với các vị Tịnh cư thiên. Này 
SarIputta, nếu Ta sanh khởi tại Tịnh cư thiên, thì Ta 
đã không trở lại đời này nữa. 


Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như 
sau: “Sự thanh tịnh chưng đạt được nhờ an trú”. Này 
Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự an trú mà xưa 
kia Ta không trải qua trong một thời gian khá dài, trừ 
phi với các vị Tịnh cư thiên. Này Sariputta, nêu Ta 
an trú tại Tịnh cư thiên, thì Ta đã không trở lại đời 
này nữa. 


Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như 
sau: “S fhanh tịnh chứng đạt được nhờ tỄ tự", Này 
Sariputta, thật không dễ øì tìm được sự tế tự mà xưa 
kia Ta không làm trong một thời gian khá dài khi Ta 
là vị vua Sát-đế-ly có làm lễ quán đảnh hay làm vị 
Bà-la-môn giàu có. 


Này Sariputta, lại có một sô Sa-môn, Bà-la-môn 
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có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như 
sau: “5 fhanh tịnh chứng đạt được nhờ thờ lửa”. 
Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự thờ lửa 
mà xưa kia Ta không làm trong một thời gian khá 
dài, khi Ta là vị vua Sát-đế-ly có làm lễ quán đảnh, 
hay làm vị Bà-la-môn giàu có. 


Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như 
sau: “Khi một thiếu niên còn trẻ tuổi, tóc đen nhánh, 
huyết khí sung mãn, trong tuổi thanh xuân, người ấy 
thành tựu trí tuệ biện tài tối thượng. Nhưng khi người 
ấy già cả, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng 
thượng, đã đi đến đoạn cuối cuộc đời, khi đã tắm 
mươi, chín mươi hay mỘt trăm tuổi, khi ấy trí tuệ biện 
tài tối thượng ấy bị đoạn trừ". Này Sariputta, chớ có 
quan niệm như vậy. Này SarIputta, nay Ta đã già, 
niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đi 
đến đoạn cuối cuộc đời, tuổi Ta nay đã đến tám 
mươi. Này Sariputta, ở đây Ta có bốn vị đệ tử, tuổi 
thọ đến một trăm, đã sống một trăm tuổi, thành tựu 
chánh niệm đệ nhất, thành tựu chuyên tâm đệ nhất, 
thành tựu tinh cần đệ nhất và đầy đủ trí tuệ biện tài 
tối thượng. Này SaripuHa, ví như một người bắn 
cung thiện xảo, có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, 
với một mũi tên nhẹ, có thể dễ dàng bắn ngang qua 
bóng mmột cây fa-la. Cũng vậy, những vị này với 
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chánh niệm đệ nhất như vậy, được thành tựu trí tuệ 
biện tài tối thượng như vậy, nếu những vị này hỏi Ta 
nhiều lần một câu hỏi về Bốn Niệm Xứ, và nếu Ta, 

được hỏi nhiều lần như vậy, phải giải thích cho họ 
hiểu và nếu họ được Ta giải thích như vậy, có thê 
hiểu như đã giải thích, và nếu họ không hỏi Ta về 
những vấn đề phụ thuộc và các vấn đề khác, trừ khi 
ăn, uống, nhai, nêm, trừ khi đi đại tiện, tiểu tiện, trừ 
khi ngủ để lây lại sức. Này Sariputta, dầu vậy, sự 
thuyết pháp của Như Lai cũng chưa hoàn tất, sự giải 
thích cú pháp của Như Lai cũng chưa hoàn tất, sự 
trả lời các câu hỏi của Như Lai cũng chưa hoàn tất, 

khi mà bốn đệ tử của 1a, tuổi thọ đến một trăm tuổi, 

đã sống một trăm tuổi, đã từ trần sau một trăm tuổi. 
Này Sariputta, nêu Ông có gánh Ta trên giường đi 
chỗ này chỗ kia, thật sự trí tuệ biện tài của Như Lai 
không có gì thay đối. 


Này Sariputfa, những aIi nói một cách chân 
chánh sẽ nói như sau: '"Một vị hữu tình không bị sỉ 
chỉ phối, đã sanh ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh phúc 
cho chúng sanh, vì lòng thương tướng cho đời, vì 
lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và 
loài Người". VỊ ây sẽ nói về Ta một cách chân chánh 
như sau: "Một vị hữu tình không bị chi phối... (như 
trên)... chư Thiên và loài Người". 
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Lúc bấy giờ Tôn giả Nagasamala đứng sau lưng 
Thê Tôn và quạt cho Ngài! Tôn giả Nagasamala bạch 
Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Sau khi nghe pháp môn này, 
lông tóc con dựng ngược. Bạch Thế Tôn, pháp môn 
này tên gọi là gì? 

— Này Nagasamala, do vậy pháp môn này gọi là 
pháp môn lông tóc dựng ngược. Ông hãy như vậy 
thọ trì. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả 
Nagasamala hoan hỷ, tín thọ lời dạy Thê Tôn. 
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